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MẢU
Các em giữ gìn sách cán thận, không viết vào sách đê sư dụng được láu dài.


LỜI NÓI ĐÀU
Các em học sinh yêu quý!
Sách Ngữ văn 8 (bộ Cánh Diều) có hai tập. gom Bài Mơ đau và 10 bài học chính chia dêu cho hai tập. Cuôi moi tập có phân On tập và tự đánh giá. Bang tra cứu tù ngữ (Index). Bang tra cứu tên riêng nước ngoài. Cu ôi tập một có Sô tay hưởng dan đọc, viết, nói và nghe, cuối tập hai có Bang tra cứu yêu tô Hán ỉ 'iệt thông dụng.
ơ lớp 6 và lớp 7. sách giáo khoa môn Ngữ vãn đã hướng dẫn các cm rèn luyện kì năng dọc, viêt, nói và nghe thông qua thực hành tiêp nhận và tạo lập các loại vãn ban. Sách Ngữ văn 8 tiêp tục hướng dân các em học cách đọc văn ban văn học (truyện, thơ, kịch ban vãn học), văn ban nghị luận xã hội và nghị luận văn học, văn ban thông tin; cách viêt các vãn bàn tự sự. biêu cam. nghị luận, thuyết minh, nhật dụng; cách nói, nghe, trình bày, thao luận về các vấn dề văn học và dời song.
Các em sẽ dược học những văn bản mới và những thê loại nho khác với sách Ngữ vãn 6. Ngữ vãn 7. Tuy nhiên, sách Ngữ vãn 8 vẫn tiếp tục thực hiện mục ticu chung cua môn Ngữ vãn là mang đen cho các em những hiểu biết phong phú về nội dung và hình thức vãn bàn; hình thành dược cách tiêp nhận và tạo lập văn ban; đỏng thời, góp phân phát triên một sô năng lực chung, bôi dường tâm hỏn, phát triên nhân cách và giúp các em biết ứng dụng kiên thức, kĩ năng đã học vào dời sông.
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Cũng như các lớp dưới, khi học ở nhà, các em cân đọc kĩ tất ca các phần, mục trong mỗi bài học; dặc biệt, cân dọc trước văn bân và tim hiêu, suy nghĩ, tra lời các câu hói trong moi văn ban; ghi chcp lại những gì chưa hiêu. chưa rõ dê hoi thây cô. bạn bè khi học trên lớp. Sau khi học xong một bài học lớn, các em hãy thực hiện các yêu câu ở phân Tự đánh giá.
Sách giáo khoa rât quan trọng nhưng ket qua học tập sẽ do chính các em quyêt dinh. Bơi vì kêt quà dó phân lớn phụ thuộc vào sự chăm chỉ, dam mê và tính ham học hoi cua mỗi người.
Thay mặt Nhóm biên soạn
NGUYẺN MINH THUYẾT
ĐÒ NGỌC THỐNG
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YÉU CẨU CẨN ĐẠT
Bài học này giúp các em có hiểu biết vé:
· Những nội dung chính của sách Ngữ văn 8.
· Cấu trúc của sách và các bài học trong sách Ngữ văn 8.
· Cách sử dụng sách Ngữ văn 8.
NỘI DUNG SÁCH NGỮ VĂN 8
1. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRUYỆN
Sách Ngữ văn 8 tập tiling dạy cách dọc vãn ban truyện thông qua một số tác phẩm ticu bicu vê truyện ngăn, truyện vừa, tiêu thuyết (trích), truyện lịch sir và truyện cười.
Vê truyện ngan, truyện vừa có các vãn ban(1) Tôi di học (Thanh rinh). Giỏ lạnh đán mùa (Thạch Lam). Người mẹ vườn can (Nguyên Ngọc Tư), Chuôi hạt cườm màu xám (Đo Bích Thuý). Lão Hạc (Nam Cao), Người thầy đau tiên (Trin-ghi-do Ai-ma-tỏp (Chingiz Aitmatov)), Co hương (Lo Tan).
Tiểu thuyết có các đoạn trích Đánh nhau với coi xay gió (trích tiêu thuyết Dôn Ki-hô-tê (Don Quixote) cua Mi-ghcn dơ Xcc-van-tct (Miguel de Cervantes)), Trong mat tre (trích tiêu thuyết Hoàng tư bé cùa Xanh-tơ Ẽ-xu-pe-ri (Sant-Exupéry)). 1 'ức nước vỡ bờ (trích tiêu thuyct Tat đèn cua Ngô rất Tố).
Truyện lịch sử gôm các đoạn trích từ các tác phâm Hoàng Lẽ nhát thong chi (Ngô gia vãn phái), Bên hờ Thiên Mạc (Hà Ân).
Truyện cười có vãn ban Cái kinh cua A-dít Nê-xin (Aziz Nesin) và hai truyện cười dân gian Việt Nam: Thi nôi khoác, Treo biên.
(1) Các văn ban ớ dây xếp theo thử tự học trong từng bài cua sách giáo khoa.
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Yêu câu đọc hiêu văn ban truyện nói chung là:
· Kê lại được cỏt truyện, nhận biết được các chi tiêt tiêu biêu, đê tài, nhân vật,..., nêu dược nội dung chính cua văn bản.
· Nhận biêt và phân tích dược chu đê. tư tưởng, thông diệp mà văn ban muôn gửi dên người dọc thông qua hình thức nghệ thuật cua vãn ban.
· Bước dâu nhận biêt dược dặc diem cua môi the loại nhô: truyện giàu chât trữ tinh (Tôi di học, Gió lạnh dâu mùa,...)\ truyện hiện thực {Lão HạcỴ truyện cười (Cái kinh, Thi nói khoác, Treo biển)\ truyện lịch sử (Hoàng Lê nhất thong chí, Bên bờ Thiên MạcỴ... Từ đó, phân tích được một sô yêu tô nghệ thuật đặc săc như: côt truyện, bôi canh, nhân vật, ngôn ngừ....
2. ĐỌC HIỂU VÀN BẢN THƠ
Thơ sáu chữ, bảy chữ có các vãn ban Nắng mới (Lưu Trọng Lư), Nếu mai em về Chiêm Hoá (Mai Lieu), Dường về quê mẹ (Đoàn Vãn Cừ), Quê người (Vù Quần Phương).
Thư Đường luật gôm các bài Mời trầu (Hô Xuân Hương), Canh khuya (Hô Chí Minh), Xa ngãm thác núi Lư (ỉ 'ọng Lư sơn bộc hô - Lý Bạch), ỉ 'ịnh khoa thi Hương (Trân Tê Xương) và Qua Đèo Ngang (Bà Huyện Thanh Quan).
Ycu câu dọc hiểu vãn bàn thơ nói chung là:
· Nhận biết và phân tích dược tình cảm, cam xúc, cảm hứng chu dạo cùa người viết thê hiện qua vãn bân.
· Nhận biêt và phân tích dược nét dộc dáo của bài thư thê hiện qua từ ngữ. hình anh, bô cục, mạch cảm xúc.
· Nhận biết dược một số yếu tố thi luật cua thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt Dường luật như: bố cục. niềm. luật, vẩn, nhịp. dôi.
· Nhận biết và phân tích dược tác dụng cua một sô thu pháp nghệ thuật chính trong thơ trào phúng.
3. ĐỌC HIỂU VÀN BẢN HÀI KỊCH
Vê thê loại hài kịch, cùng với vãn ban Dôi tên cho xã (trích vờ kịch Bệnh sĩ Lưu Quang Vũ) là văn ban Ong Giuốc-đanh mặc ỉễphục (trích vơ kịch Trương gia học làm sang - Mô-li-e (Molière)).
Ycu câu dọc hiêu hài kịch nói riêng và kịch ban vãn học nói chung là:
- Nhận biết dược dê tài và kê lại dược côt truyện cua văn ban.
Nhận biết và phân tích dược một số yêu tô cua hài kịch như: xung dột, hành dộng, nhân vật. lời thoại, thu pháp trào phúng,...
Phân biệt dược các yếu tô trong văn ban kịch như: nhân vật, lời thoại, các chi dan sân khau,...
Nhận biết dược mục đích, nội dung và ý nghĩa cua tiêng cười phê phán mà văn ban hài kịch hướng tới. Liên hệ và rút ra bài học cho người dọc.
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J / a) Sách Ngữ văn 8 hướng dãn em đọc hiểu những thể loại văn học nào?
So với các sách Ngữ van 6, Ngữ văn 7, những thể loại nào mới?
b) Sách nêu lên những lưu ý vé yêu cầu đọc hiểu mỗi thể loại văn học nhằm mục đích gì?
4. ĐỌC HIỂU VÀN BẢN NGHỊ LUẬN
ơ lớp 8. các cm sc dược học một số văn bàn nghị luận xã hội trung dại tiêu biêu như: Hịch tướng sĩ (Trân Quôc Tuân), đoạn trích Nước Đại Việt ta (trích Đại cảo bình Ngô - Nguyen Trãi), Chiếu dời dô (Lý Công uẩn) và hai bài nghị luận hiện đại: Nước Việt Nam ta nho hay không nho? (Đương Trung Quôc), Chudn bị hành trang vào thế ki mới (Vũ Khoan).
Văn bản nghị luận vãn học gôm các bài phân tích tác phẩm vãn học gãn với những vãn ban truyện và tho dưực học ờ Ngừ vân 8. Đó là các vãn ban Kẽ đẹp cua bài thơ "Canh khuy a " (Le Trí Viễn), Chiểu sâu cua truyện "Lão ỉỉạc " (Vãn Giá), Năng mới, áo do và nét cười đen nhánh (Ve hài thơ "Năng mới" cua Lim Trọng Lư) (Lê Quang Hưng) và "Hoàng tư bé" một cuốn sách diệu kì (theo revievvsach.net).
Yêu câu đọc hiên vãn ban nghị luận là:
Nhận biết dược luận dê. luận diêm, lí lẽ và bang chửng (dẫn chứng) tiêu biêu trong vãn ban.
Phân tích dược môi liên hệ giừa luận dề. luận diêm, li lẽ và bang chửng; vai trò cua luận diêm, lí lè và băng chứng trong việc the hiện luận dê.
Phân biệt dược lí lè, băng chửng khách quan (có thê kicm chứng dược) với ý kiên, đánh giá chu quan cua người viêt.
- Liên hệ dược nội dung nêu trong vãn bàn vời những vân đê cua xà hội đương dại.
5. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÒNG TIN
ơ lớp 8. các em sẽ dược học hai loại văn ban thông tin là:
Văn bản thông tin giãi thích một hiện tuọng tụ nhiên, gôm có: Sao băng, Nước hiên dâng: bài toán khó cân giai trong thê kỉ XXI, Lũ lụt là gì? — Nguy ên nhân và tác hại và ỉ 1 sao chim hồ câu không bị lạc đường?.
Văn bàn thống tin giói thiệu một cuốn sách hoặc bộ phim, gồm có các bài giới thiệu về truyện Lá cờ thêu sáu chữ vàng, vê bộ phim Người cha và con gái, vê cuốn sách khoa học Chìa khoá vù trụ cua Gioóc-giơ và tập truyện Quê mẹ.
Yêu câu đọc hiêu vãn ban thông tin là:
Nhận biêt và phân tích dược đặc diêm cua kiêu văn ban giải thích một hiện tượng tự nhiên hoặc giới thiệu một cuôn sách hoặc bộ phim đã xem, chi ra được mỏi quan hệ giữa dặc diêm văn ban với mục dích cua nò.
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- Nhận biêt và phân tích được cách trinh bày thông tin trong văn ban như theo trật tự thời gian, quan hệ nhân qua, mức độ quan trọng cua đôi tượng hoặc so sánh và dôi chiêu.
Phân tích được thông tin cư ban cua vãn ban, vai trỏ cua các chi tiêt trong việc thê hiện thông tin cư ban cua vãn ban.
Đánh giá dược hiệu qua biêu dạt cua một kicu phương tiện phi ngôn ngừ trong một văn bàn cụ thô.
Liên hệ dược thông tin trong văn ban với những vân đô cua xà hội dương đại.
	Q
a) Mục Đọc hiểu văn bản nghị luận nêu lên những văn bản nào? Điểm giống nhau và khác nhau của các văn bản nghị luận này là gì? Khi đọc hiểu văn bản nghị luận cần chú ý những gì?
b) Các văn bản thòng tin được học trong sách Ngữ văn 8 gổm những văn bản nào? Cần lưu ý những gì về yêu cầu đọc hiểu văn bản thông tin?

	6. RÈN LUYỆN TIẾNG VIỆT
Phân Thực hành tiếng Việt gồm bôn nội dung lớn sau đây:

	1	Nội dung lớn
	Nội dung cụ thế

	1. Từ ngữ
	- Nghĩa của một số thành ngữ và tục ngữ tương đối thông dụng.
- Sác thái nghĩa của từ ngữ và việc lựa chọn từ ngữ.
Từ tượng hình và từ tượng thanh: đặc điểm và tác dụng.
Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng.

	2. Ngữ pháp
	Trợ từ và thán từ: đặc điểm và chức năng.
- Thành phán biệt lập trong cảu: đặc điểm và chức năng.
Đặc điểm và chức năng của câu kể, càu hỏi, câu khiến, càu cảm; câu khẳng định và câu phủ định.

	3. Hoạt động giao tiếp
	Biện pháp tu từ đảo ngữ, câu hỏi tu từ: đặc điểm và tác dụng. - Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn của câu.
Các đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp: đặc điểm và chức năng.
- Kiểu văn bản và thể loại.

	4. Sự phát triển của ngôn ngử
	- Từ ngữ toàn dàn và từ ngữ địa phương: chức năng và giá trị.
- Biệt ngữ xã hội: chức năng và giá trị.
- Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu đồ,...
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Toàn bộ các kiên thức nêu trên được học thông qua các bài đọc hiêu và các loại bài tập như sau:
· Bài tập nhận biết các hiện tượng và đơn vị tiếng Việt, ví dụ: bài tập nhận biết các câu kê. câu hói, câu khiên, câu cảm, câu khăng định và câu phu định,...
· Bài tập phân tích tác dụng cua các hiện tượng và dơn vị ticng Việt, ví dụ: bài tập phân tích tác dụng cua các biện pháp tu từ dào ngừ. câu hoi tu từ trong tác phẩm văn học và đời sông....
· Bài tập tạo lập đơn vị tiêng Việt, ví dụ: viết các đoạn văn diễn dịch, quy nạp. song song, phoi hợp.
Đọc mục Rèn luyện tiếng Việt và trả lời các câu hỏi sau:
a) Bốn nội dung lớn vé tiếng Việt trong sách Ngữ văn 8 là gì?
b) Hệ thống bài tập tiếng Việt trong sách Ngữ văn 8 có những loại cơ bản nào?
Các bài học tiếp tục hướng dẫn các em rèn luyện kĩ năng viết văn bàn theo bôn bước: chuân bị, tim ý và lập dàn ý, viêt bài, kiêm tra và chinh sửa. Vê ycu câu tìm ý và lập dàn ý, ngoài cách dặt câu hoi, sách Ngữ văn 8 còn giới thiệu các cách tim ý khác như tim ý bang suy luận (từ khái quát đen cụ thê và ngược lại), so sánh, dôi chicu,... Ngoài ra, sách còn bô sung yêu câu rèn luyện kĩ năng vict, moi bài rèn luyện một kĩ năng cụ thê. Nội dung cụ thê cua từng kicu vãn bàn như sau:
TỰ Sự
BIỂU CẢM
NGHỊ LUẬN
THUYẼT MINH
NHẬT DỤNG
Kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội, có dùng yếu tố miêu
tả, biểu cảm.
Bước đâu biết làm một bài thơ sáu chữ, bảy chữ. Viết đoạn vần ghi lại
cảm nghĩ vé một bài thơ sáu chữ, bảy chữ.
Viết bài nghị luận vé một vấn đé của đời sống (nghị luận xã hội) và
bài phân tích một tác phẩm văn học (nghị luận văn học).
Giải thích một hiện tượng tự nhiên hoặc giới thiệu một cuốn sách.
Kiến nghị về một vấn đé đời sống.



Đọc phán Học viết và trả lời các câu hỏi sau:
a) Sách Ngữ văn 8 rèn luyện cho các em viết những kiểu văn bản nào?
Nội dung cụ thể của mỗi kiểu văn bản là gì?
b) Những yêu cáu vé quy trình và kĩ năng viết các kiểu văn bản có gì
giống và khác so với sách Ngữ văn 7?
[bookmark: bookmark4]III. HỌC NÓI VÀ NGHE
Các bài học tiêp lục hướng dẫn các em rèn luyện kĩ năng nói và nghe với các nội dung sau:
Kĩ năng	Nội dung cụ thể
· Trình bày ý kiến vé một vấn để xã hội.
Nói	’ ........... J A ..
· Trình bày bài giới thiệu ngần vé một cuốn sách.
· Tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác.
N9he	. Nắm bắt nội dung chính mà nhóm đã trao đổi, thảo luận và trình
bày lại được nội dung đó.
Nói nghe tương tác Thảo luận ý kiến về một vấn đé trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
Yêu cầu chính của phẩn nói và nghe là thực hành. Đê thực hành nói và nghe toàn diện và có hiệu qua. sách chú ý ca ba yêu tô: nội dung nói - nghe, kĩ thuật nói - nghe và thái độ. tình cam khi nói - nghe.
[image: ]
Đọc phần Học nói và nghe, trả lời các câu hỏi sau:
a) Các nội dung rèn luyện kĩ năng nói và nghe là gì?
b) So với các yêu câu cụ thể vế kĩ năng nói và nghe, em còn những hạn
chế nào?
10


CẤU TRÚC CỦA SÁCH NGỮ VĂN 8
Ngoài Bài Mơ dầu. sách có 10 bài học chính. Bàng dưới dây giới thiệu cấu trúc cua một bài học chính và nhiệm vụ các em cân thực hiện:
Các phẩn của bài học	Nhiệm vụ của học sinh
	YÊU CÁU CÁN ĐẠT
	• Đọc trước khi học để có định hướng đúng
• Đọc sau khi học để tự đánh giá

	KIẾN THỨC NGỮ VĂN
	• Đọc trước khi học để có kiến thức làm căn cứ thực hành
• Vận dụng trong quá trình thực hành

	ĐỌC
ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
- Tên văn bản
- Chuẩn bị
	• Tìm hiểu thông tin về thể loại, bối cảnh, tác giả, tác phẩm,...
• Đọc trực tiếp văn bản, các câu gợi ý ở bên phải và chú thích ở chân trang

	- Đọc hiểu
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
THỰC HÀNH ĐỌC Hiểu
	• Trả lời câu hồi đọc hiểu
• Làm bài tập thực hành tiếng Việt

	VIẾT
- Định hướng
— Thực hành
	• Đọc định hướng viết
• Làm bài tập thực hành viết

	NÓI VÀ NGHE
- Định hướng
- Thực hành
	· Đọc định hướng nói và nghe
· Làm bài tập thực hành nói và nghe
Tự đánh giá kết quả đọc hiểu, viết thông qua đọc và trả lời các

	Tự ĐÁNH GIÁ
	câu hỏi trắc nghiệm, tự luận vé một văn bản tương tự các văn bản đã học

	HƯỎNG DẴN Tự HỌC
	• Đọc mở rộng theo gợi ý
• Thu thập tư liệu liên quan đến bài học


Đọc phần Cấu trúc của sách “Ngữ vàn ổ” và trả lời câu hỏi:
a) Mỗi bài học trong sách Ngữ văn 8 có những phần chính nào? Những nhiệm vụ mà các em cần làm ở lớp và ở nhà là gì?
b) Theo em, tại sao cấn biết cấu trúc sách trước khi học?
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[bookmark: bookmark6]ai
[bookmark: bookmark8]TRUYỆN NGẮN
[bookmark: bookmark10]YÊU CẨU CẨN ĐẠT
· Nhận biết được một số yếu tố hình thức (cốt truyện, nhân vật, chi tiết, ngôi kể, ngôn ngữ,...) và nội dung (đê tài, chủ đé; ý nghĩa; tình cảm, thái độ của người kể chuyện;...) của truyện ngắn.
· Nhận biết và sử dụng được trợ từ, thán từ trong hoạt động đọc, viết, nói và nghe.
· Viết được bài văn kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội đã để lại cho bản thân nhiéu suy nghĩ và tình cảm sâu sắc.
· Trình bày ý kiến (bằng hình thức nói) về một vấn đẻ xã hội.
· Biết trân trọng những kỉ niệm đẹp và phát huy những cảm xúc, tình cảm đẹp, trong sáng, nhân văn về con người và cuộc sống trong trang sách cũng như ngoài đời thực.
[bookmark: bookmark12]KIẾN THỨC NGỮ VĂN
1. Truyện ngắn
Truyện ngắn là thể loại cỡ nhỏ của tác phẩm văn xuôi hư cấu, thường phản ánh một “khoảnh khắc”, một tình huống độc đáo, một sự kiện gây ấn tượng mạnh, có ý nghĩa nhất trong cuộc đời nhân vật. Kết cấu truyện ngắn không chia thành nhiều tuyến. Bút pháp trần thuật thường là chấm phá. Yếu tố quan trọng nhất của truyện ngắn là những chi tiết cô đúc, lối hành văn mang nhiều hàm ý. Có truyện ngắn khai thác cốt truyện kì lạ, lại có truyện ngắn viết về câu chuyên giản dị, đời thường; có truyện ngắn giàu tính triết lí, trào phúng, châm biếm, hài hước, lại có truyện ngắn rất giàu chất thơ.
2. Tưởng tượng trong tiếp nhận tác phẩm văn học
Tưởng tượng là tạo ra trong tâm trí hình ảnh những cái không có trước mắt hoặc chưa hé có. Tưởng tượng gắn với nhiều công việc và lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống con người. Hơn bất cứ lĩnh vực nào khác, các nhà văn khi sáng tác phải vận dụng trí tưởng tượng để tạo ra cuộc sống như thật trong tác phẩm của mình.
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Chẳng hạn, thế giới sống động và vô cùng phong phú của loài dế được tái hiện trong tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí hoàn toàn do nhà vần Tô Hoài tưởng tượng ra. Cuộc đời và số phận của cô bé bán diêm trong truyện ngắn cùng tên cũng hoàn toàn do nhà văn An-đéc-xen (Andersen) tưởng tượng và kể lại. Tất cả các nhân vật như Thánh Gióng, Rùa Vàng, Thạch Sanh, cô Tấm,... trong truyện truyền thuyết, cổ tích,... đéu đã được tạo nên nhờ có trí tưởng tượng tuyệt vời của tác giả dân gian.
Không chỉ các nhà vần mà độc giả khi đọc văn bản văn học cũng phải tưởng tượng. Nhờ có tưởng tượng mà tất cả những hình ảnh, màu sắc, âm thanh, hình khối,... của một sự vật, sự việc, con người, cảnh sắc,... được tác giả miêu tả trong tác phẩm đều có thể hiện lên trước mắt chúng ta như thật. Nhờ tưởng tượng, ta như nhập vào được cảnh sắc yên ả, thanh bình và hoà cùng tâm trạng náo nức, nôn nao của nhà vần Thanh Tịnh trong truyện Tôi đi học: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiéu và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mon man của buổi tựu trường.”.
3. Trợ từ và thán từ
Trợ từ là những từ được thêm vào câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ, tình cảm, sự đánh giá hay mục đích phát ngôn của người nói (người viết). Trợ từ gồm hai nhóm:
-Trợ từ đi kèm các từ ngữ trong câu (chính, đích, ngay cả, chỉ, những,...). Ví dụ: Từ chinh trong cảu “Chính mắt con trông thấy nó.” (Nguyễn Công Hoan) nhấn mạnh vào sự vật nêu ở chủ ngữ (mắt con). Trong câu “San ăn những hai quả chuối.” (Nam Cao), từ những biểu thị sự đánh giá vé số lượng sự vật: ăn hai quả chuối là nhiéu.
- Trợ từ ở cuối câu (à, ạ, ư, nhỉ, nhé, nào, cơ, cơ mà, thôi,...). Ví dụ: Từ nhé trong câu “Em thắp đèn lên chị nhé?" (Thạch Lam) vừa thể hiện mục đích hỏi, vừa biểu thị tình cảm thân mật của người nói.
Thán từ là những từ dùng để biểu lộ tình cảm, cảm xúc của người nói (người viết) hoặc dùng để gọi đáp. Thán từ thường được dùng ở đâu câu nhưng cũng có thể được tách ra thành một câu đặc biệt. Thán từ gồm hai nhóm:
-Thán từ biểu lộ tình cảm, cảm xúc (a, ái, a ha, ối, ô hay, than ôi,...). Ví dụ: “ôi, con đã cho bố một bất ngờ quá lớn.” (Tạ Duy Anh), “ó hay! Mợ giận tòi đấy à?” (Nguyễn Công Hoan).
Thán từ gọi đáp (này, ơi, dạ, vâng, ừ,...). Ví dụ: “Vâng! ông giáo dạy phải!” (Nam Cao).
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ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

[bookmark: bookmark14]Tôi đi học
THANH TỊNH
[image: ]
Thanh Tịnh (1911 - 1988),
quê ờ thành phổ Huế
[bookmark: bookmark16]ộ Chuẩn bị
- Xem lại phân Kiến thức ngữ văn đê vận dụng vào dọc
hiêu vãn ban này/**
Khi đọc hiêu truyện ngăn, các em cân lưu ý:ị,a)
+ Tóm tat nội dung văn ban (Truyện kê lại sự việc
gi? Sự việc ấy xảy ra trong bối cành nào? cốt truyện có
gi dặc biệt?,...).
+ Nhân vật chinh là ai? Nhân vật ấy dược nhà vãn miêu
ta ở những phương diện nào (ngoại hình, lời nói. hành dộng,
tâm trạng và môi quan hệ với các nhân vật khác,...)?
+ Ngôn ngữ ke chuyện (tran thuật) có gi dặc săc?
+ Liên hệ, kêt nôi với kinh nghiệm cua ban thân dê hiêu
sâu sãc vê truyện và hiêu chính mình.
Đọc trước vãn ban Tôi di học, tìm hiểu thêm thông tin vê nhà văn Thanh Tịnh.
[bookmark: bookmark18]QĐỌC hiểu
(!)(•••) Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài dường rụng
nhiều và trên không có những dám mây bàng bạc. lòng tỏi Những hình ảnh nào gợi
. •	-A	, . X. ,	nỗi nhớ cho	nhân vật
lại nao nức những	ki niệm mon	man cua buỏi	tựu trường.	“tói"?’’ >
Tôi quên thề nào dược nhùng cam giác trong sáng ây nảy nơ trong lòng tôi như mây cành hoa tươi mĩm cười giữa bâu trời quang đãng.
Những ý tưởng ây tôi chưa lân nào ghi lên giây, vi hôi ây tôi không biêt ghi và ngày nay tôi không nhớ hêt. Nhưng môi lân thây mây em nho rụt rè núp dưới nón mẹ lân dâu tiên đi đen trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.
(*),(♦♦) Khi dọc hiểu các văn ban khác trong Bài 1, học sinh cần vận dụng các gợi ý ờ dây.
(♦**) Ờ các ván ban. để học sinh tiện theo dõi. người bicn soạn sách thường đánh số thử tự dòng thơ hoặc chia phần các ván ban.
(♦***) Các câu hòi gợi ý ờ bén phai văn ban chi để học sinh theo dõi thêm về nội dung, nghệ thuật,... trong klìi dọc. không cần tra lời.
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Chú ý sự thay đổi trong cảm nhận cảnh vật của nhân vật “tôi”.
Buòi mai hòm ây. một buôi mai đây sương thu và giỏ
lạnh, mẹ tỏi âu yếm năm tay tôi dan di trên con dường
làng dãi và hẹp. Con đường này tôi dã quen di lại lam lân.
nhưng lân này tự nhiên tôi thây lạ. Cành vật chung quanh
tôi đều thay đôi, vì chính lòng tôi đang cỏ sự thay đỏi
lớn: hôm nay tôi đi học.
rỏi không lội qua sông tha diêu như thăng Quý và
không di ra dông nô đùa như thang Sơn nữa.
Trong chiếc áo vài dù đen dài tôi câm thây minh
trang trọng và dứng dăn. Đọc dường thây mây cậu nhó
trạc băng tuôi tôi áo quân tươm tât. nhí nhanh gọi tên
nhau hay trao sách vơ cho nhau xem mà tôi thèm. Hai
quyên vờ mới dang ơ trên tay tôi dã bat dâu thay nặng.
Tôi bặm tay ghi thật chặt, nhưng một quyên vở cũng
xệch ra và chênh đâu chúi xuống đât. rỏi xóc lên và
năm lại cân thận. Mây cậu di trước ỏm sách vờ nhiêu
lại kèm cà bút thước nữa. Nhưng mây cậu không dê lộ
vẻ khó khăn gi het.
rỏi muôn thư sức minh nên nhìn mẹ tôi:
Mẹ đưa bút thước cho con cam.
Mẹ tôi cúi dầu nhìn tôi với cặp mắt thật âu yếm:
- Thôi dê mẹ câm cũng dược.
Tôi có ngay cái ý nghi vừa non nớt vừa ngây thơ này: chắc chỉ người thạo mời
cầm nồi bút thước.
Ý nghĩ thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên
ngọn núi.
® Trước sân trường làng Mỹ Lý dày dặc cà người. phán 2 kể vé chuyện
Người nào áo quần cũng sạch sẽ, gương mặt cũng vui gì?
tươi và sáng sua.
Trước đó mây hôm, lúc đi ngang qua làng Hoà An bây chim quyên với thăng
Minh, tôi có ghé lại trường một lân. Lan ay, trường dôi với tôi là một nơi xa lạ. 'rỏi di
chung quanh các lớp dê nhìn qua cửa kinh mây ban dô treo trên tường, rỏi không có
cam tưởng nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hon các nhà trong làng.
Nhưng lân này lại khác. Trước mặt tôi, trường Mỹ Lý trông vừa xinh xắn vừa oai
nghicm như cái dinh Hoà Ãp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buỏi trưa
hè dây vang lặng. Lòng tôi dâm ra lo sợ vân vơ.
[image: ]
Tại sao nhân vật “tôi" lại muốn cám bút thước?
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Cũng như tòi. mầy cậu học trỏ mới bỡ ngỡ dứng nép
bên người thân, chi dám nhìn một nưa hay dám di từng
bước nhẹ. Họ như con chim con dứng trên bờ tô. nhìn
quàng trời rộng muôn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ.
I lọ them vụng và ước ao thầm dược như những học trò
cũ. biêt lớp, biết thây đê khỏi phái rụt rè trong canh lạ.
Chú ý các hình ảnh so
sánh.
Sau một hỏi trông thúc vang dội ca lòng tôi, mây người học trò cù dên săp hàng dưới hiên ròi di vào lớp. Cam thây mình chư vơ là lúc này. Vi chung quanh là những cậu bé vụng vê lúng túng như tỏi cà. Các cậu không di. Các cậu chì theo sức mạnh kéo dìu các cậu tới trước. Nói các cậu không dứng lại càng đúng hon nữa, hai chân các cậu cứ dềnh dàng mãi. Het co lên một chân, các cậu lại duỗi mạnh như dá một quà ban tương tượng. Chính lúc này, toàn thân các cậu Cling đang run run theo nhịp bước rộn ràng trong các lớp.
Ông dốc(l) trường Mỹ Lý cho gọi mấy cậu học trò
mới đứng lên trước lớp ba(2). Trường làng nho nên không
có phòng riêng cùa ông đôc. Trong lúc ông dọc tên từng
người, tôi cam thây như quả tim tôi ngừng dập. Tôi
quên cà mẹ tôi dứng sau tôi. Nghe gọi đen tên, tôi tự
nhiên giật mình và lúng túng. Sau khi dọc xong mây
mươi tên dã viết sẵn trên mãnh giấy lớn, ông dốc nhìn
chúng tôi nói sẽ:
rhe là các em đã vào lớp năm(3). Các em phai cô
gang học dê thay mẹ dược vui lòng và dê thầy dạy các em
dược sung sướng. Các em đã nghe chưa? (Các em đêu
nghe nhưng không em nào dám tra lời. Cùng may đà có
tiêng dạ ran cua phụ huynh dáp Lại.)
Tâm trạng nhân vật “tôi” thế nào khi được gọi tèn?
Chú ý hình ảnh và lời nói
của ông đốc.
Ong dôc nhìn chúng tòi với cặp mắt hiên từ và cảm dộng. Mây cậu học trò trong lớp ba cũng đua nhau quay đâu nhìn ra. Và ngoài đường cũng có may người đứng dừng lại dê nhìn vào. Trong những phút giây này, chúng tôi dược người ta ngâm nhìn nhiều hơn hot. Vì vậy dã lúng túng chúng tôi càng lúng túng hơn.
Ong đốc lây cặp kính trang xuống rồi nói:
- Thôi, các em dứng dây sap hàng dê vào lớp.
(1) Ong đốc: ở dây là óng hiệu trường.
(2), (3) Lớp ba, lớp năm: các lớp bậc Tiểu học. Lớp nãm là lớp nho nhất theo hệ thống giáo dục cù (trước Cách mạng tháng Tám 1945).
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Tôi cam thây sau lưng tôi có một bàn tay dịu dàng dây tôi tới trước. Nhưng người
tôi lúc ấy tự nhicn thây nặng nê một cách lạ. Không giữ dược chéo áo(I) hay cánh tay
của người thân, vài ba cậu dã từ từ bước lên dứng dưới hicn lớp. Các cậu lưng leo
nhìn ra sân. nơi mà những người thân dang nhìn các cậu với cặp mắt lưu luyến. Một
cậu dửng dầu ôm mặt khóc, rỏi bất giác(2> quay lưng lại rồi dúi đâu vào lòng mẹ tôi
nức nơ khóc theo, rỏi nghe sau lưng tôi. trong đám học
trò mới. vài tiếng thút thít dang ngập ngừng trong cổ.	sao các bạn nhỏ lại
Một bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc tôi.
Ong đôc tươi cười nhân nại chờ chủng tôi.
Các em dừng khóc. Trưa nay, các em dược vê nhà cơ mà. Và ngày mai lại dược
nghi ca ngày nữa.
3) Sau khi thây hai mươi tám cậu học trò sap hàng đều dạn dưới hiên trường, ỏng dốc
liền ra dâu cho chúng tôi vào lớp năm. Một thay trè tuôi. gương mặt hicn từ. dang đón
chúng tôi tnrớc cưa lớp. Trong thời thơ âu tôi chưa lần nào thây xa mẹ tôi như lân này.
Tôi cùng lấy làm lạ. Vi có những hôm di chơi suốt cả ngày
với chúng bạn ở đồng làng Lê Xá. lỏng tôi vẫn không cam Sự thay rái tâm trạng
thây xa nhà hay xa mẹ tôi chút nào hêt.
của nhân vật “tôi” thể
Một mùi hương lạ xông lên trong lớp. Trông hình hiên trong phần 3 như gì treo trên tường tôi cùng thây lạ và hay hay. Tôi nhìn
bàn ghê chô tôi ngôi rât cân thận rôi tự nhiên nhận là vật
riêng cua minh. Tôi nhìn người bạn tí hon ngôi bên tôi, một người bạn tỏi chưa hê quen biết, nhưng lòng tôi vẫn không cảm thấy sự xa lạ chút nào. Sự quyên luyến ấy tự nhiên và bât ngờ quá đen tôi cũng không dám tin là có thật.
Một con chim con liệng đên dửng trên bờ cưa sô, hót mây tiêng rụt rè rôi vô cánh bay cao.
l ôi dưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim. Một ki niệm cũ đi bẫy chim giữa cánh dỏng lúa bay trên bờ sông Viêm sông lại đây rây trong tri tôi. Nhưng tiêng phân cua thây tôi gạch mạnh trên bang đen đã dưa tôi vê canh thật.
Tôi vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thây viết và lâm nhâm đánh vân dọc:
Bài tập viết: Tôi đi học.
(In trong Tông tập văn học Tiệt Nam. tập 29 B.
NXB(’* Khoa học xã hội, Hà Nội, 1981)
(*) NXB: viết tat cua từ Nhà xuất ban.
(1) Chèo áo: manh vai nho hình tam giác may lien vào hai bên vạt áo đê cho vạt áo rộng thêm ra ờ phía dưới, theo kiêu cũ; góc dưới cùa vạt áo.
(2) Bất giác: chợt cam thấy.
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trả lời đúng:
A. Kể lại sự việc khác thường, kì lạ
B. Kể lại sự việc giản dị, đời thường mà giàu chất thơ
c. Kể lại sự việc có nội dung trào phúng, châm biếm, hài hước
D. Kẻ lại sự việc có nội dung giàu tính triết lí
2. Cảnh vật trong truyện được nhìn qua con mắt của ai và được nhớ lại theo trình tự nào? Nêu một số chi tiết nổi bật của cảnh vật trong phán ĩ).
3. Phân tích sự thay đổi tâm trạng của nhân vật “tôi” trong ngày đầu tiên tới lớp. Chỉ ra tác dụng của một số câu vàn miêu tả và hình ảnh so sánh trong việc khắc hoạ tâm trạng nhân vật.
4. Nhiều người nhận xét truyện ngắn này giàu chất trữ tình. Theo em, điều gì tạo nên đặc điểm ấy (về nội dung, hình thức ngôn ngữ)?
5. Văn bản Tôi đi học nói hộ dược những suy nghĩ và tình cảm gì của rất nhiều người đọc? Điéu đó còn có ý nghĩa với cuộc sống hôm nay?
6. Bằng sự trải nghiệm của bản thân, hãy tưởng tượng mình là “người bạn tí hon” ngổi cạnh nhân vật “tôi” trong truyện, hòm ấy, em sẽ nói với “tôi” điều gì?
[bookmark: bookmark20]Gió lạnh đẩu mùa
[bookmark: bookmark22]Q Chuẩn bị
Dọc trước truyện ngan Gió lạnh đầu /nùa. tìm hiểu
thêm thông tin vê nhà vãn Thạch Lam.
Tìm dọc. ghi lại một vài ý kiên vê truyện ngăn trữ
tình, giàu chất thơ cua nhà vãn Thạch Lam.
Đã có lần nào em cho hoặc tặng bạn một món quà mà
chưa xin phcp bố mẹ? Câu chuyện sau dó như thê nào? I lãy
nhớ lại và chuản bị chia sc trước lớp.
THẠCH LAM
[image: ]
Thạch Lam (1910- 1942),
quê ờ I là Nội
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[bookmark: bookmark24]Q Đọc hiểu
1) Buôi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đên, không báo trước. Vừa mới ngày hôm qua trời hãy còn nang âm và Chú ý nhan đề và bối hanh, cái nắng về cuối tháng Mười làm nứt nè đất ruộng, và làm giòn khô những chiêc lá rơi. Sơn và chị chơi co gà ở ngoài cánh dông còn thây nóng bửc, chay mô hôi.
Thê mà qua một dem mưa rào. trời bông dôi ra gió bâc. rôi cái lạnh ơ dâu den làm cho người ta tương dang ờ giữa mùa đông rét mướt. Sơn tung chăn tinh dậy, nhưng không bước xuông giường ngay như mọi khi. còn ngôi thu tay vào trong bọc, bên cạnh dửa em bé van năm tay ngủ kĩ. Chị Sơn và mẹ Sơn dã trờ dậy, đang ngồi quạt hoa lò(1) dê pha nước chè uống. Sơn nhìn thây mọi người đà mặc áo rét cá rôi.
Nhìn ra ngoài sân, Sơn thây dât khô trăng, luôn luôn cơn giỏ vi vu làm bôc lên những màn bụi nhỏ, thôi lãn những cái lá khô lạo xạo. Trời không u ám. toàn một màu trang dục. Những cây lan trong chậu, lá rung dộng và hình như sắt lại vi rét.
Sơn cũng thảy lạnh, vội vơ lây cái chăn trùm lên dâu rồi cat tiêng gọi chị. Mẹ Sơn nghe thấy, dặt chén nước chè xuống, bao chị Lan:
- Con vào buông lây thúng áo ra, mẹ mặc cho em. di.
Rồi quay lại bao Sơn:
Con sang dây mà ngôi cho âm. Bước khéo dê cho em bé ngu.
Sơn kéo chăn lên đãp cho em, rồi co ro dứng dậy
sang phan bên này, ngồi xép bàng bên khay nước. Mẹ	Những chj tiết nào cho
Sơn rót cho một chén. Sơn câm lay chén chè nóng ấp vào	thấy trời rất lạnh?
mặt, vào má cho âm. rôi để mặt vào miệng chén cho hơi bốc lên. Bà Sơn thường van bào làm thê cho tinh mat.
Người \1Í già xù xù cái áo bông cánh rách, xách sicu nước tử dưới nhà lên, vừa xuýt xoa vừa nói:
- Rét quá! Múc nước cóng cà tay.
Vú giơ tay hơ trên hoa lò. Mẹ Sơn hoi:
Năm nay rét sớm hơn mọi năm vú nhì?
Người vú già ra vỏ nhờ lại, dáp:
- Cũng chà băng cái năm mợ di cân gạo bên sông. Gớm, mới rét làm sao! Sáng tôi dậy, bà sai di chợ, cứ run lên câm cập.
Sơn cũng nhờ cái rét năm ấy rõ rệt lam. như mới đây thôi. Buôi sớm hôm ấy, mẹ Sơn cũng ngôi uống nước chè như sáng hôm nay và cùng lây áo rét ra mặc.
(1) Hoá lò', lò than nhó đê đun nấu hoặc sươi ấm.
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Chị Lan lừ trong buông đi ra. khệ nệ ôm cái thúng quân áo đặt lên đâu phan. Mẹ Sơn lật cái vì buồm(l) lục đông quân áo rét. Sơn nhận ra cũng những cái áo Sơn dã mặc năm ngoái, năm kia: một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ dỏ. Sơn câm giơ những cái áo lên, thây mát lạnh câ tay. Từ bộ quân áo thoang ra hơi mốc của vài gâp lâu trong hòm, làm Sơn nhờ lại những buồi đầu mùa rét từ bao giờ, lâu lãm. ngày Sơn còn nho.
Mẹ Sơn giơ lén một cái áo bông cánh đã cũ nhưng	Chú ý chi tiết cái áo
còn lành lặn. nói:	"	“	bông của Duyên.
Đây là áo cua cỏ Duyên đây.
Duyên là dứa em gái bé cua Sơn, chêt lừ năm lên bôn tu ôi. Mẹ Sơn nhãc đên làm
Sơn nhớ cm. cam dộng và thương cm quá. Vú già là người dã nuôi Duyên từ lúc mới de. với lấy cái áo lật di lật lại ngãm nghía, tay mân mê các đường chi:
· Giá bây giờ cm nó có còn cũng cha mặc dược.
Mẹ Sơn yên lặng không nói gì. Nhưng đến lúc nói với Sơn lại dê mặc áo, Sơn thây mẹ hơi rơm rớm nước mat.
Sơn dà mặc xong áo âm: ca cái áo dạ chi đo lan áo vệ sinh, ngoài lại mặc phu cái áo vai thâm dài. Sơn dứng trên giường trước mặt mẹ, đã quay di quay lại ba, bôn lân dê mẹ Sơn ngắm áo. Sau cùng, mẹ Sơn vuôt các tà áo cho phang phiu, rồi dây Sơn ra, báo:
Thôi, con di chơi.
® Sơn xúng xính rủ chị ra chợ chơi. Nhà Sơn ở quay
lưng vào chợ, cạnh một dày nhà lá cùa những người Thử hình dung chuyện gì nghèo khó mà Sơn quen biết cà vi họ vẫn vào vay mượn
ở nhà Sơn. Sơn biết lù tre con các gia dinh ây chác bây giờ đương đợi minh ơ cuôi chợ đê đánh khăng, đánh dáo.
Không phai ngày phiên nên chợ vãng không. Mầy cái quán chơ vơ lộng gió, rác bân rai rác lẫn với lá rụng của cây dê. Gió thôi mạnh làm Sơn thây lạnh, và cay mắt. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm. những làng ờ xa. Sơn thấy rõ như ờ gần. Mặt dal rắn lại và nứt nẻ những dường nho nhó. kêu vang lên lanh tanh dưới nhịp guốc
cùa hai chị cm.
Den cuối chợ đà thây lù tre đang quây quân chơi
nghịch. Chúng nó thây chị em Sơn đên đêu lộ vè vui
mừng, nhưng chúng vẫn dứng xa. không dám vô vập.
Chúng như biét cái phận nghèo hèn cua chúng vậy, tuy
Tại sao lũ trẻ thấy chị
em Sơn thì tỏ ra vui
mừng nhưng không dám
vổ vập?
(1) Vĩ buồm, tấm cói dan dùng dê dậy hoặc lót rồ. thúng.
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Sơn và chị vân thân mật chơi đùa với, chứ không kiêu ki và khinh khinh như các cm họ cua Sơn.
Thằng Cúc, thang Xuân, con Tý, con Túc sán gân giương đôi mat ngắm bộ quan áo mới cua Sơn. Sơn nhận thây chúng ăn mặc không khác ngày thường, van những bộ quân áo nâu bạc dã rách vá nhicu chỗ. Nhưng hôm nay, môi chúng nó tím lại. và qua những cho áo rách, da thịt thâm đi. Moi cơn gió đen, chúng lại run len, hàm răng dập vào nhau.
Thằng Xuân đen mó vào chiêc áo của Sơn, nó chưa thây cái áo như thê bao giờ. Sơn lật vạt áo thâm, chìa áo vệ sinh và áo dạ cho ca bọn xem. Một đứa tặc lưỡi, nói:
Cái áo này mặc thì nóng lãm. Chăc mua phai dên
một dồng bạc chứ không ít. chúng mày nhỉ.	Các câu đối thoại ở đây
~,.	cho thấy thái độ gì của
Đứa khác nói:	bọn trê?
· Ngày trước thầy tao cũng có một cái áo như the. về sau bán cho ông lí mất.
Con Túc ngây ngô giương dôi mat lên hỏi Sơn:
· Cái này cậu mua tận I là Nội phải không?
Sơn ườn ngực đáp:
ơ Hà Nội, chứ ở đây làm gì có. Mẹ tôi còn hẹn mua cho tỏi một cái áo len nhiêu tiên hơn nừa kia.
Chị Lan bong giơ tay vay một con bé, từ nãy van dứng dựa vào cột quán, gọi:
Sao không lại đây, Hiên? Lại dây chơi với tôi.
Hiên là dứa con gái bên hàng xóm, bạn chơi với Lan và Duyên. Sơn thây chị gọi nó không lại. bước dên gân. trông thây con bé co ro dứng bên cột quán, chì mặc có manh áo rách ta tơi, hờ cã lưng và tay. Chị Lan cũng đôn hoi:
· Sao áo mày rách thê Hiên? Ao lành dâu không mặc?
Con bé bịu xịu nói:
· Het áo roi. chỉ còn cái này.
· Sao không bao u mày may cho?
Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiên rât nghèo,
chì có nghê di mò cua băt ốc thi cỏn lây dâu ra tiên mà sam
áo cho con nữa. Sơn thấy dộng lòng thương, cũng như ban
sáng Sem dà nhớ thương dên em Duyên ngày tnrớc vẫn
chơi cùng với I liên, dùa nghịch ở vườn nhà. Một ý nghĩ tôt
bong thoáng qua trong trí, Sơn lại gân chị thi thâm:
1 lay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ, chị ạ.
Ư, phai dây. Dê chị vê lây.
Hoàn cảnh của Hiên thế nào?
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Với lỏng ngây thư cua tuôi trẻ, chị Lan hãm hư chạy
về nhà lây áo. Sơn dửng lặng yên đợi, trong lòng tự nhicn
thây âm áp vui vui.
Tại sao Sơn thấy “ấm áp
vui vui”?
[image: ]
3 Nhung cái vui cua Sơn không dirợc bao lâu. Bữa cơm(1) về tới nhà. Sơn không thây mẹ dâu cà. hỏi vú già:
- Mợ tôi di dâu hả vú?
Chị Lan và cậu cứ ãn cơm tnrớc di. Mợ còn di ăn co den tnra mới vê.
Rồi vú già nhìn rõ vào mặt Sơn. hỏi:
- Cò phai cậu đem cho con Hicn cái áo bông cù phai không?
Sơn ngạc nhicn đáp:
Phai, nhung sao vú biêt?
- Con Sinh nó nói với tôi day (Sinh là dúa em họ
cua Sơn, vẫn hay nòi hỗn với vú già, nên vú ấy ghét). S'nh ,à n9ười thế nào? Nó lại còn bào hễ mợ về nó sẽ sang mách với mợ cho
cậu phải đòn.
Sơn lo quá. sap ăn, bò dũa dứng dậy, van:
- Thê bây giờ làm thê nào. hờ vú? Mợ tôi biot thi chết.
Ai bào cậu dại dột dem áo cho nó? Bây giờ cậu
sang bao cái Hiên tra lại thì không việc gì.
Sơn vội vàng ra chợ tìm cái Hicn nhung không thây
Tâm trạng lo sợ của hai
chị em Sơn được thể
hiện qua những chi tiết
nào?
con bé ờ đó. Đên nhà cũng không thây ai. mẹ nó cùng không có nhà. Hai chị em lo
sợ, di ra cánh dông tìm cũng không gặp. Gân dên buổi chiêu. Sem và chị chua đòi
được áo. Lan trách em:
(1) Bữa cơm: tới lúc ăn cơm (đen bừa ăn).
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Sao em lại nghĩ đem cho nó cái áo ây, có phai bây giờ
mợ mang chết không?
Ai bao chị về lây? Nêu chị không VC lay thì em
biết dâu.
Vì sao chị em Sơn cho
cái áo ấy lại bị mắng?
Chị Lan dấu dịu:
- Thôi, bây giờ phai về nhà vậy chứ biết làm the nào.
- Nhưng mà em sợ lam.
Chị Lan thờ dài, năm chặt lây tay em, an ui:
Đăng nào cùng phải vê CƯ mà. May ra có lẽ mợ không măng dâu.
Hai chị em lo lãng dãt nhau len vê nhà. Đen cửa, Sơn nghe thây tiếng mẹ nói ớ trong với tiêng một người đàn bà khác nữa, nghe quen quen. Lan dăt tay Sơn khép nép bước vào. hai chị em ngạc nhiên dứng sừng ra khi thay mẹ con Hiên dang ngôi ờ cái ghế con trên dất trước mặt mẹ, tay cầm cái áo bông cù.
Thây hai con về, mẹ Sơn ngửng lên nhìn rôi nghicm nghị bào:
Kìa, hai cô cậu đà vê kia. Thê áo bông cua tôi đâu mà tự tiện đem cho đay?
Sơn sợ hài, cúi dâu lặng im, nép vào sau lưng chị. Bác Hiên vừa cười vừa nói:
- Tôi về thay cháu nó mặc cái áo bông tôi hòi ngay.
Nó bao cua cậu Sơn cho nỏ. Tôi biết cậu ở đây đùa, nên	Câu nói của mẹ Hiên
tôi phai vội vàng dem lại đây trả mợ. Thôi, bây giờ, xin	the hiẹn đieu gi?
phép mợ tòi vê.
Mẹ Sơn hói:
Con Hiên không có áo à?
Bẩm nhà cháu độ này khô lam, chăng dể dành dược dỏng nào may áo cho con cà. Thành thư vẫn cái áo từ năm ngoái nó mặc mãi.
Mẹ Sơn với cái âu dông(I), lay tiên dưa cho bác Hiên:
- Đây, tôi cho mượn năm hào câm ve mà may áo cho con.
Khi bác I liên btrớc ra khỏi cừa, mẹ Sơn vay hai con
lại gần, rồi âu yếm ôm vào lòng mà bão:	Kết thúc truyện có gì bất
rí •	1 14 , 4	1	..	ngờ?
- I lai con tôi quý quá, dám tự do lây áo dem cho người ta không sợ mẹ mang ư?
(Gió đầu mùa, NXB Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 1994)
(l)/4u dồng', đỗ dùng có miệng rộng, thành hơi phình ra. thường dể dựng trầu cau. lãm bằng dồng. Âu cũng có thê bằng sành. sứ. thường dẻ dựng cơm. thức ăn.
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1. Hãy tóm tắt nội dung chính của truyện Gió lạnh đầu mùa. Xét vé cốt truyện, văn bản Gió lạnh đâu mùa (Thạch Lam) và Tôi đi học (Thanh Tịnh) có gì giống nhau?
2. Những chi tiết nào trong truyện giúp em hình dung ra bối cảnh chị em Sơn cho chiếc áo bòng? Bối cảnh ấy cho em biết gì về cuộc sống được miêu tả trong truyện?
3. Phân tích diễn biến tâm trạng của Sơn trước và sau khi cho chiếc áo. Chi tiết nào làm em chú ý và xúc động nhất? Vì sao?
4. Nhận xét về thái độ và cách ứng xử của hai bà mẹ (mẹ Sơn và mẹ Hiên) trong phần cuối của truyện. Theo em, vì sao mẹ Sơn lại không hài lòng khi chị em Sơn cho Hiên chiếc áo bông ấy?
5. Có người cho rằng ý nghĩa của truyện chỉ đơn giản là việc cho chiếc áo bông cũ. Em có đóng ý như vậy không? Theo em, truyện Gió lạnh đầu mùa có ý nghĩa như thế nào?
6. Chất thơ trong truyện Gió lạnh đầu mùa không chỉ hiện lên qua câu chữ, hình ảnh mà trước hết, nó toả ra từ tâm hổn trong sáng và tấm lòng thơm thảo của mỗi con người. Hãy viết đoạn văn (khoảng 10-12 dòng) làm rõ nhận xét đó.
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
1. Tìm trợ từ trong những câu dưới đây và cho biết tác dụng cua chúng:
a) Canh vật chung quanh tôi đểu thay' dôi, vì chinh lòng tôi dang có sụ- thay' dôi lớn: hỏm nay tôi di học. (Thanh Tịnh)
b) Tỏi quèn ca mẹ tòi dùng sau tòi. (Thanh Tịnh)
c) Các em đừng khóc. Trưa nay, các em dược vể nhà cơ mà. (Thanh Tịnh)
d) Con Hiên không củ áo à? (Thạch Lam)
e) Hai con tôi quý quá, dâm tự do lay áo dem cho người ta không sợ mẹ mãng ư? (Thạch Lam)
2. Trong các từ in đậm dưới đây, tử nào là trợ từ? Vi sao?
a) ỉ 7 có những hôm di chơi suốt cả ngày với chúng hạn ở dồng làng Lẽ Xả, lòng tỏi vẫn khàng cam thay xa nhà hay xa mẹ tôi chút nào hết. (Thanh Tịnh)
b) Trước sân trường làng Mỹ Lý dày dặc cả người. (Thanh Tịnh)
c) Chinh lúc này, toàn thân các cậu cũng dang run run theo nhịp hước rộn ràng trong các lớp. (Thanh Tịnh)
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d) Nhân vật chính là nhân vật then chốt cua cốt truyện, giữ vị tri trung tâm trong việc thê hiện dể tài, chu dề và tu tương cua tác phàm. (Theo Từ diên thuật ngừ văn học, Lề Bá Hán. I ran Đinh Sử, Nguyen Khăc Phi dông ehu biên)
3. Tim thán từ trong những câu dưới dây và cho biết tác dụng của chúng:
a) A, em Liên thao nhỉ. Hôm nay' ìại rót dầy’ cho chị đây. (Thạch Lam)
b) í 4 phai dày’. Dê chị vê Ị ấy’. (Thạch Lam)
c) Oi chào, sớm với muộn thì có ăn thua gì. (Thạch Lam)
d) Váng, bà dê mặc em... (Kim Lân)
e) o hay, the là the nào nhỉ? (Kim Lân)
4. Trong các từ in dậm ờ những câu dưới dây, từ nào ỉà thán từ? Vi sao?
a) Tôi quên thế nào dược nhũng cam giác trong sáng ấy nay’ nơ trong lòng tôi như may cánh hoa tươi mim cười giữa bâu trời quang đăng. (Thanh 'ỉ inh)
b)/ỉj’( rẽ lôi này cơ mà. (Kim Lân)
c) Con dường này tôi dã quen di lại lam lan, nhung lần này tự nhiên thấy’ tạ. (Thanh ì inh)
d) Này, thây’ nó ạ. (Kim Lân)
5. Viet đoạn văn (khoáng 6-8 dỏng) kê về một ki niệm cua em. trong dó có sư dụng ít nhât một trợ từ hoặc một thán từ. Chì ra trợ từ (hoặc thán từ) dược sư dụng trong doạn vãn dà viết.
THỰC HÀNH ĐỌC HIEU
[bookmark: bookmark26]Người mẹ vườn cau
NGUYỄN NGỌC TƯ(,)
[bookmark: bookmark28]ộ Chuẩn bị
Đọc trước văn ban Người mẹ vườn caư. tìm hiêu thêm thông tin vê nhà vãn Nguyễn Ngọc Tư.
I lãy liên hệ với một tác phâm mà em dà dọc viết vê người mẹ. người bà có dề tài và chu dê gân với văn ban này dê giới thiệu với các bạn. (*)
(*) Tác giã Nguyễn Ngọc Tư sinh năm 1976. qué ờ Cà Mau.
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[bookmark: bookmark30]Q Đọc hiểu
® Đê bài làm vãn chỉ hai chữ “Người mẹ". Cô Hương
bào: “Binh luận, chứng minh, hay miêu tả cách nào cũng
được '. Tôi căn bút. nghĩ mãi bãt dâu như thê nào nhi?
Chú ý tình huống khơi
gợi cho nhàn vật “tôi”
vé hình ảnh “người mẹ
Ba tôi có rất nhiều mẹ, tôi cũng có lắm bà nội ờ nhà VƯƠn cau •
cùng chú út. Nội ờ Phô Đông, nội ở vườn cau, nội nào
cũng già như nhau. Tôi nhớ khi còn nhỏ. ba dan vê thăm nội vườn cau. Hỏm dó. mưa
nhicu. con đường từ dưới bên len nhà. đât bùn lẹp nhẹp(l), tôi ngà oành oạch<2). Nhà
nội nho xíu, mái lá dột tong tongí3). Đón ba, nội gây gò, cười phô ca lợi:
Má tướng con không vê được, mưa gió tôi trời vây* 2 3 (4) khéo cảm.
Bà vuốt đâu tôi:
· Tiên tô mây, sao mà giông cha quá vậy?
Hôm ây bà giô chú Sơn. Trên cái bàn thờ con con thâp lè tè kia có đên ba chiêc
lư dỏng, cái nào cũng nghi ngút khói. Bừa giỗ chì vài ba bât canh chua cá rò dông,
mam kho. bông súng. Chưa bao giờ tôi dược ăn lại nghe ngon như the. Ba gap thức
ăn cho bà, bà gắp thức ăn cho tôi, dôn hậu(5) bào:
Ãn cho mau lớn, con.
Tạnh mưa. mọi người lục dục đen, họ kéo gàu(6) xối ào ào ngoài hiên nước. Ai
cũng gọi nội băng má, “má Tư". “Má Tư" ơi ới. rỏi hoi:
· Ba ơi, sao nội dông con quá vậy?
Ba cười bao:
· Tối, ba kê con nghe.
Một chú quân vo(7)tới gối, tay câm lông vô vai ba cười ha ha:
Tao biêt chú mây vê nên đem thịt rắn qua dây, tụi minh lai rai(8).
Rôi chú quay lại:
Má ơi. cho tụi con vui một bừa với thẳng Sơn nghen.
Nhận biết các từ là trợ từ,
thán từ trong văn bản.
(ì) Lẹp nhẹp: tiếng do vật ư<Ýt và dinh lại mà phát ra.
(2) Oành oạch: mó phóng tiếng ngã mạnh và liên tiếp xuống nền dất.
(3) Tong tong: chì tiếng nước nho thành giọt nhanh, đều đều tir trên cao.
(4) Pay (từ dịa phương): vậy; từ dùng dê clìi diều dà biết hoặc coi như dã biết, vì vừa dược (hoặc dang dược) nói dến, hoặc dang là thực tế ờ ngay tnrớc mắt.
(5) Đôn hậu: hiền từ, de gần, ẩm áp tinh người.
(6) Gàu: còn gọi là gầu, là một cóng cụ dược làm bằng ưe. nứa dùng dê tát nước, múc nước.
(7) Pb (khâu ngữ): xắn quẩn áo bàng cách cuộn tròn lén.
(8) Lai rai: không tập trung vào một thời gian mà rai ra mỗi lúc một ít, kéo dài; ờ dây ý chì bừa uổng rượu kéo dài.
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Bà nội quân lại cái khăn sờn lên lóc:
· Rôi vợ mầy chạy lại méc(1) má cho mây coi.
Nội ôm tôi vào lòng, ngôi trên vồng bô dưa kèn kẹt. Các chú thinh thoang lại cười vang. Nội cũng cười, trông nội vui lam. cái vui như thức dậy sau đêm dài vươn minh ngắm bình minh. Ba tôi cùng các chủ nói chuyện huyên thuyên1 (2), toàn là chuyện ngày xưa.
[image: ]
Chú Biêu quân vo tới gôi. uống rượu tòn tọt(3), cười khà:
· Tường dâu lũ mầy quên má, qucn het tụi tao.
Ba tôi lúc lăc đâu, ông rót ba li rượu cúng trên bàn thờ quay lại hói:
· Bát hương em Châu, ben chông rước vê hờ má?
Ư, bên nhà sui(4) báo. cho chúng nó có dôi.
Bà nội dẫn tôi ra vườn, cái năng sau mưa nồng nga vàng pha sac đó, nhũng giọt nước còn đọng lại trên tán lá non. (5 dây cái gi cùng chín, từ trái mít, trái đu đu. trái chanh, đen ca buông cau. Trái chín do lừ(5) bên hông cau trăng muốt, tóc nội cùng trăng phau phau. Bà năm tay tôi, bàn tay bà nhãn nheo, gân guôc. Đềm hôm ây bà mac nnìng(6) cho tôi ngu, giường lạ ngu không được. Ba kê hồi trước, ba cùng hai chú ở trên bàn thờ là dông chí cua nhau, các chú ấy hiên ngang và anh dũng lãm. ba bao nội là một bà mẹ anh hùng. Tôi hơi bât ngờ. lè ra anh hùng phải là cao to. dẹp khoe chứ!
(1) Méc (từ dịa phương): mách; nói cho ai dó biết diều gì dấy.
(2) Huyên thuyên: nói lan man từ câu chuyện này den cáu chuyện khác không có hồi kết.
(3) Tòn tọt (từ địa phương): (uống) rất nhanh và nhiều.
(4) Sui (tiếng Nam Bộ): thông gia (gia đình có con cái kết hôn với nhau).
(5) Đò ììr. có màu dò sảm và đều khắp, ý nói trái cây rất chín.
(6)A/íw#(từ địa phương): màn chống muỗi.
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- Vậy nội cỏ súng không ba?
VI’: ‘	. ./n	Chú ý những lời thoại
Nọi ban \echai .	tái hiện hoàn cảnh của
- Bán ve chai cũng là anh hùng hở ba?	“người mẹ vườn caư".
- ừ nội gánh gio di dâu làng cuối xóm. Nội dưa thư cho ba. Nội mang thức ãn. tin tức.
Ba vuốt dâu tôi. cái tay nặng trịch:
- Giá mà các chú ây còn sống, bây giờ nội dà có cháu, dâu phai song một minh.
rỏi nghe gai gai người, nhớ cái dáng cỏm cõi, nụ cười phúc hậu. dôi mắt già nua nheo nheo(2). Trông ra ngoài, thây bóng còng còn in trên vách, tôi nhôm dậy, “con ra ngu với bà nghe ba”.
'2) Ba tôi chuyên công tác lên tinh, nhà tôi dọn vê phô khác. Mẹ nhăc ba:
Lâu rôi. anh không vê thăm má “vườn call".
Oi dào. má ơ dưới, mây anh dưới lo.
Một hỏm. chú Biêu den nhà. chú mang theo xâu êch
dài thiệt dài, bỗ bã(3):	Chú ý lời thoại của nhân
, Ạ ...2	. ,. . .X .	vật Chú Biểu.
- Cái này má gởi cho may, má biêu phai dem den tận nhà. Mấy giỗ mầy không VC. má nhớ mẩy lẩm. Sáng hôm qua. má còn khoe vừa gặp mầy trên vô tuyên<4).
Rôi chú lăc đâu:
Lũ mây bạc làm sao đâu.
Tôi dó mưa xập xoài<5) ra rích, ba tôi chong đèn ngôi rít thuốc, mẹ hoi. ba bảo: “Uống rượu, ngu không được.".
Món thịt êch dâu mùa lịm trong lưỡi làm ba đau nhói. Ba ru tỏi:
- Mai về nội “vườn cau”, con ha?
Chăng biết chôn ây còn chín lừ qua ngọt, hương cau còn nông nàn trăng xoá một góc trời, tóc nội chắc bạc nhiêu hơn. Lúc tôi VC, the nào bà cũng giúi(6) cho tôi nhiêu quà chín mang vê bicu mẹ, xâu cch biếu ba. Thứ thức ăn mà không có hương vị cao lương<7) nào thay thê dược, dù bây giờ ba tôi xuống ngựa lên xe.
(1) Ve chai (từ địa phương): nhưng đồ vật. vật liệu không còn sư dụng dược hoặc không có nhu cầu sư dụng, nhưng vẫn có kha năng tái chế dế sư dụng.
(2) Nheo nheo: cố co mắt lại dê nhìn vật nào dó ở quá xa hay quá gần so với tầm nhìn.
(3) fìỗbã: \ ụng về, thô lỗ, không có ý tứ; ở dây muốn dể cập đến cách nói gần gùi, thân thuộc, không có khoang cách giữa hai người.
(4) Vô tuyến: ti vi.
(5) Xập xoài: từ tượng thanh micu ta tiếng mưa.
(6) Giúi: dúi; cho.
(7) Cao lương: món ăn ngon, quý giã.
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3) Bài văn dược 4 diêm, lời phê cùng ngăn gọn như đê
bài, “nghèo ý" tôi viết “Mẹ là người sinh ra cm, nuôi em
lớn. ngày thường mẹ nau cơm cm ăn. giặt đô cm mặc.”.
Bọn con Hài. Lam chọc ghẹo mãi, tòi chông chê: ‘ Làm
sao viết về mẹ băng mây dòng dược, phai không?”.
Đoạn :3) đã gợi mở
những vấn đé gì?
(Xa xóm Ảíũi9 NXB Kim Dồng, Hà Nội, 2016)
9	"J2L2ZZ
1. Truyện ngắn trên viết về đé tài gì? Giải thích nhan đề Người mẹ vườn cau.
2. Theo em, chủ đề của truyện ngắn trên là gì?
3. Ai là người kể câu chuyện? Ngôi kể ấy có tác dụng như thế nào?
4. Cốt truyện của văn bản Người mẹ vườn cau có gì đáng chú ý?
5. Hình ảnh “người mẹ vườn cau” đã được tái hiện với những chi tiết tiêu biểu nào? Em ấn tượng với chi tiết nào nhất? Vì sao?
6. Có người cho rằng, qua truyện ngắn này, tác giả muốn nhắn gửi đến người đọc thông điệp về truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Ý kiến của em như thế nào? (Trình bày thành đoạn văn khoảng 6 - 8 dòng).
VIẾT
[bookmark: bookmark32]Kể lại một chuyến đi
hoặc một hoạt động xã hội
[bookmark: bookmark34]ộ Định hưởng
1.1. Kê lại một chuyên di hoặc một hoạt động xã hội là kê lại một sự kiện đã dien ra. dê lại cho ban thân người tham gia nlìicu suy nghĩ và tỉnh cam sâu sac. Người viết phai là người tham gia trực tiếp, sư dụng ngôi kê thử nhất (xưng “tôi" hoặc “chúng tôi",...), kê lại những gì minh dà chứng kiên (sự việc, phong cảnh, thiên nhiên, con người,...), những hoạt dộng minh dà tham gia, thực hiện,... Trong khi kê. có thê kết hợp sứ dụng các yêu tô miêu ta hay biêu cam.
Chuyên di có thê là di du lịch cùng gia dinh; di tham quan một danh lam thăng canh hay di tích lịch sừ cùng bạn bè; di thăm quê hương, gia dinh cùa bạn bè trong dịp nghi;... Hoạt dộng xã hội có thê là các sinh hoạt doàn. đội; các việc làm công ích. tình nguyện như hoạt dộng thiện nguyện, giúp dỡ người già nco dơn;...
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1.2. Đê viêt bài văn kê lại một chuyên đi hoặc một hoạt động xã hội. các em cân lưu ý: Chọn viết vê một chuyên đi hoặc một hoạt động xà hội đã đê lại cho em nhiêu suy nghĩ và tinh cam sâu săc.
- Trước khi viết, cân tim hicu đê, tim ý và lập dàn ý.
Viết bài vãn tự sự, kê theo ngôi thứ nhắt (xưng “tôi', “em” hoặc “chúng tôi”, “chúng em',...).
Cân kêt hợp kê lại sự việc và miêu ta không gian, canh vật, thiên nhiên, con người; phát bicu những nhận xét, cam nghĩ cua bàn thân.
[bookmark: bookmark36]Q Thực hành
2.1. Thực hành viêt theo các bước
Đê bài: Kê lại một hoạt động xã hội giàu ỷ nghía.
a) Chuẩn bị
Đọc kĩ và tim hiểu dề dê biết các thông tin chính trước khi viết:
+ Trọng tâm cân làm rõ: một hoạt dộng xã hội giàu ý nghĩa.
+ Kiêu văn ban chính: tự sự (kê lại).
+ Phạm vi kiên thức cân huy dộng: kiên thức thực tê. các hoạt dộng xã hội gân gũi với học sinh: kiên thức lịch sử. dịa lí và thơ vãn liên quan.
Nhớ lại những sự việc, con người, cảnh vật,... và những ân tượng, cảm xúc dặc săc trong hoạt dộng xã hội mà em dà tham gia, chứng kiên.
- Tìm đọc và tham khao các bài viết kê về một hoạt động xã hội.
Ghi chép những nội dung liên quan và chuân bị tranh anh. tư liệu,... (nêu có) về hoạt dộng xã hội mà cm dã tham gia. chửng kiến.
b) l ìm ý và lập dàn ý
Tìm ý: Ngoài cách tim ý băng việc dặt câu hoi. sách Ngữ văn 8 cung cap them một sô cách khác. Tuỳ vào yêu câu cua moi dê vãn. các em lựa chọn cách tim ý và lập dàn ý cho phù hợp. Chăng hạn, với dê vãn nêu trên, có thê tìm ý dựa vào cách suy luận từ khái quát đen cụ thê như sau:
· Xác định vân dê (ý khái quát): một hoạt dộng xã hội giàu ý nghĩa.
· Phát triển ý cụ thê câp 1 (ý lớn): có thê xác định một sô ý lớn như mục đích cua hoạt dộng, hình thức tô chức, quá trình hoạt dộng....
· Phát triển ý cụ thê câp 2 (ý nho): từ mỗi ý lớn. triển khai, phát triền thành các ý nhỏ. Ví dụ: Mục dích cua hoạt dộng có thê là giúp dờ dôi tượng nào dó. làm từ thiện,...
Từ các ý đã tim được, các em cỏ thê trinh bày băng một sơ đỏ gôm ý trọng tâm (I loạt dộng xã hội giàu ý nghĩa); ý phát triển là các nhánh lớn (ý câp 1) và các nhánh nhò (ý cap 2) như sau:
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[image: ]
Địa điểm
Đắt đấu
Hoạt động chinh
Kết thúc
Vật chất
Thân bài
Lập dàn ý: Trên cơ sờ các ý dà tim dược, có thề lập dàn ý theo bô cục ba phân:
· ,, t	Giới thiệu khái quát: nêu tên một hoạt động xã hội giàu ý nghĩa mà em
Mở bài
đã tham gia.
· Đoạn 1: nêu mục đích của hoạt động, lí do em tham gia hoạt động đó.
· Đoạn 2: kể vé hình thức tổ chức hoạt động (thành phán tham gia, thời
gian, địa điểm,...).
· Đoạn 3: kể về quá trình tiến hành hoạt động (bắt đầu, hoạt động chính,
kết thúc).
· Đoạn 4: nêu kết quả của hoạt động (vé vật chất và vé tinh thân).
Kết bài	Khẳng định ý nghĩa và bài học sau khi tham gia hoạt động xã hội.
c) Viết
Dựa vào dàn ý dê viêt bài văn kê vê một hoạt động xà hội. Trong khi viêt, chú ý vận dụng cách viêt mờ bài và kết bài. Bài vãn (viết trcn lớp hoặc ơ nhà) cân lưu ý:
· Du câu trúc ba phân: mớ bài. thân bài và kêt bài.
· Có thê mờ bài băng cách trực ticp hoặc gián tiêp.
· Thân bài gôm các đoạn văn, mỏi doạn văn là một ý lớn.
· Kốt bài cân tông hợp được các ý đã nêu ờ thân bài.
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d) Kiêm tra và chinh sưa
Đọc lại bài văn dà viết, dôi chiêu với mục 1. Định hướng và yêu câu dà nêu ớ các bước (chuân bị. tim ý và lập dàn ý) dê:
· Kicm tra về nội dung và hình thức (bố cục. dien dạt. trinh bày).
· Nhận biết các lỗi còn mac phai và cách chinh sửa.
Tự đánh giá kêt qua viêt.
Ví dụ, cách kiêm tra bài dã viết:
	r	1
Phương diện kiểm tra
	r	1
Câu hỏi kiểm tra

	Nội dung
	Mở bài:
Đã giới thiệu khái quát nội dung bài viết chưa? (ỏ bài viết này là kể vé một hoạt động xã hội.)
Thân bài:
· Có nêu được các nội dung cụ thể làm rõ cho nội dung khái quát đã nêu ở mở bài không? (ở bài viết này là kể lại được chi tiết vé một hoạt động xã hội theo một trình tự thống nhất.)
· Nội dung cụ thể có sinh động, đặc sắc, giàu sức thuyết phục không?
Đả kết hợp được các phương thức biểu đạt khác trong khi viết hay chưa? (ỏ bài viết này là kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm trong khi kể.)
· Có nêu được những suy nghĩ và cảm xúc sâu sắc không?
Kết bài:
Đã nêu được ý nghĩa của đề tài, nội dung bài viết hay chưa? (Ổ bài viết này là ý nghĩa hoặc bài học thu được sau khi tham gia hoạt động xã hội.)

	Hình thức
	- Bài viết đã có đủ ba phán chưa? Nội dung (độ dài) các phân có cân đối không?
Bài viết đă đủ ý chưa? Các ý có phù hợp với vấn đé nghị luận và luận điểm không? Có những ý nào trùng lặp nhau không?
Bài viết có mắc lỗi dùng từ, đặt câu, chính tả,... không?

	Đánh giá chung
	· Bài viết đáp ứng yêu cầu đạt mức độ nào?
· Em tháy hứng thú hoặc khó khăn nhất khi thực hiện phấn nào trong tiến trình thực hành viết?
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2.2. Rèn luyện kĩ năng viêt mở bài và kêt bài
a) Cách thức
Mờ bài trực tiếp: Người viết mơ dâu bâng cách ncu tạrc tiếp vân đề trọng tâm cua bài (không cỏ các câu dan dat).
Mơ bài gián tiếp: Người viết bat đâu băng một số câu dan dắt, từ đó. nêu vân đề trọng tâm cua bài viết.
Kêt bài: Người viết tòng hợp lại các nội dung dã trinh bày ờ thân bài và thê hiện bâng một đoạn văn đê kết thúc bài viết. Nội dung đoạn kết bài thường ncu lên suy nghĩ cùa người viêt vê ý nghĩa và bài học từ vân đê đã viêt.
b) Bài tập
Hày viêt mờ bài hoặc két bài cho de văn: Kẽ ỉại một hoạt dộng xã hội giàu ý nghĩa.
NÓI VÀ NGHE
rp . 1_ 1. \	/ 1 • Ạz_ Ạ' _ _ Ạ í Ạz_ 4- Ạ' ~ 1_ Ạ •
[bookmark: bookmark38]í rình bay ý kiẽn vê một vãn đê xã hội
[bookmark: bookmark40]ộ Định hướng
1.1. Trình bày ý kiên vê một vân dê xã hội là ncu rõ ý kicn (quan diem) cua người nói. sừ dụng các luận diêm (lí lẽ) và băng chứng tin cậy, cụ thê nhăm thuyết phục người nghe vê một vấn đê xã hội. Trong khi trinh bày có thê sư dụng công nghệ thông tin đe tăng hiệu quà.
Vân dê xã hội cỏ thê là một câu hoi cân trà lời. một diêu cân giai quyêt, một hiện tượng tích cực hoặc ticu cực hay MÌa cỏ mặt tích cực vừa có mặt ticu cực trong cuộc song. Ví dụ:
· Giúp người cao tuôi - một việc làm đẹp.
Hay dô lỗi cho người khác một thói hư tật xâu can tránh.
Những hành vi dẹp và không dẹp trong khi tham gia giao thông dường bộ.
Vân đê xã hội cùng có thê nít ra từ những tác phâm văn học (đà được học, được dọc) vì văn học luôn găn với cuộc sông, luôn dặt ra các vân dê cân giai quyết cùa cuộc sông. Chăng hạn:
Em hiêu thê nào là lòng nhân ái trong cuộc sông sau khi học truyện Giỏ lạnh dầu mùa (Thạch Lam)?
· Truyền thống “uống nước nhớ nguồn" cua dân tộc dược gợi ra sau khi học truyện ngăn Người mẹ vườn cau (Nguyễn Ngọc Tư).
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1.2. Đê trinh bày ý kiên vê một vân dê xã hội, các em cân dự kiên một sô nội dung theo bang sau:
	Những điểm cán lưu ý
	-
Yêu cáu cụ thể

	Bối cảnh trình bày
	Không gian, thời gian

	Xác định vấn đề trinh bày
Đối tượng người nghe
Mục đích
Phương tiện hỗ trợ
	Đé tài
Thầy cô, bạn bè. người thân trong gia đình
Néu ý kiến, thuyết phục người nghe
Máy móc thiết bị, tranh, ảnh, video clip, sơ đó, bảng biểu

	Nội dung
	Mở đầu:
Nêu vấn đé và lí do chọn vấn đé
Nội dung chính:
· Trình tự các luận điểm
· Lí lẽ tương ứng với từng luận điểm Bằng chứng tương ứng với từng luận điểm
Kết thúc:
· Khái quát ý nghĩa vấn đê đã trình bày
· Một số đé xuất, kiến nghị (nếu có)

	Cách thức và thái độ khi nói
	Hướng vé người nghe; kết hợp lời nói và cử chỉ, động tác,...; giọng điệu và âm lượng phù hợp


[bookmark: bookmark42]Q Thực hành
Bài tập: Chọn một trong hai để bài sau:
(1) Trình bày' suy nghĩ cua em về ý kiến: “Hay đô lỗi cho người khác - một thỏi hư tật xấu can tránh
(2) Suy nghĩ cua em vê lòng nhân ái trong cuộc sông sau khi học truyện "Gió lạnh dâu mùa ” (Thạch Lam).
a) Chuẩn bị (ví dụ với dê bài 2)
- Xem lại văn bản Giỏ lạnh dầu mùa cua Thạch Lam.
Xác dịnh dôi tượng, bôi cành trình bày dê chuân bị nội dung phù hợp.
Chuân bị các phương tiện như tranh, anh, video.... và máy chiêu, màn hình (nêu có).
b) Tim ý và lập dàn ý
- Tìm ý cho bài trinh bày băng cách dặt câu hoi:
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4- Vãn ban Gió lạnh đâu mùa của Thạch Lam kê lại chuyện gi?
4- Nội dung cua truyện dặt ra vân đề về lòng nhân ái như thê nào?
4- Em hiêu như thê nào là lòng nhân ái?
4- Tại sao trong cuộc sông cân có lòng nhân ái?
4- Em sẽ làm gì de thê hiện lòng nhân ái?
Ngoài các câu hoi nêu trên, các em có thê nêu thêm các câu hoi khác.
- Lập dàn ý, tô chức hệ thông các ý theo ba phân:
4- Mờ dâu: Nêu vân dê cân trình bày. Ví dụ, truyện Giỏ lạnh đau mùa tương đơn gian nhưng đặt ra một vân đê xà hội rât lớn: lòng nhân ái trong cuộc sông.
5- Nội dung chính: Lân lượt trình bày các nội dung chính dã chuân bị trong phân tìm ý.
6- Ket thúc: Khái quát, khẳng dinh tấm quan trọng cua lỏng nhân ái trong cuộc sống.
c) Nói và nghe
Hoạt dộng nòi và nghe cân dam bao được các yêu cẩu sau:
Người nói
Người nghe
- Nội dung trình bày:
+ Vấn đé trình bày được nêu rõ ràng, cụ thể.
+ Nội dung phong phú, có trọng tâm, được trình bày lô gích; lí lẽ và
bằng chứng làm nổi bật được vấn đề.
+ Nội dung giài đáp thắc mắc cụ thể, ngắn gọn, thoả đáng.
- Hình thức trình bày:
+ Bài trình bày có bố cục rõ ràng.
+ Các nội dung minh hoạ có chất lượng.
+ Sử dụng cóng cụ, thiết bị hỗ trợ phù hợp.
+ Có sự sáng tạo, tạo được điểm nhấn cho nội dung trình bày.
-Tác phong, thái độ trình bày:
+ Phong thái tự tin, tôn trọng người nghe, sử dụng ngôn ngữ cơ thể
sinh động, phù hợp.
+ Nói trôi chảy, mạch lạc, không bị ngắt quãng, hoặc không có những
từ ngữ chêm xen (à, ờ, thì, mà, là,...).
+ Tốc độ nói vừa phải, có nhấn giọng ở những nội dung quan trọng.
+ Bảo đảm yêu cầu về thời gian trình bày.
Láng nghe, xác
định và ghi lại các
thống tin chính
của bài trình bày:
những nội dung
cần hỏi lại.
- Thể hiện thái độ
chú ý lắng nghe;
sử dụng các yếu
tố cử chỉ, nét mặt,
ánh mắt để khích
lệ người nói.
Hỏi lại những
điểm chưa rõ (nếu
cân); có thể trao
đổi thêm quan
điểm cá nhân vé
nội dung của bài
trình bày.
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d) Kiêm tra và chinh sưa
Người nói
Người nghe
- Lắng nghe nhận xét của các bạn và thây, cô về bài trình bày.
Rút kinh nghiệm vé việc lựa chọn vấn đé trình bày, quá trình chuẩn bị, nội dung, cách thức và thái độ trình bày,...
-Tựđánh giá:
+ Điều em hài lòng vé bài trình bày của mình là gì?
+ Điéu gì em muốn thay đổi trong bài trình bày đó?
· Kiểm tra việc nghe và ghi chép các nội dung thòng tin đã chính xác chưa, thu hoạch được những gì,...
· Nêu nhận xét vé nội dung, hình thức bài trình bày.
· Đánh giá:
+ Em thấy bài trình bày của bạn có thuyết phục không? Vì sao?
+ Điều em học được từ bài trình bày của bạn là gì?
Tự ĐÁNH GIÁ
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cẩu bên dưới:
[bookmark: bookmark44]CHUỖI HẠT CƯỜM MÀU XÁM
Mắt nỏ rõ ràng là màu đen, nhưng tôi lại cứ thích bảo rằng mắt nỏ màu xám, như đôi mắt của một cô bé tóc nâu trong câu chuyện nào dó.
· Màu đen chứ! - Nó phụng phịu.
Màu xám! Màu xám mà lị!
Màu đen!
Màu xám!
· Màu đen cơ!
Nó khóc thét lên, mặt đỏ phừng phừng. Tôi khoái chí cầm cành sung huơ lên trước mặt nó. Nó hay khóc nhè, hơi một tí là khóc. Một ngày có khi nó khóc mấy lắn vì tôi. Vậy mà cứ bám riết lấy, thân như một cái đuôi. Mà tôi thì thế, nhưng không hề ghét nó. Cái Na ấy, bé tí như con chim chích, mặt tròn, có một nốt ruồi dưới mắt trái.
Hai ông cháu cái Na nghèo lắm, có khi nghèo nhất làng. Tôi không biết gì về bố mẹ Na, chỉ tháy có hai ông cháu tối ngày lùa vịt ra đầm rói lùa vé. Mỗi sáng, sương mai vừa tan là nó đội chiếc nón mê lủi thủi ra đám trông vịt. Con đầm nằm bên kia cánh rừng, rộng mênh mông, đây lau lách. Tôi đi học buổi sáng, chiéu vé thả trâu rồi ra đầm chơi với nó, hai đứa rúc vào bụi mua rậm rì hái quả, mổm mép
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đen nhẻm như ngậm mực. Na không đi học, tôi biết nó thèm khát lắm khi thấy mỗi sáng chúng tôi í ới gọi nhau đến lớp. Đòi lúc hứng chí tòi mang giấy bút theo, bắt nó bò ra cỏ nhìn quả trứng vịt mà vẽ, bảo đấy là chữ o.
Rằm tháng Bảy là cái tết thứ hai trong năm của chúng tôi. Ngày đó, trẻ con được mặc áo mới, nhà nhà gói bánh ròm rả lắm. Năm nào ông cháu cái Na cũng mang gạo sang góp chung với nhà tôi gói bánh gù, bao giờ nó cũng nhớ gói vài chiếc nhỏ xíu để hai đứa àn trước. Mẹ tôi rất thương cái Na, phần vì nhà tôi không có con gái, phán vì hoàn cảnh của nó. Mẹ thường chải mái tóc rối bù, khét lẹt của nó, buộc thành hai túm vểnh lên như đuôi ngựa, dạy nó làm đủ thứ bánh,...
- Anh Di ơi!
- Cái gì?
- Hái cho em chùm phong lan kia với.
Tòi nhìn theo tay nó chỉ. Chà! Chùm phong lan đang độ nở đáy, vàng rực sáng cả vòm lá cao chót vót. Tôi giao hẹn: “Được thôi. Nhưng không được mách mẹ là tao bắn què con gà đấy nhé!”. Tôi sợ nhất cái Na mách lẻo những tội tày đình của mình với mẹ. Vừa hôm qua thôi, tôi giương súng cao su định bắn con lợn đang dũi đất ngoài vườn rau lại trúng phải con gà mái mẹ, què cẳng nó. Na vừa cười vừa gật lia lịa.
Gì chứ trèo cây là thú vui của tôi, nhất là trên cây có tổ sáo hay khướu thì khỏi nói. Tối trèo thoăn thoắt, ở dưới cái Na cứ ngửa mặt lên xuýt xoa, luôn miệng nhắc cẩn thận. Lúc thả chùm phong lan xuống cho nó, tôi từ từ tụt xuống rổi giả vờ ngã phịch, nằm thẳng đừ. Cái Na cuống quýt vứt chùm hoa đi mếu máo sờ nắn khắp người tôi. Nào là “anh đừng chết đáy nhá”, nào là “đừng có doạ em”, nào là “em đã bảo rói mà không chịu cẩn thận”,... Tôi buồn cười quá, không nín được, cười phá lên sằng sặc. Na túm lấy tôi đấm thùm thụp, nước mắt lại chảy ra đám đìa.
Năm học cuối cấp hai tôi không còn nhiều thời gian chơi với Na nữa. Thi thoảng lại thấy nó rón rén vào cổng rồi rúc vào bếp với mẹ tôi, đề yên cho tôi học bài. Một hôm thấy nó thập thò mãi ở cửa, tôi gọi:
- Có gì ăn được hay sao thế?
- Không phải... không ăn được, nhưng... cho anh này. Em hái ở tít Bãi Bằng về đấy!
Nó xoè tay ra. Một chuỗi hạt cườm còn tươi, xâu bằng chỉ đỏ.
- Tao mà lại đi đeo cái thứ dở hơi này à?
- Nó không đẹp à? (Nghe giọng lại rưng rưng rói).
Tôi trấn an:
- Không phải thế, đẹp chứ. Tao đùa một tí thôi. Xin nhé!
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- Anh sắp đi học xa rổi, khi nào anh nhìn thấy nó thì...
- ừ, tao biết rói. Mày cũng lắm chuyện ra phết đấy!
Na cười toe toét. Đúng là đó con gái!
Thi xong tôi quyết định xả hơi vài ngày. Mùa này măng đang mọc, hoẵng vé nhiếu lắm dây. Tôi định dắt con Vện đi đặt bẫy, chợt nhìn thấy chuỗi hạt cườm trên mặt bàn bèn mang ra đeo vào cổ con chó. Trông cũng hay hay.
ò làng không có trường cấp ba, tôi dược ông bác nhận đón vé thị xã học tiếp đúng như dự định. Ngày mai tôi đi thì tối nay cả xóm đến chơi, cái Na cũng đến, lúi húi nhét đủ thứ vào bị cho tôi. Bất chọi con Vện từ đâu vé lao hổng hộc vào nhà, chuỗi hạt cườm xâu bằng chỉ đỏ vãn lằng nhằng trên cổ. Na túm chặt lấy hai tai con Vện, nhìn tôi, nhìn chuỗi hạt, lắp bắp không ra tiếng. Tôi chọi hiểu, rối rít thanh minh:
-Anh xin lỗi. Không phải anh chê nó không đẹp. Không phải anh không thích, mà tại vì... tại vì... con Vện cũng giống anh thôi mà...
Na không nói gì, chạy vụt đi. Thế là thêm một lần nữa tôi lại làm nó khóc rói.
Tôi luống cuống gỡ chuỗi hạt trên cổ con Vện, gỡ mãi, gỡ mãi, nó đứt ra, rơi vãi tung toé, gom mãi cũng chỉ còn già nửa số hạt.
Rói tôi đi, đi lâu, hàng chục năm trời. Nhửng lắn quay trở vé đéu không gặp Na, nó tránh mặt tôi. Khi tôi về hẳn thì ông cháu cái Na đã không còn ở đó nữa. Ông mất, được đưa ra rừng. Na theo một người bà con xa đi nơi khác. Những hạt cườm vần còn, bỏng lên theo thời gian, như đôi mắt của Na nhìn tôi trách móc.
Hằng ngày, tôi lên lớp, cố tìm trong đám trò nhỏ của mình hình bóng Na, nhưng làm gì có gương mặt rám nắng, mái tóc vàng hoe như râu ngô và đôi mắt xám buón mênh mang. Không biết Na ở nơi nào, Na ơi!
VỊ Xuyên-1994
(ĐỖ BÍCH THUÝ, Tuyển tập truyện viết về thiếu nhi dân tộc và miển núi,
NXB Giáo dục, 2004)
Chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 5):
1. Nội dung chính của truyện Chuỗi hạt cườm màu xám là gì?
A. Miêu tả vẻ đẹp của chuỗi hạt cườm màu xám
B. Ca ngợi tài năng của Na, người làm ra chuỗi hạt cườm
c. Kể lại câu chuyện vé hai ông cháu nhân vật Na
D. Kể lại câu chuyện về chuỗi hạt cườm màu xám
2. Cốt truyện Chuỗi hạt cườm màu xám thuộc dạng nào?
A. Cốt truyện kì lạ, khác thường
B. Cốt truyện giản dị, đời thường
c. Cốt truyện trào phúng, hài hước
D. Cốt truyện giàu tính triết lí
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3. Tình huống gay cấn trong truyện Chuỗi hạt cườm màu xám là tình huống nào? A. Cuộc cãi nhau giữa Di và Na vê đôi mắt Na màu đen hay màu xám B. Cảnh Di giả vờ ngã khi trèo lên cây hái hoa phong lan cho Na c. Na trông thấy chuỗi hạt cườm mình tặng Di trên cổ con Vện D. Na tặng cho Di một chuỗi hạt cườm xâu bằng chỉ đỏ
4. Vì sao Di lại đeo chuỗi hạt cườm Na tặng lên cổ con Vện?
A. Vì không thích chuỗi hạt cườm Na tặng
B. Vì đeo cho con Vện trông cũng hay hay
c. Vì Di muốn trêu đùa cô bé Na
D. Vì Di nghĩ con Vện cũng như mình
5. Câu văn nào sau đây chứa thán từ?
A. Không phải anh chê nó không đẹp.
B. Không biết Na ở noi nào, Na ơi!
c. Nó không đẹp à?
D. Không phải thế, đẹp chứ.
6. Theo em, nhân vật Na là người như thế nào?
7. Chi tiết “Na túm chặt lấy hai tai con Vện, nhìn tôi, nhìn chuỗi hạt, lắp bắp không ra tiếng.” thể hiện điéu gì đang xảy ra trong tâm hốn nhân vật Na?
8. Em suy nghĩ như thế nào về đoạn kết thúc truyện: “Hằng ngày, tôi lên lớp, cố tìm trong đám trò nhỏ của mình hình bóng Na, nhưng làm gì có gương mặt rám nắng, mái tóc vàng hoe như râu ngô và đôi mắt xám buón mênh mang. Không biết Na ở nơi nào, Na ơi!”?
9. Có người cho rằng: “Câu chuyện như một bài thơ buổn phả vào hón ta những rung động cao quý, thiêng liêng.”. Em nghĩ như thế nào về ý kiến trên?
10. Đã có lần nào do vô tình em làm cho người thân hoặc bạn bè phải buồn phiền chưa? Nhớ lại và nêu ngắn gọn trong khoảng 6 - 8 dòng.
[bookmark: bookmark46]HƯỚNG DẨN Tự HỌC
1. Tim đọc thèm các truyện ngắn giàu chất thơ như các văn bản truyện đã học trong Bài 1; ghi lại các câu văn, đoạn văn giàu chất thơ trong khi đọc.
2. Sưu tâm những bài viết kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội.
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[bookmark: bookmark48]THƠ SAU CHƯ,
BẢY CHỮ
[bookmark: bookmark50]YÊU CẨU CẨN ĐẠT
· Nhận biết và phân tích được một số yếu tố hình thức của thơ sáu chữ, bảy chữ (số chữ ở mỗi dòng; vần, nhịp; từ ngữ, hình ảnh; bố cục, mạch cảm xúc;...) và tình cảm, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua bài thơ.
· Nhận biết sắc thái nghĩa của từ và hiệu quả lựa chọn từ ngữ.
· Bước đáu làm được bài thơ sáu chữ, bảy chữ; viết được đoạn văn ghi lại cảm nghĩ vé một bài thơ sáu chữ, bảy chữ.
· Biết thảo luận ý kiến vé một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
· Yêu thương những người thân trong gia đình, yêu quê hương.
[bookmark: bookmark52]KIẾN THỨC NGỮ VĂN
1. Thơ sáu chữ, bảy chữ
· Thơ sáu chữ là thể thơ mỗi dòng có sáu chữ (sáu tiếng). Các dòng thơ trong bài thường ngắt nhịp 2/2/2, 2/4 hoặc 4/2, có khi ngắt nhịp 3/3. Ví dụ:
Nhà mình sát đường / họ đến
Có cho / thì có là bao
Con không bao giờ/được hỏi
Quê hương họ/ở nơi nào
(Dặn con-Tĩấn Nhuận Minh)
· Thơ bảy chữ là thể thơ mỗi dòng có bảy chữ. Các dòng trong bài thơ thường ngắt nhịp 4/3. Cách ngắt nhịp còn phụ thuộc vào nghĩa của câu thơ, dòng thơ. Ví dụ:
Tà áo nâu / in giữa cánh đồng Gió chiểu cuốn bụi / bốc sau lưng Bóng u/hay bóng người thôn nữ Cúi nón mang đi / cặp má hồng
(Đường vể què mọ - Đoàn Văn Cừ)
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Bài thơ sáu chữ hoặc bảy chữ thường có nhiéu vần. vân thường là vần chân (được gieo ở cuối dòng thơ thứ nhát, thứ hai, thứ tư ở mỗi khổ), có thể gieo vắn liên (vân được gieo liên tiếp ở các dòng thơ) hoặc vấn cách (ván không được gieo liên tiếp mà thường cách ra một dòng thơ).
2. Bố cục, mạch cảm xúc, cảm hứng chủ đạo trong bài thơ
· Bố cục là sự tổ chức, sắp xếp các dòng thơ, khổ thơ tương ứng với một nội dung nhất định để tạo thành một bài thơ. Ví dụ, bài thơ ông đó của Vũ Đinh Liên được chia làm năm khổ thơ. Hai khổ thơ đáu thể hiện hình ảnh ông đổ thời đắc ý, hai khổ thơ tiếp thể hiện hình ảnh ông đổ thời suy tàn, khổ thơ kết bài thể hiện cảm xúc trước sự vắng bóng của hình ảnh ông đó trong đời sống.
· Mạch cảm xúc là diễn biến dòng cảm xúc, tâm trạng của tác giả trong bài thơ. Ví dụ, mạch cảm xúc của bài thơ ông đồ được thể hiện như sơ đó dưới đây:
	Khổ 1,2
Cảm xúc trân trọng, ngưỡng mộ trước hình ảnh ông đó thời dắc ý.
	—►
	Khổ 3, 4
Lòng thương cảm, xót xa trước hình ảnh ông đó tủi buón thời suy tàn.
	—►
	Khổ kết
Niém thương tiếc, nỗi khắc khoải trước sự vắng bóng hoàn toàn của hình ảnh ông đó trong đời sống.


9
Như vậy, bố cục, mạch cảm xúc của bài thơ được thể hiện theo trình tự thời gian, có sự tương phản giữa quá khứ và hiện tại nhằm nhấn mạnh niém cảm thương, nỗi nhớ tiếc ngậm ngùi của tác giả khi chứng kiến những nét đẹp văn hoá cổ truyén của dân tộc đang bị mai một, mất mát.
Cảm hứng chủ đạo trong bài thơ là trạng thái cảm xúc, tình cảm mãnh liệt được thể hiện xuyên suốt tác phẩm nhằm thể hiện tư tưởng của tác giả. Ví dụ, cảm hứng chủ đạo trong bài thơ Nắng mới (Lưu Trọng Lư) là nỗi nhớ thương sâu sắc của tác già dành cho người mẹ.
3. Nhan đẻ của bài thơ
Nhan đé là tên của vần bản, thường do tác giả đặt. Có nhiéu cách đặt nhan đề:
Chọn một chi tiết, hình ảnh, àm thanh, cảm xúc hay sự việc gây ấn tượng, khơi nguồn cảm hứng cho tác giả, ví dụ: Khi con tu hú (Tố Hữu), Tiếng gà trưa (Xuân Quỳnh), Nếu mai em vể Chiêm Hoá (Mai Liễu),...
Dựa vào ý khái quát của toàn bộ nội dung bài thơ, ví dụ: óng đố (Vũ Đình Liên), Què người (Vũ Quần Phương),...
Có khi dùng Không đề, Vô đề hoặc nhan đé bằng chữ số,... để cho người đọc tự suy ngẫm.
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4. Sắc thái nghĩa của từ ngữ
Sắc thái nghĩa của từ ngữ là nghĩa bổ sung cho nghĩa cơ bản của từ ngữ. Các sắc thái nghĩa chủ yếu của từ ngữ là:
· Sắc thái miêu tả, ví dụ: các từ ghép như trắng tinh, trắng xoá đều chỉ màu trắng nhưng được phân biệt với nhau nhờ các yếu tố phụ (trắng tinh, rất trắng, thuần một màu, gây cảm giác rát sạch; trắng xoá: trắng đéu khấp trên một diện rộng).
· Sắc thái biểu cảm, ví dụ: các từ thuần Việt như cha, mẹ, vợ,... thường có sắc thái thân mật; còn các từ Hán Việt đổng nghĩa như thàn phụ, thân mẫu, phu nhân,... thường có sắc thái trang trọng.
Trong nói (viết), cán lựa chọn các từ ngữ có sác thái nghĩa phù hợp để nâng cao hiệu quả giao tiếp.
ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
[bookmark: bookmark54]1	Nắng mới
[bookmark: bookmark56]ộ Chuẩn bị
Xem lại phân Kiến thức ngữ văn dê vận dụng vào dọc
hiêu vãn ban này(,).
- Khi dọc bài thơ bây chữ (hoặc sáu chữ), các em cân
chú ý:(*a)
4- Bài thơ có dược chia khô hay không? Vân trong bài
thơ dược gieo như thê nào? Các dòng thơ được ngăt nhịp
ra sao?
+ Bài thơ viêt vê ai, vê diêu gi? Người dang bày to cảm
xúc, suy nghĩ trong bài thơ là ai? Mạch cam xúc cua tác gia
thê hiện qua các phân cũa bài thơ như thê nào?
+ Bài thơ có những từ ngữ, hình anh, biện pháp nghệ
thuật dặc săc nào và tác dụng cua chúng là gì?
Đọc trước bài thơ Nang mới. tìm hiêu thêm thông tin vê tác gia Lưu Trọng Lư.
Hãy tương tượng và chia sẻ cảm xúc, tâm trạng.... của cm khi đón nhận ánh
năng mới bừng lên vào cuối mùa xuân, dâu mùa hạ.
LƯU TRỌNG LƯ
[image: ]
Lim Trọng Lir( 1911 - 1991),
quê ớ Quang Binh
(*), (♦♦) Khi đọc hiêu các văn ban khác trong Hài 2, học sinh cần vận dụng các gợi ý ờ đây.
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[bookmark: bookmark58]QĐỌC hiểu
Tặng hương hồn thầy meV
1. Môi lân năng mới1 (2) hăt bên song.
Xao xác. gà trưa gáy nào nùng.
Lỏng rượi buôn theo thời dĩ vâng, Chập chờn sông lại những ngày không(3).
Chú ý các từ ngữ chĩ thời điểm, hình ảnh, âm thanh, tâm trạng.
5. Tôi nhớ me tôi, thuở thiêu thời(4) 5 Lúc người còn sông, tôi lên mười; Môi lân nâng mời reo ngoài nộií5), Ào đo người đưa trước giậu(6) phơi.
Ở các khổ 2, 3: “Tôi" nhớ vé ai? Chú ý các từ ngữ, hình ảnh thể hiện màu sắc, hành động trong các khổ thơ.
9. Hình dáng me tôi chửa(7) xoá mờ vẫn còn mường tượng(8) lúc vào ra: Nét cười đen nhánh sau tay áo Trong ánh trưa hè trước giậu thưa.
Bài thơ được viết theo thể nào? Chỉ ra vần, nhịp của bài thơ.
(Tiếng thu, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội. 2014)
[image: ]
(1) Thầy me (tìr cù): bổ inẹ (dùng dê xưng gọi trong một sỗ gia dinh, thường là ớ thành phố).
(2) Nắng mới’, ánh nắng cuối mùa xuân, dầu mùa hạ.
(3) Những ngày không-, nhùng ngày nhân vật “tôi” trong bài thơ còn nho, có mẹ. còn vô tư. chưa phai vướng bận suy nghĩ gì.
(4) Thiếu thời: thuở nhò, ờ tuôi thiếu niên.
(5) Nội: cánh dồng.
(6) Giậu: hàng cây nho và rậm đê ngăn sân, vườn.
(7) Chứa: chưa.
(8) Mường tượng: nhớ lại hoặc tường tượng ra trong tâm tri hĩnh anh gi dó không rõ ràng.
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1. Bài thơ Nắng mới là lời của ai, bộc lộ cảm xúc vẻ ai?
2. Nhan đề của bài thơ được đặt theo cách nào?
A. Một hình ảnh gây ấn tượng, khơi nguón cho cảm xúc của tác giả
B. Một sự việc gày ấn tượng sâu sắc cho tác giả
c. Một đế tài khái quát nội dung của cả bài thơ
D. Một âm thanh đặc biệt trong cảm nhận của tác giả
3. Hãy nêu bố cục, mạch cảm xúc của bài thơ Nắng mới và cảm nhận chung của em khi đọc văn bản.
4. Bài thơ thể hiện tâm trạng gì của tác giả? Chỉ ra các từ láy và tác dụng của chúng trong việc thể hiện tâm trạng ấy.
5. Hãy tìm ba hình ảnh trong bài thơ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau dược tác giả sử dụng để khắc hoạ vẻ người mẹ. Qua những hình ảnh ấy, người mẹ hiện lên như thế nào trong nỗi nhớ của tác giả?
6. Có thể hoán đổi vị trí của hai động từ (hắt, reo) miêu tả hình ảnh “nắng mới” trong khổ thơ thứ nhất (Mỗi lẩn nắng mới hắt bên song) và thứ hai (Mỗi lân nắng mới reo ngoài nội) được không? Vì sao?
7. Trong kí ức tuổi thơ của nhân vật “tôi” ở bài Nắng mới, người mẹ hiện lên qua những hình ảnh được lựa chọn, đề lại ấn tượng sâu đậm cho tác giả.
Với em, hình ảnh, chi tiết nào về người mẹ của mình khiến em thấy yêu thương nhất? Hãy chia sẻ bằng một đoạn văn (khoảng 8-10 dòng).
2
[bookmark: bookmark60]Nếu mai em về Chiêm Hoá* (1)
MAI LlỄU(,)
[bookmark: bookmark62]ộ Chuẩn bị
Đọc trước bài thơ Neu mai em về Chiêm Hoá, tìm hiêu thêm thông tin về tác gia Mai Liêu.
Hãy tim hiêu và chia sẻ ân tượng cùa em vê canh săc thiên nhiên và con người ở vùng núi phía bắc nước ta vào mùa xuân.
(*) Nhà thư Mai Lieu (1949 - 2020). người dân tộc Tày, quê ờ Tuyên Quang.
(1) Chiêm Hoá: tên một huyện nằm ở phía bắc cua tinh Tuyên Quang.
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[bookmark: bookmark64]QĐỌC hiểu
[image: ]
1. Nêu mai cm VC Chicm I loá Cho ta gưi noi nhớ cùng Tháng Giêng mưa tơ rét lộc(1) Em về vừa kịp mùa mãng.
5. Sông Gâm dôi bờ trăng cát Đá ngôi dưới bên trỏng nhau Non Thần1 (2) hình như trẻ lại Xanh lên ngút ngát một màu.
9. Phò dông cứ mái tim nhau Cô gái Dao nào cũng dẹp Vòng bạc rung rinh cô tay Ngù hoa(3) mơn mởn ngực dây.
Chú ý các hình ảnh thề hiện vẻ đẹp của thiên nhiên.
Chỉ ra biện pháp tu từ nhân hoá trong khổ thơ.
Chú ý các hình ảnh thể hiện vẻ đẹp của con người.
13. Con gái bàn Tày duyên quá Sãc chàm như cùng pha hương Chi riêng nụ cười môi mọng Mùa xuân c cũng lạc đường.
(1) Mưa tơ rét lộc: mưa xuân giăng nhẹ (như tơ), rét vào đầu mùa xuân ớ miền Bắc, không quá lạnh, là dịp cây cối dâm chồi nay lộc.
(2) Non Thần: núi Bách Thần thuộc thị trấn Vĩnh Lộc cua huyện Chiêm Hoá, tinh Tuyên Quang.
(3) Ngừ hoa: dây kết bằng len dó. dinh ở hai ben ngực áo cua người phụ nữ Dao do.
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17. Nêu mai em vê Chiêm Hoá
IA Ị	... .Ạ. 		. ,,rn	Dòng thơ nào được điệp
Đâu xuân đi hội lùng tùng (1>	lại trong khổ cuối?
Quã còn1 (2) chạm vai thi nhặt
Ngày lành duyên tôt mừng nhau.
Tháng Giêng, At I lợi
(ThơMai Liễu, NXB Hội Nhà văn. Ilả Nội, 2015)
1. Hãy xác định bố cục và mạch cảm xúc của bài thơ Nếu mai em vể Chiêm Hoá.
2. Tác giả sử dụng những hình ảnh, chi tiết nào để thể hiện bức tranh thiên nhiên và con người trong mùa xuân? Hãy chia sẻ ấn tượng, nhận xét của em về bức tranh đó (Gợi ý: về màu sắc, sức sống, về những nét riêng của mùa xuân ở vùng núi phía bắc,...).
3. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ nhân hoá được sử dụng trong các khổ thơ 2, 4 của văn bản.
4. Tìm các từ đóng nghĩa với từ “về” trong dòng thơ “Nếu mai em về Chiêm Hoá”. Theo em, vì sao nên chọn từ “về”?
5. Bài thơ thề hiện tình cảm, cảm xúc gì của tác giả với quê hương?
6. Giả sử sau dấu ba chấm Nếu mai em vể... là tên vùng đất quê hương em, thì em sẽ chia sẻ những hình ảnh, chi tiết nào của quê hương mình? Vì sao em lại chọn các chi tiết, hình ảnh ấy?
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
1. Tìm một tử đông nghía với ngút ngát trong khô thơ dưới đây và cho biêt vì sao từ ngút ngớt phù hợp hơn trong văn cành này.
Sòng Găm dôi hờ trăng cát Dá ngồi dưới ben trông nhau Non Thần hình như tre lại Xanh lên ngút ngát một màu.
(Mai Lieu)
(1) Lùng tùng (còn gọi là lồng tồng, lồng tông): lẻ hội xuống dồng dược tô chức vào dịp đầu xuân cua đồng bào các dân tộc Thái. Tày,...
(2) Còn: qua cầu bằng vai có nhiều dai màu. dùng dê tung, ném lãm trò chơi trong ngày hội cua một số dán tộc miền núi phía bắc.
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2. rim các tử trong khô thơ dưới đây đông nghía với từ do. sắc thái nghĩa cua các từ ây khác nhau thê nào? Vì sao đó là những từ phù hợp nhât đê miêu ta sự vật?
Thúng căp hên hông, nón dội đâu, Khuyên vàng, yếm thăm, áo the nâu, Trông u chăng khác thời con gái Mắt sáng, môi hồng, má do au.
(Đoàn Văn Cừ)
3. 'l ìm các từ láy trong khổ thơ dưới dây. Chi ra nghĩa cua mỗi từ láy tìm dược. Nêu tác dụng cua việc sử dụng các từ láy dó dôi với sự thê hiện tâm trạng của tác giã.
Mỗi ìần nắng mới hat bên song,
Xao xác, gà trưa gáy não nùng, Lòng rượi buôn theo thời dì vâng, Chập chờn sông ìại nhung ngày không.
(Lưu Trọng Lư)
4. Viet một đoạn văn (khoang 5-7 dòng) về săc thái nghĩa cua từ rượi buồn (buôn rượi) trong bài thư Năng mới cua Lưu Trọng Lư và sự phù hợp cua từ đỏ dôi với yêu câu diên tà tâm trạng cua tác gia so với một sô từ dông nghĩa.
THỰC HÀNH ĐỌC Hiểu
[bookmark: bookmark66]Đường về quê mẹ
ĐOÀN VẤN Cừ
[bookmark: bookmark68]ộ Chuẩn bị
Đọc trước bài thơ Đường về quê mẹ và tim hiểu thêm thông tin vê nhà thơ Đoàn Văn Cử.
Dọc những cam nhận cùa nhà phê binh Hoài Thanh dưới dây dê hiểu thêm về thơ của tác già Đoàn Văn Cừ:
“Nhũng bức tranh trong thơ Đoàn Vãn Cừ không phai chỉ don sơ vài nét như các bức tranh xưa cua A Đông. Bức tranh nào cũng dây rây sự sông và rộn rịp những hình săc tươi vui. Moi bức tranh là một the giới linh hoạt. Người xem tranh hoa mat vi những nét, những màu hình như ròi rít cà lại; nhưng nhìn kĩ thi màu nào net nào cũng ngộ nghĩnh vui vui.” (Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh - Hoài Chân).
[image: ]
Doàn Văn Cừ
(1913-2004),
quê ờ Nam Định
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[bookmark: bookmark70]Q Đọc hiểu
[image: ]
ư(l) tôi ngày ây mỗi mùa xuân, Dặm liễu(2) mây bay sắc trắng ngần, Lại dẫn chúng tôi về nhận họ, Bên miên quê ngoại cua hai thân(ỉ).
Tôi nhớ di qua những rặng đề(4), Nhùng dòng sông trang lượn ven đê, Côn xanh, bài tía kê liên tiêp, Người xới cà. ngô rộn bôn bê.
Mẹ đưa “tòi” vé qué ngoại vào thời gian nào và để làm gì?
ỏ các khổ 2, 4: Thiên nhiên và con người hiện lên như thế nào?
9.
Thúng căp bên hông, nón dội dâu, Khuyên vàng, yêm thăm, áo the(5) nâu. Trông u chăng khác thời con gái Mãt sáng, mỏi hỏng, má dó au.
ở các khổ 3, 5: Chú ý các hình ảnh tác giả khác hoạ vé người mẹ trên con đường vé quê.
13. Chiêu mát, dường xa nắng nhạt vàng,
Đoàn người vê ấp gánh khoai lang,
Trời xanh cò trăng bay từng lớp.
Xóm chợ lều phơi xác lá bàng.
(1) u (phương ngữ): mẹ.
(2) Dậm liễn: chi đường xa.
(3) Hai thân: cha mẹ.
(4)£>ế: cây to, thuộc loại đa. lá có mũi nhọn dãi.
(5) The: hàng dệt bằng tơ nho sợi. mặt thưa. mong, không bóng, thời trước dùng dê may áo dài.
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17.
Tà áo nâu in giữa cánh đông,
Gió chiêu cuốn bụi bòc sau lưng,
Bỏng u hay bóng người thôn nữ
Cúi nón mang di cặp má hông.
21. Tới dường làng gặp nhùng người quen.
Ai cũng khen u nết thảo hiền,	_ ..... í..
x , Ằ	Xác định thế thơ, van và
Dâu phai theo chông thân phận gái nhịp của bài thơ Đường vê quê mẹ vân không quên.
{ThơMới 1932 - 1945: Tác giá và tác phàm.
—	NXB I lội Nhà vãn, I là Nội, 2001)
2. Hãy chỉ ra bố cục của bài thơ và đặt tên cho từng phần.
3. Liệt kê các hình ảnh, chi tiết vé thiên nhiên và con người trong bài thơ. Qua đó, hãy nêu nhận xét của em vé màu sắc, đường nét của bức tranh thiên nhiên và vẻ đẹp tâm hổn của con người được thể hiện trong tác phẩm.
4. Bài thơ đã diễn tả được tâm trạng và tình cảm gì của nhà thơ?
5. Em thích nhất hình ảnh, chi tiết nào trong bài thơ? Hãy tưởng tượng và miêu tả bằng lời hoặc vẽ lại bức tranh thể hiện chi tiết, hình ảnh đó.
	
VIẾT
[bookmark: bookmark72]Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ
sau khi đọc một bài thơ sáu chữ, bảy chữ
[bookmark: bookmark74]ỘĐỊnh hưởng
1.1. Cách viết đoạn văn ghi lại cam nghĩ sau khi dọc một bài thơ, các em đã dược rèn luyện từ lớp 6. Sách Ngữ văn 8 tiếp tục giúp các em rèn luyện kĩ năng này đê ghi lại cam nghi vê bài thơ sáu chừ hoặc bảy chừ mà em yêu thích.
Đọc đoạn vãn sau đây dê nhận biêt các yêu tô nội dung và hình thức được người viết quan tâm khi phát biêu cảm nghĩ về một bài thơ:
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“Khi cha tôi còn sống, không biết cha tôi đã dạy truyền miệng cho tôi lúc nào mà tôi thuộc lòng, xúc động và nhớ mãi những câu thơ sau đây trong bài Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan:
Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà, Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. Lom khom dưới núi, tiều vài chú, Lác đác bên sông, chợ mấy nhà...
Trong trí tưởng tượng, Bà Huyện Thanh Quan đã đưa tôi đến Đèo Ngang đúng vào buổi chiéu tà. Chỉ có hai người trên đỉnh đèo mà ngắm cảnh “Cỏ cây chen đá, lá chen hoa”. Ngoài sân gác thượng, trước chỗ cha tôi nằm, có máy cây si, đinh lăng trồng trong chậu và ít được tưới tắm nên càng khẳng khiu, một núi non bộ cũng vì cảnh làm ăn của nhà tôi sa sút nên mốc rêu và nhiếu khi tưởng chết khô hết cả mấy búi cỏ cây ghép đá. Nhưng với cảnh cây cỏ và núi non này, tôi đã tưởng tượng thêm ra sự heo hút của những câu thơ trên kia. Tuổi lên bảy, lên tám của tôi khi ấy lại còn được những rung động này nữa:
Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. Dừng chân đứng lại, trời, non, nước, Một mảnh tình riêng, ta với ta.
Không ai bày cách cho tôi cảm xúc, nhưng tôi cứ nghe thấy những tiếng đanh đanh khắc khoải “cuốc cuốc”,1) vang lên. Và hai tiếng non nước dào dạt như có sóng. Sau đó, cả cảnh vật đéu lặng đi để dâng lên một cái gì bàng bạc và trong trắng như sương tuyết.”.
(Theo Nguyên Hống, Một tuổi thơ văn,
NXB Kim Đổng. Hà Nội, 2006)
Nhà vãn Nguyên Hông ân tượng với những hình ảnh, chi tiêt nào trong bài thơ Qua Đèo Ngang cua Bà Huyện Thanh Quan?
I lãy chi ra các từ ngữ. câu vãn thê hiện cam xúc, sự liên tương và tương tượng mà bài thơ gợi ra cho người viêt.
1.2. Đê viết đoạn văn ghi lại câm nghĩ sau khi dọc một bài thơ sáu chữ. bảy chừ. các em cân chú ý:
Dọc kĩ dê hiểu nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Xâc dinh dược các ycu tố nội dung hay nghệ thuật dạc sắc trong bài thư gây an tượng và gợi cam xúc. suy nghĩ cho em.
Viêt doạn văn, trong dó nêu rõ: Em có cam xúc. suy nghĩ vê diêu gi trong bài thơ (nội dung hay nghệ thuật; một dòng, khô, đoạn hay ca bài thơ)? Dó là cam xúc.
(1) ỉỉai tiếng “cuốc cuốc" trong bài thơ dồng âm với tiếng “quốc" (từ Hán Việt) có nghĩa là “nước’’.
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suy nghĩ gi (xúc động, vui, thích, buôn, nhớ. đông cam, băn khoăn....)? Vi sao em lại có cam xúc, suy nghĩ dỏ? Lựa chọn đua vào doạn văn một sô dòng thơ mà cm ân tượng dê làm rõ cam nghĩ cua bàn thân.
[bookmark: bookmark76]QThực hành
2.1. Thực hành viêt theo các bước
Bài tập: Hãy viết đoạn vân hộc ỉộ câm nghi cua em sau khỉ dọc hài thơ “Nắng mới" cua Lưu Trọng Lư.
a) Chuấn bị
Xem lại nội dung dọc hiên bài thơ Nâng mới.
Xác dinh những nét dặc săc vê nội dung và nghệ thuật cua bài thơ.
b) Tìm ý và Lập dàn ý
- rim ý cho đoạn văn bằng cách dặt và tra lời các câu hoi sau:
+ Em thích nhất dòng, khô, đoạn thơ nào hay ca bài thơ?
+ Dỏng, khô. đoạn thơ hay bài thơ dỏ có gi dặc sãc vê nội dung hoặc nghệ thuật?
+ Yeu tô nội dung hoặc nghệ thuật ấy gợi cho em những cam xúc, suy nghĩ, liên tương, tương tượng gi?
Lập dàn ý cho đoạn vãn băng cách lựa chọn, sãp xêp các ý theo bô cục ba phân. Dựa vào các gợi ý, hãy hoàn thành dàn ý sau:
M 	Nêu cảm nghĩ chung vé yếu tố nội dung hay nghệ thuật đặc sác ở dòng,
Mớ đoạn ,, .
khố, đoạn thơ hoặc bài thơ.
	 Nêu cụ thể cảm nhận, suy nghĩ của em vé yếu tố nội dung hay nghệ Than đoạn	,	.
thuật đặc sac đã xác định ở mở đoạn.
Kết đoan Khái quat lại C^m XÚC' suy n9hĩ của ban íhản yếu tố nội dung hoặc nghệ thuật đặc sắc đã trình bày.
c) Viết
- Viêt đoạn vãn theo dàn ý dã lập. Khi viết, cần sư dụng các từ ngữ, câu văn bicu cam thê hiện được chinh xác, sinh động cam xúc, suy nghi cua em.
Dam bao yêu tô vê hình thức cua một đoạn văn.
d) Kiêm tra và chinh sưa
Tham kháo các yêu câu dã ncu ờ Bài 1, phân L/e/, mục d (trang 32); nội dung kiêm tra dôi chiêu với dàn ý dê văn dã làm ơ bài này.
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2.2. Kèn luyện kĩ năng viêt đoạn văn biêu cam
a) Cách thức
Dê viết đoạn vãn ghi lại câm nghĩ sau khi dọc một bài thơ. người viêt có thê kêt hợp: - Bộc lộ trực ticp cam nghĩ vê bài thơ qua việc lựa chọn sư dụng các từ ngữ bicu cam. câu vãn cảm thán, câu hôi tu từ,...
Bộc lộ gián tiêp cam nghĩ vê bài thơ băng cách tường tượng, hình dung ra bức tranh thicn nhiên, con người trong tác phâm; liên tướng các chi tiêt. hình anh,... trong bài thơ với nhũng tác phâm vãn học khác hoặc với cuộc sông, ki niệm cũa bàn thân.
Dù bộc lộ theo cách nào thì cùng can dựa vào bài thơ và cam nhận cua ban thân. Sơ dô dưới dây là một gợi ý giúp các em thực hiện hoạt dộng này.
Kết hợp tưởng tượng,
liên tưởng
và bộc lộ cảm nghĩ
Tưởng tượng
Liên tưởng
Tôi như nghe được âm thanh...
Tòi nhớ đến...
Tôi như thấy trước mắt hình ảnh...
Cảm xúc, suy nghĩ -Q Tôi cảm thấy...
b) Bài tập
Đoạn văn nào bộc lộ trực tiêp, đoạn văn nào bộc lộ gián tiêp cam nghĩ về bài thơ Nắng mới của Lưu Trọng Lư?
Nàm nào. cuối xuân, đắu hạ, nắng mới cũng trở về. Nhưng với tác giả, ánh “nắng mới” khi có mẹ, còn mẹ mới tươi tắn, náo nức, sướng vui làm sao! Động từ “reo” đã nhân hoá ánh nắng mới, khiến nó mang tàm hón trẻ thơ reo vui, ca hát, nhảy múa ngoài đổng nội.
Trong cuốn phim quay chậm của kí ức tác giả,
hình ảnh người mẹ hiện lên cùng với ánh nắng mới.
Tay mẹ đưa tấm áo đỏ lên trước giậu phơi để đón
nắng mới thơm tho. Nét cười đen nhánh thấp thoáng
sau tà áo. Nụ cười của mẹ như cũng đang toả nắng
vào không gian... Kí ức nắng mới chan chứa yêu
thương sâu đậm vé mẹ của LƯU Trọng Lư dường
như cũng đánh thức mỗi kỉ niệm thân thương của
chúng ta vé người mẹ của mình...
[bookmark: bookmark78]Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ
[bookmark: bookmark80]ộ Định hướng
- Dọc lại các vãn ban thơ sáu chữ, bay chữ đà học trong Bài 2.
Khi tập làm thơ, cân chú ý xác định rõ đê tài (viêt vê ai, vê điêu gi) và cam xúc, suy nghĩ,... cua ban thân vê dicu mình định viết; chú ý dam báo sô chữ trong moi dòng thơ và cách gieo vân cua bài thơ dã nêu trong phấn Kiên thức ngữ văn.
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[bookmark: bookmark82]ộ Thực hành
a) Chọn những tiêng trong ngoặc đơn phù hợp với cho trông (...). Từ đỏ, xác định cách gieo vẩn ờ mỗi khô thơ.
Mặt Trời lặn xuống bờ ao
Ngọn khói xanh lèn lúng liếng
(gạch, ngõ, giếng)	vườn sau gió chẳng đuổi nhau
Lá vẫn bay vàng sân (...)
(Trán Đăng Khoa)
(làng, vê, người)
(gió, củ, trắng)
Khách xa gặp lúc mùa xuân chín,
Lòng trí bàng khuâng sực nhớ (...)
Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông (...) nắng chang chang?
(Hàn Mặc Tử)
b) Viêt bài thư sáu chừ hoặc bảy chữ theo đề tài tự chọn (vê gia dinh, người thân, bạn bè, trường lớp. quê hương,...).
+ Em muốn viết vé ai, vé điéu gì?
+ Em sử dụng thể thơ sáu chữ hay bảy chữ?
,	+ Tinh cảm, cảm xúc của em với đối tượng đó như thế nào?
Chuẩn bị
+ Những hình ảnh, chi tiết,... nào của người hoặc sự vật, sự việc em định viết để lại ấn tượng sâu sắc trong em?
+ Em định đặt nhan đé cho bài thơ như thế nào?
Viết bài thơ
+ Kể hoặc miêu tả hình ảnh của đối tượng trong cảm nhận của em; qua
đó, thể hiện tinh cảm, cảm xúc của em dành cho đối tượng.
+ Lựa chọn từ ngữ thích hợp để thể hiện các đặc điểm của đối tượng.
Vận dụng các biện pháp tu từ như: so sánh, nhàn hoả, ẩn dụ, điệp cấu
trúc,... phù hợp.
+ Sắp xếp các từ ngữ trong dòng và trong khổ thơ theo quy định vé số
tiếng, ván, nhịp của thơ sáu chữ hoặc bảy chữ.
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Kiểm tra và chỉnh sửa
+ Đọc lại bài thơ đã viết.
+ Bài thơ đă đảm bảo số tiếng, vắn, nhịp của thơ sáu chữ hoặc bảy
chữ chưa?
+ Bài thơ có tập trung thể hiện vé đối tượng em chọn viết và tình cảm của
em dành cho dối tượng đó không?
+ Có nên thay thế từ ngữ nào để bài thơ diễn tả chính xác hoặc hay
hơn không?
NÓI VÀ NGHE
[bookmark: bookmark84]Thảo luận ý kiến
Ạ'	Ạ 4 V 4- Ạ' 4	 4- \ . • _ẠZ
[bookmark: bookmark86]vế một vãn đê trong đời sõng
[bookmark: bookmark88]Q Định hướng
1.1. Thao luận vê một vân đê trong đời sông là dưa ra ý kiên cùa cá nhân vê van đê đó và trao dôi, bàn bạc, lăng nghe ý kiên cua mọi người cùng tham gia đê có hiêu biêt dây du, toàn diện hơn và lựa chọn được cách thức giai quyêt vân đê phù hợp.
Vấn dề trong dời sống cỏ thê ncu lên từ thực te cuộc sống nhưng cũng có thê nít ra từ các tác phẩm vãn học.
1.2. Đê thảo luận, trao dôi vê một van dê trong dời sông, các em cân chú ý:
Quan tâm. theo dõi các sự kiện, hiện tượng,... trong cuộc sông xung quanh hoặc suy nghi từ các văn ban dọc hicu dê phát hiện vân dê có ý nghía.
- Lựa chọn một vân đê cân trao đôi. l ìm hiểu các thông tin vê vân dê và suy nghĩ, xác dinh ý kiên của em vê vân dê dó.
- Trao dôi, thao luận trong nhóm về vấn dê dã lựa chọn.
Khi trao dôi, cân nêu rõ cách hiêu hoặc quan diêm cua ban thân vê vân đê; dông thời, tôn trọng các ý kiên khác.
[bookmark: bookmark90]Q Thực hành
Bài tập: Chọn một trong các vấn đề sau dày (hoặc tự nêu van dề) dê thao luận trong nhóm, lớp. Khi chọn, cân suy nghĩ về môi liên hệ giữa vân dê ây với các văn ban ở phán đọc hiểu.
(1) Gia dinh có vai trò như thê nào trong cuộc sông cua môi chúng ta?
(2) Tình cam quẽ hương quan trọng với moi người như thế nào?
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(3) Trình bày suy nghĩ cua em vê cách ứng xừvởi những sô phận thiêu may mãn trong cuộc sông.
a) Chuân bị (ví dụ với van dê 2)
Xác định vân đê thao luận: Vai trò cua tình cam quê hương đôi với moi người; dối tượng tham gia thào luận: các bạn trong nhỏm/ lớp.
Chuẩn bị các phương tiện như tranh, ảnh, video.... và máy chiêu, màn hình (nếu có).
b) rim ý và lập dàn ý
l im ý cho bài nói băng cách dặt và tra lời các câu hoi sau:
4- Em hiểu thê nào là quê hương?
4- Tinh cam với que hương mang lại cho moi người những diêu gì?
4- Chúng ta nên bày tó, thê hiện tinh cam với quê hương như thê nào?
Lập dàn ý cho bài nói bãng cách lựa chọn, sắp xếp các ý theo bố cục ba phân:
Nêu vấn đé và ý kiến chung của em vé vấn đé thảo luận: Vai trò của tình Mở đẩu ' “ 7 ' " /7 * 7 "	7
cảm què hương đối với mỗi người.
Nêu và làm rõ ý kiến của em vé vấn đề. Ví dụ:
Quê hương là nơi gia đình, dòng họ của mỗi người đã trài qua nhiéu đời làm ăn, sinh sống,... Tình yêu quê hương là một nguồn tình cảm tự nhiên Nội dung đối với mỗi chúng ta.
chính
Tinh cảm với quê hương đem đến cho con người nhiều điều.
Chúng ta cần thể hiện tình cảm, trách nhiệm với quê hương bằng những suy nghĩ, việc làm phù hợp, ý nghĩa.
Kết thúc
Khẳng định lại ý kiến và thổng điệp chung.
c) Nói và nghe
Tham khao các yêu cầu dã nêu ờ Bài 1. phân Nói và nghe, mục c (trang 35): nội dung nói và nghe dôi chiêu với dàn ý dê vãn đã làm ờ bài này.
d) Kiêm tra và chinh sửa
Tham khao các yêu cầu dã nêu ở Bài 1. phan Nói và nghe, mục d (trang 36); nội dung kiêm tra đôi chiêu với dàn ý đê văn đà làm ờ bài này.
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Tự ĐÁNH GIÁ
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưởi:
[bookmark: bookmark92]QUÊ NGƯỜI
Trên cao thì nắng cũng quê ta Cũng trắng màu mây bay phía xa Đổi cũng nhuộm vàng trên đỉnh ngọn Tôi ngỡ là tôi lúc ở nhà.
Nắng xuống vào cây, soi tận lá Cây lá không là cây lá quen Những dáng phố phường xa lạ kiểu Những nếp nhà dân khác lạ thềm.
Nhớ quê, đành vậy, nhìn mây trắng Nhìn nắng hanh vàng trên núi xa. Ngó xuống mũi giày thì lữ thứ(1> Bụi đường cũng bụi của người ta.
Xan Đi-ê-gô<1 2' 4-1-2005
(Vũ QUÁN PHƯƠNG. Tuyển tập.
NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2012)
Chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 5):
1. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong dòng thơ “Trên cao thì nắng củng quê ta”?
A. An dụ	B. Hoán dụ
c. So sánh	D. Nhân hoá
2. Phương án nào nêu đúng các hình ảnh của quê người khiến tác giả ngỡ như “quê ta”?
A. Nắng, màu mây trắng, đồi nhuộm vàng trên đỉnh ngọn
B. Cây lá, dáng phố phường, màu mây trắng
c. Nếp nhà dân, bụi đường, nắng
D. Cây lá, nếp nhà dân, đói nhuộm vàng trên đỉnh ngọn
(1) Lữ thừ: chỗ tạm nghi lại cua người đi đường xa, thường dùng đê chỉ nơi đắt khách, quê người.
(2) Xan Đt-ê-gô (San Diego): tên thành phố duyên hai miền Nam bang Ca-li-phoóc-ni-a (California) cùa Mỹ.
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3. Các hình ảnh trong khổ thơ thứ hai gợi lên cảm nhận như thế nào cho tác giả?
A. Xa lạ	B. Gân gũi
c. Thú vị	D. Băn khoăn
4. Từ “lữ thứ” trong dòng thơ “Ngỏ xuống mũi giày thì lữ thứ” thể hiện sắc thái biểu cảm như thế nào?
A. Cổ kính, trang trọng	B. Thân mật, suồng sã
c. Bông đùa, hóm hỉnh	D. Day dứt, trăn trở
5. Tâm trạng của nhân vật “tôi” khi cảm nhận các hình ảnh nắng vàng, mây trắng trong khổ thơ thứ nhất và khổ tho kết có gì khác nhau?
A. Ngỡ như mình đang ở quê nhà (khổ thơ 1) và ý thức rõ mình đang ở quê người, ngắm cảnh cho khuây nỗi nhớ quê hương (khổ thơ 3)
B. Biết rõ mình đang ở quê người, ngắm cảnh cho khuây nỗi nhớ quê hương (khổ thơ 1) và ngỡ như mình đang ở quê nhà (khổ thơ 3)
C. Tự nhủ mình đang ở quê nhà (khổ thơ 1) và say sưa khám phá cảnh đẹp của quê người (khổ thơ 3)
D. Hứng thú trước vẻ đẹp khác lạ của quê người (khổ thơ 1) và phát hiện ra cảnh quê người và quê nhà giống nhau kì lạ (khổ thơ 3)
6. Bài thơ thể hiện tâm trạng, cảm xúc của tác giả trong hoàn cảnh nào?
7. Hãy tưởng tượng và miêu tả hành động, ánh mắt, tâm trạng của nhà thơ được thể hiện qua các hình ảnh, từ ngữ trong khổ thơ kết.
8. Sự đối lập trong hai khổ thơ đầu đã được phát triển như thế nào trong khổ kết của bài thơ? Điéu đó đem lại cảm nhận gì cho người đọc vé tám trạng của tác giả khi ở chốn “quê người”?
9. Em thích nhất hình ảnh nào trong bài thơ? Vì sao?
10. Hãy viết đoạn văn (khoảng 8-10 dòng) để trinh bày cảm nhận của em về tình cảm, tâm sự của nhà thơ được thể hiện trong tác phẩm.
[bookmark: bookmark94]HƯỚNG DẪN Tự HỌC
1. Tìm đọc thêm các bài thơ sáu chữ, bảy chữ. Ghi lại các câu thơ hay.
2. Tìm đọc các bài phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm thơ sáu chữ, bảy chữ viết về gia đình, quê hương,...
3. Quan sát, phát hiện một số vấn đé trong đời sống, trao dổi, thảo luận với bạn bè và người thân về các vấn đé đó.
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[bookmark: bookmark96]YÊU CẨU CẨN ĐẠT
· Nhận biết được dặc điểm của văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên, cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản; liên hệ được thông tin trong văn bản với những vấn đé của xã hội đương đại.
· Nhận biết và giải thích được đặc điểm, chức năng của các đoạn văn diẽn dịch, quy nạp, song song, phối hợp; tác dụng của phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
· Viết được văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên và văn bản kiến nghị vé một vấn đé đời sống.
· Tóm tắt được nội dung bài thuyết trình về một hiện tượng tự nhiên theo yêu câu.
· Thích tìm hiểu, giải thích các hiện tượng tự nhiên và có ý thức vận dụng các hiểu biết về hiện tượng tự nhiên vào cuộc sống.
[bookmark: bookmark98]KIẾN THỨC NGỮ VĂN
1. Văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên
Trong thế giới tự nhiên quanh ta có rất nhiêu hiện tượng tác động hoặc có thể tác động đến nhận thức và đời sống con người như lũ lụt, băng tuyết, nước biển dàng, cháy rừng, sương mù, bão gió, nhật thực, sao băng,... Trước các hiện tượng ấy, người ta thường có nhu cầu tìm hiểu: Hiện tượng đó là gì? Tại sao có hiện tượng đó? Chúng có lợi hay có hại như thế nào? Cân làm gi để tận dụng lợi ích và khắc phục ảnh hưởng xấu của chúng?... Vàn bản tập trung nêu lên và trả lời các câu hỏi ấy bằng những kiến thức có cơ sở khoa học là văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên.
2. Cách trình bày thông tin trong văn bản
Trong văn bản thông tin, nội dung ý tưởng và thông tin có thể được triển khai theo một cách hoặc kết hợp những cách khác nhau như: trình bày theo trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, mức độ quan trọng hay phân loại đối tượng; trình bày hoàn toàn bằng phương
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tiện ngôn ngữ hoặc kết hợp với phương tiện phi ngôn ngữ,... (Những cách trình bày này, các em đã học ở lớp 6 và lớp 7). Sách Ngữ vàn 8 tiếp tục hướng dẫn các em vận dụng kiến thức đã biết vé bố cục văn bản, đồng thời tập trung hướng dẫn về bố cục của đoạn văn để đọc hiểu và tạo lập văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên.
3. Đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp
· Đoạn văn diễn dịch là đoạn văn trình bày vấn đế theo trình tự từ ý khái quát đến các ý cụ thể. ở đoạn văn diễn dịch, câu chủ đề là câu thứ nhất nêu ý khái quát, các câu còn lại phát triển ý nêu ở câu chủ đề. Ví dụ: Cày cối luôn được ví là “lá phổi xanh". Lá cày giúp che chắn các thành phán bụi bẩn, độc hại có trong không khí. Nếu không có cày xanh che bụi và các chất ô nhiềm, con người sè khó thở và mắc nhiều bệnh mãn tính do không khíô nhiễm gây ra. (Theo Thu Thuỷ).
Đoạn văn quy nạp là đoạn vần trình bày vấn dé theo trình tự từ các ý cụ thể đến ý khái quát, ô đoạn văn quy nạp, câu chủ đề là câu dứng cuối đoạn, khái quát ý từ những câu đứng trước. Ví dụ: Người ta tin rằng mỗi người sống trẽn cuộc đời này đểu có một ngôi sao chiếu mệnh. Sao băng (sao dổi ngôi) dóng nghĩa với việc người đó chết. Nên nhìn thấy sao bàng, người ta cho rằng đã có một ai dó chết. Sao đổi ngôi có thể là báo hiệu của một hiện tượng nào đó (thay dổi một triều đại,...). Một số quan niệm khác lại cho rằng sao băng là một hình tượng đẹp. Nó tượng trưng cho tình yêu đôi lứa. Và tất nhiên, những quan điểm trên đểu không có co sở khoa học. (Theo Hồng Nhung).
-Đoạn văn song song là đoạn văn không có câu chủ đé, các câu trong đoạn có quan hệ bình đẳng với nhau và cùng có tác dụng làm rõ ý khái quát nêu ở phân trước (hoặc sau) đó. Ví dụ: Chúng lập ra nhà tù nhiểu hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. (Hổ Chí Minh). Đoạn văn này góm những câu có quan hệ bình đẳng với nhau cùng làm rõ ý khái quát nêu ở phân trước: Hành động của chúng trái hẳn với nhàn đạo và chinh nghĩa.
· Đoạn văn phối hợp là đoạn văn vừa có câu chủ đề ở đáu đoạn, vừa có câu chủ đé ở cuối đoạn, tức là kết hợp cách trình bày ở đoạn văn diễn dịch và đoạn văn quy nạp. Ví dụ, đoạn văn sau có các câu chủ đề đứng ở đầu và cuối đoạn cùng nêu ý khái quát, những câu còn lại làm rõ ý khái quát nêu ở các câu chủ đề: Các con vật trong nhà có xu hưởng mang lại một cảm giác bình yên cho trẻ. Một số trẻ nhỏ thường có cảm giác thoải mải khi ở cạnh những con vật nuôi hơn là khi ở bèn người khác. Cũng giống như người lớn, trẻ thường thích ở bên những con thú cưng khi chúng cảm thấy buổn, giận dữ hay khó chịu. Thật kì diệu, những con vật nuôi sẽ mang đến sự yên bình trong mọi tình huống và luôn dành cho con người một tình yêu vô diều kiện. (Theo Thuỳ Dương).
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4. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ
Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ là các hình ảnh, số liệu, kí hiệu, biểu đổ,... được dùng phối hợp với phương tiện ngôn ngữ nhằm minh hoạ, làm rỏ những nội dung nhất định được biểu thị bằng các phương tiện ngôn ngữ. Ví dụ, các bức ảnh trong văn bản Sao băng (Hổng Nhung) và văn bản Lũ lụt là gì?- Nguyên nhàn và tác hại (Mơ Kiều), hoặc biểu đổ, số liệu trong văn bản Nước biển dâng: bài toán khó cần giải trong thế kỉXXI (Lưu Quang Hưng) đéu được dùng để minh hoạ, làm rõ những nội dung được trình bày trong văn bản. Bên cạnh các phương tiện trên đây, trong trò chuyện trực tiếp, người ta còn dùng một số cử chỉ để thể hiện điếu muốn nói. Ví dụ, người Việt dùng cử chì gật đâu, lắc đáu dể biểu thị sự đóng ý hay không đông ý; xoè bàn tay, gio ngón tay biểu thị số lượng nhất định. Đó cũng là phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
5. Văn bản kiến nghị
Kiến nghị là loại vần bản trong đó, người viết từ việc trình bày đầy đủ, rõ ràng vé một vấn đề hoặc sự việc nào đó, nêu lên các đề nghị của mình, yêu cầu cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyén xem xét và giải quyết. Người viết kiến nghị là người chứng kiến hoặc có liên quan đến việc kiến nghị.
ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
[bookmark: bookmark100]Sao băng'*’
[bookmark: bookmark102]ộ Chuẩn bị
Xem lại phân Kiến thức ngữ văn đê vận dụng vào dọc hiêu văn ban này/**)
Khi dọc văn ban thông tin giai thích một hiện tượng tự nhiên, các em cân chú ý:(**‘) + Vi sao vãn ban này được coi là văn ban thông tin giai thích một hiện tượng tự nhiên?
+ Hiện tượng tự nhiên dược giới thiệu là hiện tượng nào?
4- Bô cục của văn ban gôm mây phân? Nội dung chính cua môi phân là gi?
+ Vãn ban triên khai thông tin theo cách nào?
+ Qua văn ban, em hiểu thêm những gì vê hiện tưựng dược giới thiệu?
(*) Nguyên văn: Sao băng là gì? Cách ước khi có sao băng trên bầu trời.
(**),(***) Khi dọc hiểu các văn ban khác trong Bài 3, học sinh cần vận dụng các gợi ý ớ dày.
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- Đọc trước văn ban Sao bâng và tim hiên thêm vê hiện tượng tự nhiên này từ
các nguôn thông tin khác nhau.
- Em dà thây hiện tượng sao băng chưa? Em nghĩ gì vê hiện tượng này? I lãy
chuẩn bị dê chia se với bạn khi học bài này.
[bookmark: bookmark104]Q Đọc hiểu
Sao băng (hay sao sa, sao (lôi ngôi) là một trong nhùng	eo nA nòw
hiện tượng (lẹp và kì thú của thiên nhiên. Mỗi khỉ trên bầu
Đoạn sa pô này cho biết
những gi?
trời xuất hiện nhũng cơn mua sao băng, tất cả mọi người
(lều hào húng chờ (lón. Vậy bạn có thực sụ biết sao băng là gì? (’húng xuất hiện tù
(lâu ngoài vũ trụ bao la? Nhũng diều uớc khi gặp 1111111 sao băng liệu có thê trớ thành
sụ thật? Với bài chia sẻ dưới dây, chúng ta sè cùng nhau khám phá nhũng bí mật cùa
hiện tượng thiên nhiên thú vị này nhé!
Sao băng là gì? Tại sao bầu tròi lại xuất hiện nhũng COĨ1 mưa sao băng?
Nêu từ mặt dât nhìn lên bâu trời, những cơn mưa sao băng thật dẹp và thân tiên.
Sao bâng xuất hiện khi nào? Sự thật thì chúng có thơ mộng hay không?
Sao hảng là gì?
Thực tế nhùng ngôi sao băng là những tia lưa thoáng Các đẻ mục in đậm
trên bâu trời. Sao băng là dường nhìn thây cua các thiên
nghiêng khác đẻ mục in
đậm ở trên chỗ nào?
thạch(l) khi chúng đi vào khí quyên cua Trái Đất. Nỏ không
phai là một ngôi sao dang bị rơi khơi bâu trời. Sao băng
có thê là một thiên thạch, manh vờ cua các sao chôi cũ, manh kim loại từ các tiêu hành
tinh khi va chạm với nhau.... Chúng xuyên qua khí quyên với vận tôc khoảng 100 000
km/h và tạo nên sao băng, mưa sao băng.
Sơ dĩ, chúng ta nhìn thay sao băng bơi vì lượng nhiệt phát sinh do áp suất khi các
thiên thạch di vào khí quyên. Các phân tư không khi trên đường di chuyên cùa thiên
thạch bị tâng lên đen hàng ngàn độ. Nỏ làm cho các vật chất cua thiên thạch bị nung
đen mức nóng sáng. Nó sẽ dê lại một vệt sáng khi sao băng di chuyên.
Những ngôi sao bâng sẽ không còn thơ mộng ncu chúng quá lớn và rơi xuống be
mặt dịa cấu. Những thiên thạch có khơi lượng du lớn có thê tạo nên những hố lòng
chao sâu trên lục địa.
Tại sao lại có mưa sao hăng?
Thực tê. sao chôi chính là nguyên nhân chính xuât
hiện mưa sao băng. Sao chồi gồm băng, bụi và đá di Chú ý các lido xuất hiện
chuyên quanh Mặt Trời với quỹ dạo hình hyperbol hoặc
mưa sao băng.
elip dẹp. Khi chuyên dộng dên gân Mặt Trời, nó sẽ bị tan
(1) Thiên thạch: vật thô (phần lớn bàng dá hoặc kim loại) từ khoang không vũ trụ rơi vào Trái Đất.
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ra tạo thành những dai bụi trên quỹ dạo cua minh. Nêu một ngôi sao chỏi di qua gân Trái Đât, các bụi khí của nó sẽ bay vào khí quycn làm xuât hiện rât nhiêu sao băng nhỏ - mưa sao băng.
Những thê ki trước, người ta cho răng sao băng, mưa sao băng là rât hiêm. Thực tê không phai vậy. Việc quan sát sao bâng phụ thuộc vào nhiêu yêu tố. Hon nữa, nhiều sao băng, mưa sao bâng xuất hiện vào ban ngày mà chúng ta không thê quan sát bằng mắt thường. Những trận mưa sao bang moi năm chỉ xuât hiện vài lân nhưng nó không hiếm dên vậy. Năm 2018. các nhà thiên văn học dã ghi nhận có tới 30 con mưa sao băng.
Sao hăng, mưa sao băngxuât hiện có chu kìw không?
Như đã giai thích bên trcn. mưa sao băng là do những	Nôj dung chl'nh cQa
ngôi sao chòi gây ra. Quỹ dạo cua Trái Đât và các ngôi	phán này là gì?
sao chói là xác dinh. Do đó. các giao diêm giữa Trái Đât
và chúng có thê dược xác định. Trong hành trình quay quanh Mặt Trời. 'Trái Dât sẽ di qua những giao diêm dỏ tại những thời diêm xác định (chcnh lệch rất ít). Diêu này giai thích những cơn mưa sao bâng mà chúng ta nhìn thây đêu có chu ki. Hâu hét chu
kì cua các trận mưa sao băng là 1 năm.
Hãng năm, trên bâu trời cỏ thê xuất hiện rất nhiêu sao bâng, cơn mưa sao bãng. Nhưng những cơn mưa sao băng nôi tiêng xuất hiện lâu mà chúng ta có thê quan sát được lại khá ít. [...]
Cực diêm cua những con mưa sao băng không cô định mà có thê thay dôi hăng năm. Chì khi đen gân ngày diên ra mưa sao bang, các nhà thicn vãn học mới có thê dưa ra những con sô ngày tháng chinh xác.
Làm sao đê xem được những cơn mưa sao hãng?
Hiện tượng mưa sao bãng không hiếm, nhưng việc
quan sát có thê gặp khó khăn bơi mây, thời tiêt, độ ô
nhiêm cua không khí,... Tât nhiên, nêu bâu trời quá nhiêu
Khi nào khó xem được sao băng?
mây, bạn sẽ không thê nhìn thây sao băng. Không khí quá ô nhiễm, quá nhiêu ánh
sáng có thê làm ảnh hưởng den việc quan sát sao băng.
Tâm diêm cua các cơn mưa sao băng nằm trên bầu trời. Do đó, nêu muôn xem dược cơn mưa sao băng hoàn hào. bạn cân xác định hướng cua các chòm sao. Những nơi có thê nhìn dược chòm sao thì có thê dê quan sát mưa sao băng hơn. Những nơi gân xích đạo 'Trái Dât sẽ dê nhìn thây sao băng nhât. Càng dân vê hai cực, việc quan sát hiện tượng mưa sao băng càng khó khăn.
(1) Chu kè. khoang thời gian tương đổi không dổi giữa hai lần diễn ra kế tiếp nhau cùa một hiện tượng thường xuyên lặp lại.
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Việt Nam năm gân xích đạo nên cũng thuộc những nơi quan sát mưa sao băng khá thuận lợi. [...]
Thây sao hăng roi là diêm gì?
Bên cạnh câu hói mưa sao băng
là gỉ, thì van dê sao bâng rơi là điềm
báo gì cũng được khá nhiêu người
quan tâm. Vi sao người ta lo lang
không biêt sao băng rơi có phai báo
hiệu diêm báo gì hay không? Sơ dĩ
có nhừng lo lãng này là do trước dây,
hiéu biêt vê thiên văn học. vũ trụ cua
con người còn hạn che, những hiện
tượng vũ trụ không có căn cứ khoa
học mà chi dược li giái băng những
tư tương mang dậm tính chất duy tâm.
[image: ]
Người ta tin răng môi người sông trên cuộc đời này
đều có một ngôi sao chicu mệnh. Sao băng (sao dôi ngôi)
dông nghĩa với việc người đó chét. Nên nhìn thây sao
bâng, người ta cho răng dã có một ai dó chết. Sao dôi
ngôi có thê là báo hiệu cua một hiện tượng nào dó (thay
Người viết có tin vào
điếm xấu khi thấy sao
băng không?
dôi một triêu dại,...). Một sô quan niệm khác lại cho răng sao băng là một hình tượng
dẹp. Nó tượng trưng cho tỉnh yêu dôi lứa. Và tât nhiên, những quan diêm trên đêu
không có cơ sở khoa học.
Cách uớc khi có sao hãng
Từ xưa tời nay, con người ta luôn tin răng nêu bạn	___
. , ’ .	, z 4-Ằ	.	’ . . . . X ~	■, ■ Vì sao lại ước khi nhìn
thành tâm ước một diêu gi dó khi nhìn thây sao băng thì tháy sao băng?
diêu ước dó sẽ trở thành sự thật. Đây chỉ là quan niệm
dân gian, chưa được kiêm chứng. Trong những câu chuyện cô tích cua An-déc-xen. truyện cô Grim (Grimm),... không ít câu chuyện nhắc den diêu ước khi nhìn thây mưa sao băng.
Cách ước khi có sao băng dỏ là bạn hãy nhăm mắt và nghĩ trong dâu về ước nguyện cua mình. Sao băng sẽ mang đên may mãn. biên điêu ước thành sự thật cho bạn. Người Trung Quôc cô cho răng sao băng là hiện thân cua thân linh. Sao băng rơi là một vị thân ghé thăm nhân gian. Đây là diêm tot lành bao vệ bạn khói những rắc rôi. giúp bạn thực hiện các ước mơ cùa mình.
(Theo HỒNG NHƯNG, kicnthuctonghop.vn, 14-11-2020)
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' 1. Những thông tin chính mà vàn bản Sao băng cung cấp là gì? Em dựa vào đâu đề nhận biết nhanh được các thông tin áy?
2. Người viết đã triển khai ý tưởng và thông tin trong bài theo cách nào? Tóm tắt các thông tin chính trong văn bản Sao băng bằng một sơ đó tư duy.
3. Sao băng và mưa sao băng khác nhau thế nào? Theo bài viết, vì sao có sao băng và mưa sao băng?
4. Có nhiéu cách nhìn nhận về hiện tượng sao băng. Dựa vào nội dung văn bản, em hãy nêu cách hiểu của em về hiện tượng này.
5. Nếu có lân thấy sao băng, em sẽ ước nguyện điều gì? Vì sao lại ước nguyện điều đó?
6. Theo em, vì sao văn bản Sao băng lại được coi là văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên?
[bookmark: bookmark106]/ 2 \	Nước biển dâng:
bài toán khó cần giải trong thê kỉ XXI
[bookmark: bookmark109]ộ Chuẩn bị
Đọc trước văn bàn Nước biên dâng: hài toán khó cằn giai trong thế kỉ XXI', tim hiêu them thông tin vê hiện tượng Trãi Đât nông lên. biên dôi khí hậu và nước biên dâng.
- Thu thập những hình anh hoặc video clip cho bài thuỵêt trinh vê tác hại do nước biên dâng.
[bookmark: bookmark111]Q Đọc hiểu
Không chỉ Dồng bằng sông Cứu Long mà còn rất .... .	,	.
Ằ	.	*	X Nội dung của sa pố giúp
nhiều khu vực ven biên khác trên the giới dang phải đoi em hj^u đƯợc gì7
diện với hệ quâ của hiện tượng ấm lên toàn cầu. Một
trong nhũng tác dộng có tính lâu dài và quy mô rộng lớn của biến dổi khí hậu là hiện tượng nước biển dâng. Làm thế nào dê con người thích úng một cách có hiệu quâ là một trong nhùng bài toán khó cần giãi trong thế kỉ XXL
Thay dối mực nước biên và nguyên nhân
Hình thành từ hàng triệu năm trước, biển và dại	Chú ý các đé mục in đậm.
dương đóng vai trò quan trọng trong cuộc sông cua con người. Biên và đại dương tạo ra hơn một nưa nguôn oxi
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mà chúng ta thờ hăng ngày, cung câp một nguôn hai san
da dạng, giúp vận chuyên 3/4 hàng hoá tiêu dùng, và Các số liệu có vai trò gì? chứa dựng trong lòng nó nguồn tài nguyên thiết yếu như
dâu mó. Liên hợp quốc ước tính có chửng 40% dân sô cư ngụ gân biên, với 600 triệu người sinh sống trong khu vực cao hơn mực nước biên từ 10 mét trơ xuống. Việt Nam có 28 trên tông sô 64 tinh thảnh ven biên, với đường bờ biên dài hơn 3 000 ki-lô-mét. Chính bởi vậy. những thay dôi dù nhỏ của mực nước biên sẽ có tác dộng mạnh mẽ tới cuộc sông cua chúng ta.
Vê diện tích, biên và dại dương bao phu 72% bê mặt Trái Đất. Mực nước biên của Trái Dât không phăng lặng mà luôn có sự lên xuống hãng ngày và hãng giờ. moi khu vực có một bicn độ khác nhau. Sự thay đỏi ay do tác động đông thời cua nhicu yếu tô, bao gôm thuỷ triều, anh hường cua gió, bão và tác dộng của khí hậu. Prong khi thuy triều hay nước dâng do gió và bão dê quan sát dược băng măt thường vi có biên độ lớn, thi sự thay đôi mực nước bời tác động cua khí hậu tương đôi khỏ nhận biêt.
Thuỷ triêu là yêu tô có dao động lớn và thường xuyên nhất den sự thay dồi cùa mực nước biển. Dao dộng thuỷ	Thuy
triêu dược hình thành do lực hút của Mặt Trăng và Mặt	nào?
Trời tác dộng lên Trái Đât. làm khôi chất long trên bề mặt nó (biên và dại dương) bicn dôi. ơ Biên Dông, thuỷ triêu có hai lân dâng lên dạt đinh và hai lân mực nước đạt thấp nhất, được két hợp từ các thành phân nhật triều và bán nhật triều có tân sô và biên độ khác nhau cùa sóng bicn. Khoang dao dộng tông hợp có dộ lớn trung binh từ 2-3 mét. tuỳ dịa diêm dọc bờ biên. Một sô nơi như vịnh Phăn-đi (Fundy) - Ca-na-đa (Canada) và cưa sông Xe-vân (Severn) - Anh. biên độ thuỷ triều hãng ngày có thê dạt tới 15 - 16 mét.
Bên cạnh thuỷ triều, mực nước biên còn bị anh hương bơi tác dộng cua khôi không khí trên mặt bicn. dặc biệt là gió. Không chì góp phân tạo nên các hoàn lưu và dòng chay trên biên, gió còn khiên cho mực nước dâng cao hơn hay hạ thâp xuông. Tác động cua gió và áp suất khi quyên trơ nên rõ ràng nhất khi xảy ra bào.
Khi bão hay áp thấp nhiệt đới hình thành trong vòng vài ngày, mực nước biên năm gân khu vực cơn bào đi qua cùng tăng tạm thời khoang 1 - 2 mét. Hiện tượng này còn gọi chung là nước dâng do bão. Ngoài ra. dộng dât hay va chạm kiên tạo dưới đáy biên cũng có tiêm năng sinh ra sóng thân, là hiện tượng nước biên dâng cao dên vài mét trong ngăn him. () Dông Nam A, trận sóng thân năm 2004 ở In-dô-nê-xi-a (Indonesia) đã giết hại hơn 200 000 người.
Không chỉ can giỏ mạnh cua các cơn bào. mực nước biên còn bị thay đôi bơi các loại gió yêu hơn. Trong một nghiên cứu thực hiện cách dây nhiêu năm tại Đại học Quôc gia Xin-ga-po (Singapore), chúng tôi thây rang gió mùa Dông Băc trên thực tê
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làm hạ mực nước biền trung binh ờ vịnh Băc Bộ chừng 10 xãng-ti-mét trong những tháng mùa đông. Mực nước trung binh ở Bien Dông nhìn chung dao động trong khoang chừng 20 - 30 xãng-ti-mét, chu yếu do tính chất thay dôi theo mùa cua gió, dòng chày và tác động cua các thành phân có chu ki dài cua thuỷ triêu. Dao dộng cua thuy triều và gió mùa dien ra dêu dặn hăng năm, dã như vậy từ hàng ngàn năm trước và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai với sự thay dôi không dáng kê.
Trong khi đó, nước biên dâng do biên đôi khí hậu
diên ra âm thâm horn. Sự dâng lên này thường rât nhò, chỉ
vài mi-li-mét moi năm. Do dó, rât khó nhận biết tạrc tiêp
bang mắt thường mà không có các do dạc và quan trac(1).
Thê nhưng, lượng tăng sẽ trờ nên rât đáng kê trong dài
hạn vài chục năm. 'fâm quan trọng cua nước biên dâng là
Sự khác nhau của hiện
tượng nước biển dâng
do biến đổi khí hậu và
do các nguyên nhân
khác là gì?
ờ chỗ: không giống như thuỳ triều hay nước dâng do bão hết lên rôi lại xuống, lượng
lãng lên này là vĩnh viễn và không đảo ngược dược. Khi kết hợp với triều cường1 (2),
chủng sẽ có tác động rất lớn đen tương lai cua những nơi có cư dân dông đúc như
các thành phô Niu Oóc (New York). Van-cu-vơ (Vancouver), Am-xtéc-dam
(Amsterdam), Xít-ni (Sydney), Men-bơn (Melbourne), Tô-ki-ô (Tokyo), Băng-cốc
(Bangkok), Xin-ga-po. Thành phô Hô Chi Minh.
Vậy biên dôi khí hậu liên quan thê nào đến nước bicn
ni 7	.	". ’ ?	.	. X	Chú ý câu hỏi nêu
dang? 1 rước het. do nhiệt dỏ tang cao. các khỏi bang, tuyet	v£n đ£
từ Băc Cực, Nam Cực và các dinh núi cao tan ra chay ra
biên. Dù lượng băng này sẽ tan ra vào mùa hè và dược bô sung vào mùa dông, khí hậu
âm khiên lượng băng tan nhanh hơn và lượng dóng băng giam di. Thứ den, nước dâng
do hiện tượng dãn nở nhiệt của nước biên. Khi nước biên âm hơn, thê tích sẽ tăng lên,
dân tới việc mực nước biên sẽ dâng cao horn. Các nguyên nhân khác găn với địa vật lí
bicn và khi hậu. như thay đôi cua dao dộng khí hậu. biên dôi dòng chay, biên dạng hình
Trái Đất,...
Mục nước biên sẽ dâng bao nhiêu?
Bằng cách kêt hợp các nguồn dừ liệu mực nước do tại trạm thuỷ triều, từ vệ tinh và các quan sát khác với các phân tích tinh vi, các nhà khoa học dà tái xây dựng nhiêu ban dô mực nước trung binh cua Trái Dât. Các thào luận do Ưỳ ban Liên chính phu vê Biên dôi khí hậu (IPCC) chủ trì dã dưa dên một đánh giá tương dôi thong nhắt và toàn diện. Theo dó, trong báo cáo dánh giá khoa học mới nhât của IPCC, mực nước biên toàn câu đã dâng lên horn 20 xăng-ti-mét từ thời ki cách mạng công nghiệp lân thử nhât cho đến nay (Hình 1).
(1) Quan trắc. quan sát. đo đạc các hiện tượng tự nhiên.
(2) Triều cường', chi lúc thuỷ triều dáng lên cao nhất.
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Tìm hiểu và ghi ra các
thông tin đọc được từ
hình 1.
Hình 1. Nước biên dâng từ cuối thê ki XIX đến năm 2020
từ các nguồn dữ liệu khác nhau. (Nguồn: Church ct al., 2013)
Nước biên dâng bao nhiêu trong dài hạn chu yêu tuỳ thuộc vào tôc độ âm lên toàn câu nhanh hay chậm. Do sự tương tác phức tạp trong hệ thông khí hậu, mực nước biên dâng là không đều. Tại một sô khu vực, mực nước biên tãng nhanh hơn nơi khác, dặc biệt là quanh hai cực của Trái Dât nơi băng tan ra. và gân "bê nước nóng nhiệt đới” giừa Thái Binh Dương và Án Dộ Dương, dược bict đen là địa diem hình thành các cơn bão thường xuycn đô bộ vào Bien Đông cua chúng ta.
Mức nước biên dâng ờ các giai doạn khác nhau là
không đểu nhau. Ngược dỏng vê quá khứ. dà cỏ những giai
đoạn nước biên thâp hem ngày nay dên 300 - 400 mét. hay
cũng có những thời ki mực nước dâng cao hơn cả chục
mét so với ngày nay. Có một số giai doạn nước bicn dâng
Điểm khác biệt của nước
biển dâng trong những
năm gân đây là gì?
có chững lại. nhưng ngay sau dó lại tãng lên với tôc dộ nhanh hơn. Trong những năm gan dây, mức nước biên dâng trung bình khoang 3 mi-li-mét mỗi năm. Diều dáng nôi là việc tăng này có gia tôc. nghĩa là mức tăng của năm sau sẽ cao hơn năm trước. [...]
Theo kịch ban xâu nhât. nước biên trên Irai Dât sẽ dâng lên 86 xăng-ti-mét so với ngày nay. Điêu dó cho thay, nhiều khả năng chúng ta sẽ dôi diện với nguy cơ nước biên tăng từ 50 xăng-ti-mét trờ lên, lưc.mg tăng hơn gâp dôi so với một thê ki trước. Kê ca khi chúng ta châm dứt hoàn toàn việc thai vào khí quyên khí nhà kinh, thi không chi nhiệt độ toàn cầu mà ca mực nước bicn về dài hạn vẫn ticp tục tăng chứ không giảm di. [...]
Lời kết
Trong dài hạn. mực nước bicn trung binh toàn câu
liên tục thay dôi. Thời xa xưa, cỏ giai đoạn mực nước
biên thâp hem ngày nay dên vài trăm mét với tôc độ lãng
Nội dung chính của
đoạn Lời kết là gì?
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thường rât chậm. Tuy nhiên, sự ra đời cua các cuộc cách mạng công nghiệp dà khiên
cho Trái Dât âm dân lên. Kéo theo dó là mực nước biền toàn câu bat dâu tăng vời tốc
dộ ngày càng nhanh hơn do nhicu nguyền nhân khác nhau: băng tan. dàn nở cua nước
và các thay dôi trong hệ thông khí hậu Trái Đât. Các do dạc khoa học từ các trạm thuỷ
triều và anh vệ tinh đà chỉ ra tôc độ dâng cua nước biên do bicn đôi khí hậu chừng
3 mi-li-mét một năm với gia tôc dương. Dự kicn vào cuôi thê ki tới, mực nước bicn
sẽ tăng lên trong khoang 35 - 85 xăng-ti-mét, gây thiệt hại cho kinh tê toàn câu hàng
ngàn ti dô la Mỹ với nhiêu hệ luỵ vê phát triên. Tim giai
pháp thích ứng một cách hiệu qua là một trong những bài
toán khó nhất mà loài người chúng ta cân hợp tác giai
quyết trong thê ki này.
Câu cuối đoạn Lời kết
liên quan gì đến nhan
đề văn bản?
Tài liệu tham khảo [...]
(Theo LƯU QUANG HƯNG, tiasang.com.vn. 25-3-2022)
1. Nhan đề Nước biển dàng: bài toán khó cân giải trong thế kỉ XXI đã nêu được nội dung chính nào của văn bản?
2. Đặc điểm của văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên được thẻ hiện như thế nào ở văn bản này?
3. Chỉ ra cách trình bày (kênh chữ, kênh hình) và cách triển khai ý tưởng, thông tin trong văn bản Nước biển dâng: bài toán khó cân giải trong thế kỉ XXI. Phân tích hiệu quả của cách trình bày và triển khai ấy.
4. Dựa vào nội dung văn bản đề lí giải: Tại sao hiện tượng “nước biển dâng” lại được coi là bài toán khó?
5. Vấn đé đặt ra trong văn bản liên quan gì đến Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung? Dẫn ra một số ví dụ trong văn bản cho thấy tác động của hiện tượng này.
6. Em hãy nêu một số đé xuất nhằm góp phân khắc phục hiện tượng “nước biển dâng” đặt ra trong văn bản này.
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
1. Chi ra tác dụng cua bicu dô dược sư dụng trong vãn ban Nước biên dâng: bài toán khó cân giai trong thê kỉ XXI cua Lưu Quang Hưng.
2. Chi ra các sô liệu dược sư dụng trong những câu dưới đây (trích từ văn bàn Nước biên dàng: bài toán khó cân giai trong thê kỉ XXI). Cho biết các sô liệu đó có tác dụng như thê nào dối với việc phan ánh sự việc dược dê cập trong mỗi cấu.
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a) Liên hợp quốc ước tinh có chừng 40% dân số cư ngụ gần biên, với 600 triệu người sinh sông trong khu vực cao hơn mực nước hiên từ 10 mét trở xuống.
b) I 'iệt Nam có 28 trên tông sô 64 tỉnh thành ven hiên, với đường bờ hiên dài hơn 3 000 ki-lô-mét.
c) ỉ e diện tích, hiên và dại dương hao phu 72% hê mặt Trái Đất.
d) Dự kiên vào cuối thê kỉ tới, mực nước biên sẽ tâng lên trong khoang 35 - 85 xăng-ti-mét.
3. Xcp mỗi đoạn vãn dưới dây vào kicu phù hợp: đoạn văn dien dịch, đoạn văn quy nạp. đoạn văn song song, đoạn văn phối hợp. Chì ra câu chu dê của moi doạn văn (trừ doạn văn song song).
a) Bên cạnh thuy triều, mực nước biên còn bị anh hương bơi tác dộng cua khôi không khi trên mặt biên, đặc biệt ỉà gió. Không chỉ góp phân tạo nên các hoàn lưu và dòng chày trên hiên, gió còn khiên cho mực nước dàng cao hơn hay hạ thấp xuống. Tác dộng cua gió và áp suất khí quyển trơ nên rõ ràng nhát khi xay ra hão. (Theo Lưu Quang I lưng)
b) Mưa lớn kẻo dài ở các vùng dong hang (như ờ các vùng dong hang thuộc miên Trung nước ta) khiên cho nước trên các con sông không kịp thoát, gây ra ngập ùng. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài còn hình thành nên các con lủ quét, lù ong gây ra nhùng thiệt hại nặng nổ vê người và cùa. (Theo Mơ Kiêu)
c) Moi con lũ di qua đều càn quét phả hiíỳ không biết hao nhiêu nhà dân, nương rây, giêt hại các loại động vật. Ngoài ra, tình trạng bão lũ kéo dài còn khiến cho việc tròng trọt bị anh hương: các loại cày lương thực vì bị ngập úng mà chết, nguồn thực phàm trơ nên khan hiếm, cỏ thê nói lù lụt gáy nhiều thiệt hại trực tiếp vê vật chát đôi với người dân. (Theo Mơ Kiêu)
d) Không chỉ gây thiệt hại vổ vật chát mà lù lụt còn gáy’ thiệt hại ca vê con người, cướp di sinh mạng cùa rát nhiêu người. Diên hình là lũ lụt sông Dương Tư ơ Trung Quốc năm 1911 đã khiến cho 100 000 người chết, hay lù lụt đồng bâng sông Hỏng năm 1971 khiên cho 594 người chết và hơn 100 000 người bị thương nặng. Như vậy, có thê thấy lũ lụt gây’ thiệt hại nghiêm trọng vể người. (Theo Mơ Kiều)
4. Chọn một trong hai đề sau:
a) Viêt một đoạn văn diên dịch (khoang 5-7 dòng) trình bày suy nghĩ cua em về ảnh hường cua hiện tượng nước biên dâng dôi với dời sông con người. Chỉ ra câu chu đê trong đoạn văn dó.
b) Viết một đoạn vãn quy nạp (khoảng 5-7 dòng) trình bày suy nghĩ cua em về tác hại cùa lù lụt. Chỉ ra câu chu dề trong đoạn vãn dỏ.
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THỰC HÀNH ĐỌC Hiểu
[image: ]
[bookmark: bookmark113]Lũ lụt là gì?
Nguyên nhân và tác hại'*)
Nội dung sa pò đà nêu
đủ ý chính của tên bài
chưa?
Trong đoạn Lủ lụt là gì?, thòng tin được trình bày theo cách nào?
[bookmark: bookmark116]ộ Chuẩn bị
Đọc trước vàn ban Lũ lụt là gì? Nguyên nhân và tác hại: tim hiểu them về
hiện tượng này qua sách báo và trên Internet.
Dà bao giờ cm chứng kicn canh hì lụt chưa? Hãy chuân bị những hiêu biết cua
em vê nguyên nhân, tác hại cua lũ lụt.
[bookmark: bookmark118]ộ Đọc hiểu
Hiện nay, sụ khai thác rừng bừa bãi cùng với ô nhiễm
môi trường không khí khiến cho Trái Đất nóng lên làm
biến đỗi khí hậu, gây nên lũ lụt, ảnh hưởng đến cuộc
sống của người dân. Vậy lũ lụt là gì? rác hại của lũ lụt
nhu the nào?
Lủ lụt là gì?
Có rât nhiêu người đang hiếu sai vê khái niệm lù lụt.
Thực chắt dây là một danh từ ghép, dược tạo thành bời
hai từ đơn chì hai hiện tượng thiên nhiên vô cùng phô
biên là lù và lụt. Vì thô, dê hiểu rõ hơn thi hãy cùng tìm
hiểu từng khái niệm một:
- Lù: là hiện tượng ngập lụt. nước chảy xiêt cỏ kha năng cuỏn trôi nhà cưa. cây
côi. Thông thường lũ có tốc độ chày cao, mang tính bât ngờ và xuât hiện chu yêu ờ
các vùng núi cao với địa hình dôi dôc.
Lũ dược chia thành các loại khác nhau:
+ Lũ ông: là hiện tượng lù, nước vời lưu lượng lớn dô
từ trên cao xuống tháp với địa hình khép kín tại các hang Có những loại lũ nào?
hoặc khe suối nho, thường hẹp và có dạng ông. Do lượng
nước dỏ vê kín mà đường thoát nước lại khá nhò hẹp nên
lũ sẽ rât mạnh, có thê cuốn trôi nhà cưa. ruộng vườn trên
đường lù đi qua.
(*) Nguyên văn: Lù lụt là gi? - Nguyên nhân, tác hại và cách phòng tránh lù lụt.
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+ Lũ quét: là hiện tượng lượng mưa kì không lô chảy từ trên cao xuống thấp. Lù quct thường không chay mạnh như lũ ông nhưng lại gây ra thiệt hại lớn do dường di của nó rộng, cỏ thê quct mọi néo dường. Sức mạnh cua kì quct phụ thuộc vào dộ dốc cua địa hình, khôi lượng nước và ca hệ thông rừng nữa. Vi thê mà trông rừng chòng xói mòn sẽ hạn che dược tối đa tinh trạng lù quct.
+ Lũ sông: là hiện tượng xảy ra do các trận mưa lớn ờ dâu nguồn khicn cho lưu vực nước trên sông cao và chảy xiêt hơn, làm tràn đê gây nên tinh trạng ngập lụt.
- Lụt: là hiện tượng nước ngập trong một vùng dât với một khoang thời gian nhât dinh. Lụt có thê do lượng nước kì quá nhiêu khiên vờ đê hay lượng nước lớn, không có chỗ thoát gây nén tình trạng ngập lụt.
Như vậy, lù lụt dược hiếu một cách đơn gian là hiện tượng mực nước trên sông, hô quá lớn. quá mức quy dinh dẫn dên tinh trạng ngập úng. nước tràn hoặc gây vờ đê, trực tiếp tràn vào khu dân cư.
Nguyên nhân gây ra lũ lụt
Lũ lụt xuât hiện bơi rất nhiêu nguycn nhân khác nhau,
gây nên những thiệt hại cho người dân cà vê sức khoẻ lan
tài sàn. Dưới dây là những nguyên nhân chính gây lũ lụt
Thông tin từ các đề mục
in đậm khác gì các đé
mục in đậm nghiêng?
mà bạn nên biêt:
Do hão hoặc triêu cường
Bào và triêu cường xảy ra tạo nên lượng nước lũ lớn, kèm theo dó là hiện tượng
sạt lờ dât khiên cho dât dâng lên làm tràn ngập nước vùng ven biên. Đó là lí do tại
sao ờ vùng biên, người ta phai trông rừng ở phía ngoài đê dê hạn chê triều cường, hạn chê tình trạng thiệt hại do kì lụt gây nên.
Do hiện tượng mưa lớn kéo dài
Mưa lớn kéo dài ở các vùng dông bãng (như ờ các vùng dông bãng thuộc miên Trung nước ta) khiên cho nước trên các con sông không kịp thoát, gây ra ngập úng. Ngoài ra. mưa lớn kéo dài còn hình thành nên các con hì quét, lũ ông gây ra những thiệt hại nặng nề về người và cua.
Do các thâm hoạ sóng thần, thiiỹ triều
I liện tượng thuy triều hay sóng thân cùng là một nguyên nhân gây nền tình trạng ngập lụt ờ các tinh ven biên miên Trung do mực nước tràn vê, dâng cao, tràn qua các con dê hay hô thuỷ diện gây ngập lụt.
Do sự tác dộng của con người
Bên cạnh những nguyên nhân khách quan kê trên thi sự tác dộng cua con người cũng là vân dê gây nên tinh trạng lũ lụt hiện nay. Việc chặt phá rừng, khai thác tài
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nguyên một cách bừa bãi khiên đòi núi bị xói mòn. dề gây nên tinh trạng ngập lụt hay sạt lơ dât moi khi mùa mưa bão đen.
Hiện nay. mặc dù môi trường van luôn dược mọi người quan tâm. chung tay bào vệ nhưng cũng không tránh khỏi ô nhiễm, khiên Trái Đất nóng lên, băng tan, nước biên dâng, gây nên nhiêu thicn tai.
Tác hại của lũ lụt
Lũ lụt tác dộng trực tiếp đen con người, den hoạt động sinh hoạt hãng ngày cua người dân, dê lại nhiêu hậu qua nghiêm trọng:
[image: ]
Bức ảnh minh hoạ cho
hiện tượng gì?
Gây thiệt hại vẽ vật chãt
Moi con hì di qua đều càn quét phá huỳ không biêt bao nhiêu nhà dân. nương ray. giêt hại các loại động vật. Ngoài ra. tinh trạng bão lũ kéo dài còn khiến cho việc trông trọt bị anh hưởng: cây lương thực vì bị ngập úng mà diet, nguôn thực phâm trờ nên khan hiếm, cỏ thê nói lũ lụt gây nhiêu thiệt hại tạrc tiep vê vật chất dôi với người dân.
Gây thương vong vê con người
Không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà hì lụt cỏn
gây thiệt hại cá vê con người, cướp di sinh mạng cùa rât
nhiêu người. Diên hình là lù lụt sông Dương Tử ờ Trung
Chú ý các số liệu và tác
dụng của chúng.
Quốc năm 1911 đã khiến cho 100 000 người chết, hay lù lụt dông bằng sông Hồng
năm 1971 khiến cho 594 người chết và hơn 100 000 người bị thương nặng. Như vậy,
có thê thấy lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng về người.
Tác động ò nhiêm môi trường nước
Tinh trạng lũ lụt kéo theo những chất thai từ cống
rãnh, ao hô và các khu đô rác làm ô nhiêm trực tiêp đên
nguồn nước công cộng.
Phân nói vé tác hại của lũ lụt trình bày thòng tin theo cách nào?
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Lù lụt thường xuyên kéo dài sẽ dân dên tinh trạng khan hiêm nước uông. anh hường den sức khoe cưa moi người.
Lù nguyên nhãn của nhiêu loại niãni bệnh
Việc sinh hoạt trong diêu kiện thiêu thôn, xung quanh bị bao phù bơi nước, rác thai, xác dộng vật,... sẽ là nơi “mâm mỏng" cho các loại vi rút tân công và lây lan bơi vỉ các loại dịch bệnh lan truyền qua dường nước rất nhanh.
Vì thê. trong điêu kiện thiêu thôn, bạn vân nên bào vệ sức khoe cua minh, hạn chê tiếp xúc với nguỏn nước ô nhiêm.
Anh hường trực tiêp đên nên kinh tẽ địa phương, dãt nước
Việc lũ lụt kéo dài còn anh hưởng dên nên kinh tê địa phương, làm giam "tức thời" các hoạt dộng du lịch. Do tinh trạng lù lụt nên người dân không thê tãng gia sàn xuât. đây mạnh việc làm, nên kinh tê cùng bị anh hướng nhât định. [...]
f-—T	(Theo Mơ KIÊU, khbvpư.vn, 2-11-2020)
1. Xác định bố cục của văn bản Lủ lụt là gì? Nguyên nhân và tác hại. Dựa vào đàu để xác định bố cục văn bản này? Đánh số thứ tự hoặc kí hiệu cho các đoạn trong bài hoặc trình bày bố cục áy theo một sơ đó.
2. Người viết đã chọn những cách nào để triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản? Chỉ ra những biểu hiện cụ thể của cách triển khai áy và hiệu quả của nó.
3. Các nội dung trình bày trong văn bản Lũ lụt là gì? - Nguyên nhân và tác hại đã làm sáng tỏ mục đích của văn bản như thế nào?
4. Phân tích cách trình bày nội dung thông tin trong văn bản để thấy tác giả đã giải thích hiện tượng tự nhiên (lũ lụt) rất rõ ràng.
5. Qua văn bản, em có nhận xét gì vé hiện tượng lũ lụt ở nước ta nói riêng và trên thế giới nói chung? Sau khi đọc vàn bản, em thấy cân biết thêm thông tin gì nữa về lũ lụt?
6. Tìm hiểu thêm từ nhiều nguón khác nhau và nêu một số thông tin bổ sung (kênh chữ, hoặc kênh hình) vé hiện tượng lũ lụt chưa có trong văn bản này. 	
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VIẾT
[bookmark: bookmark120]Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên o Định hướng
1.1. Văn ban thuyêt minh giai thích một hiện tượng tự nhiên là loại văn ban thông tin nhăm giới thiệu những hiểu biêt khoa học cư ban vê hiện tượng dó. Nội dung chính cua loại văn ban này thường tập trung vào một sô thông tin chính như: Đó là hiện tượng gi? Biêu hiện như thê nào? Vi sao có hiện tượng này? Những tác dụng hoặc tác hại cua hiện tượng thiên nhicn ấy là gì?... Tận dựng hoặc phòng chông, khắc phục tác dộng cua hiện tượng dỏ như thế nào? Các vãn ban Sao băng, Nưởc biên dâng: bài toán khỏ cần giai trong thỏ kỉ XXỈ hoặc Lù lụt ì à gì? - Nguyên nhàn và tác hại trong phân dọc hiêu của bài học này đêu là vãn ban thông tin giai thích một hiện tượng tự nhiên.
1.2. Đê viêt dược bài thuyêt minh giai thích một hiện tượng tự nhiên, các em cân chú ý:
- Xác định hiện tượng tự nhiên cân giới thiệu, giai thích. Lưu ý chọn những hiện tượng tự nhicn gân gũi với cuộc sông, hấp dan và phù hợp với trinh dộ hiêu biết cua lửa tuôi,...
- Tìm hiêu về hiện tượng tự nhiên dã xác dinh thông qua sách báo, tài liệu khoa học. Internet; đặc biệt, cân vận dụng các hiếu biêt từ những môn học khác như: Khoa học tự nhiên. Lịch sử và Địa lí,...
- Dựa vào các thông tin thu dược từ các tài liệu tin cậy, tông hựp thành bài viết cua cá nhân. Những thông tin. sô liệu và nội dung dân nguyên vãn cân ghi rõ nguôn trích và có thê nêư tên các tài liệu dã tham khảo ớ cuối vãn ban.
- Tim ý và lập dàn ý cho bài thuyết minh giai thích một hiện tượng tự nhiên.
[bookmark: bookmark122]Q Thực hành
2.1. Thực hành viết theo các bước
Đê bài: Giới thiệu hiện tượng núi lưa.
a) Chuẩn bị
- Đọc kĩ và tìm hiểu dê để biết các thông tin chính trước khi viết:
+ Trọng tâm cân làm rõ: núi lưa và nguỵcn nhân hình thành núi lưa.
4- Kiêu vãn ban chính: thuyêt minh giai thích vê một hiện tượng tự nhiên.
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+ Phạm vi bang chửng cân huy động: kiên thức địa lí và những hiêu biêt xung quanh hiện tượng núi lửa.
- Đọc các thông tin sau đây về núi lửa; có thê bô sung thêm những thông tin khác đã thu thập được từ sách báo. Internet,...
a) Núi lửa đã gây ra rất nhiéu ảnh hưởng đến đời sống của con người, nhất là nhửng người đang sống trong vùng gần núi lửa phun trào.
b) Núi lửa góp phân phát triền hoạt động du lịch.
c) Tác hại do núi lửa gây ra:
- Đối với con người.
Đối với môi trường tự nhiên.
d) Núi lửa được hình thành là do nhiệt độ bén dưới lớp bề mặt Trái Đất rất nóng, càng vào sâu trong tâm Trái Đất, nhiệt độ càng tăng cao. ồ độ sâu khoảng 20 dặm trong lòng đất, nhiệt độ có thề lên đến 6 000 °C, có thẻ làm tan chảy mọi thứ, kể cả các loại đá cứng.
e) Có nhiéu loại núi lửa. Việc phân loại tuỳ vào tiêu chí, chẳng hạn, dựa vào hình dáng, có:
· Núi lửa hình chóp.
· Núi lửa hình khiên.
Dựa vào dạng thức hoạt động, có:
· Núi lửa phun trào đang hoạt động (hay núi lửa thức).
Núi lửa đang phục hổi dung nham (hay núi lửa đang ngủ).
· Núi lửa không còn khả năng hoạt động nữa (hay núi lửa chết).
g) Khi đá được đun nóng và tan chảy, chúng sẽ dãn nở ra, do đó, cán phải có nhiều không gian hơn. ồ một số khu vực trên Trái Đất, các dãy núi liên tục được nâng lên cao hơn. Áp suất ở phía dưới nó không lớn nên hình thành một hồ chứa đá nóng chảy hay còn gọi là mắc ma được hình thành bên dưới.
- Đá nóng chảy liên tục được đẩy lên phía trên và kết quả là những ngọn núi liên tục tăng về độ cao. Khi áp lực của các dòng chảy mắc ma cao hơn cộng với áp lực tạo bởi lớp đất đá bên trên, dòng mắc ma phun trào lên trên qua miệng núi gây ra hiện tượng núi lửa phun trào.
Trong quá trình núi lửa phun trào, khí ga nóng và các chất thể rắn khác cũng bị hất tung lên không trung. Những chát được phun trào ra từ miệng núi lửa sẽ rơi xuống, tràn trên sườn núi và chân núi, hình thành một ngọn núi hình nón.
h) Lợi ích mà núi lửa phun trào mang lại:
Mỏ khoáng sản phong phú.
· Năng lượng địa nhiệt.
· Đất đai tơi xốp, màu mỡ.
(Tổng hợp từ Internet: khoahoc.tv, dubaothoitiet.into, lagi.wiki,...)
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b) 'l im ý và lập dàn ý
- Tìm ý: Tử yêu câu nội dung cùa văn ban thuyết minh dà nêu trong mục a) Chuân bị, các em có thê dặt ra một sô câu hoi dê tìm ý cho bài thuyêt minh như:
+ Núi lửa là gi?
+ Có những loại núi lưa nào?
4- Vì sao có hiện tượng núi lưa phun trào?
+ Núi lửa phun trào mang lại những lợi ích và tác hại gì?
- Lập dàn ý: Dựa vào các thông tin vê núi lưa dà nêu và các câu hói tim ý dê lập dàn ý cho bài viết theo ba phân mơ bài, thân bài. kết bài.
c) Viết
Dựa vào dàn ý dã lập và các thông tin về núi lừa đã nêu. viết vãn ban thuyết minh giãi thích vê hiện tượng núi lưa. Trong khi viêt, chú ý vận dụng cách viết các đoạn văn quy nạp. diễn dịch và đoạn văn phối hợp dã nêu trong mục 1. Dịỉìh hướng.
d) Kicm tra và chinh sửa
Tham khảo các yêu câu dã nêu ở Bài 1, phần i'iet. mục d (trang 32); nội dung kiêm tra đôi chiêu vời dàn ý đê văn đã làm ở bài này.
2.2. Rèn luyện kì năng viêt doạn văn dien dịch, quy nạp và phôi hợp
a) Cách thức
Xem phân Kiến thức ngữ văn vê dặc diêm cua đoạn văn diên dịch, quy nạp. song song và phôi hợp dê vận dụng rèn luyện kĩ năng viết.
b) Bài tập
Với đề văn trên, từ ý khái quát “Núi lưa khi phun trào mang lại nhiêu lợi ích", em hãy hoàn thành các đoạn văn theo ba cách:
- Đoạn văn diễn dịch:
Cách thức
Nêu ý khái quát
Phát triển bầng
các ý cụ thể
Nội dung cụ thể
Núi lửa khi phun trào mang lại nhiéu lợi ích.
Trước hết, chúng mang lại nguón mỏ khoáng sản phong phú: ...
Núi lửa còn mang lại năng lượng địa nhiệt: Hơi nóng từ miệng núi lửa
có thể được sử dụng để chạy các tua bin sàn sinh ra điện năng...
Ngoài ra, tro bụi mà núi lửa phun trào có thể làm đất đai tươi xốp,
màu mờ,...
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- Đoạn văn quỵ nạp:
	r
Cách thức
	Nội dung cụ thể

	Nèu các ý cụ thể
	...

	Néu ỷ khái quát
	Như vậy, núi lửa đã mang lại cho con người nhiéu lợi ích.


- Đoạn văn phối hợp:
	r	'ĩ
Cách thức
	Nội dung cụ thể


Nêu ý khái quát
Phát triển bằng các ý cụ thể
Tổng hợp các ý	Như vậy, núi lửa không chỉ gây ra những tác hại ghê gớm mà chúng
cụ thể	còn đem lại cho con người nhiéu lợi ích.
[bookmark: bookmark124]Văn bản kiến nghị
Ạ'	Ạ Ạ' _	4- Ạ' 4- \	_ Ạ*
[bookmark: bookmark126]vế một vãn đê đời sõng
[bookmark: bookmark128]£) Định hưởng
1.1. Trong đời sông hăng ngày, có rât nhiêu nhu câu, quyên lợi chính đáng cua cá nhân hay tập thê cân đirợc tôn trọng, đáp ứng. Viêt văn ban gửi tới cá nhân hoặc tô chức có thâm quyên dê ncu len ý kiên de xuất cua em hoặc tập thê chính là viêt vãn bàn kicn nghị (còn gọi là Don kiến nghị). Vi dụ. các tinh huống sau dây cân viết vãn bàn kiên nghị:
· Tập thê lớp dề nghị với cô giáo (thầy giáo) chu nhiệm vê việc tô chức di xem một bộ phim liên quan đen các tác phẩm học trong nhà trường.
· Em thay mặt một sô gia dinh trong khu tập thê (hoặc khu phô, xóm. thôn,...) kiên nghị với Ưý ban nhân dân dịa phương giai quyết việc một công trường trong khi xây dựng đã làm tăc het các đường công, gây ngập úng và mât vệ sinh môi trường, ảnh hường lớn dên dời sống cua khu dân cư,...
1.2. Đê làm vãn bản kicn nghị, các em cân chú ý:
· Tim hiểu tinh huống khi nào phai kiến nghị-, kiến nghị nham mục đích gì. nội dung kiên nghị và cơ quan nhận kiên nghị.
· Vãn ban kiên nghị cản trình bày trang trọng, ngăn gọn và rõ ràng theo một sô mục quy định san. ví dụ, theo mẫu áp dụng chung sau dây:
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CỌNG IIOÀ XÃ I1ỌI CHỦ NGHĨA MẸT NAM
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc
ngày... tháng... nám 20...
ĐƠN KIẾN NGHỊ I T A • n X e việc:	
Kính gửi: (Tên cơ quan nhà nước có thâm quyên, tô chức, đơn vị, cá nhân).... Tôi là:	
Sinh năm:	
Số căn cước công dân:	
Ngày cap:	Nơi cấp:	
Hộ khâu thường trú:	
Nơi ở:	
Tôi viết đơn này đe nghị quý cơ quan giai quyết vân đề:	
Nội dung vụ việc	cụ	thê như sau:
Nguyên nhân dân đên vụ việc trên / lí do viêt đơn kiên nghị này:
Yêu câu cụ thê:
Kính mong cơ quan / đơn vị / cá nhân có thấm quyên xem xct đơn kiên nghị và giai quyêt sớm cho tôi. rỏi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn dúng sự thật, nêu có gì sai sót. tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thâm quyên và trước pháp luật.
Tôi xin cảm ơn!
Tài liệu có gửi kèm theo:	Người làm đơn
·  (Chừ	kỉ)
Họ và tên
(Theo luatminhkhue.vn)
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Trên đây là mâu chung cho một văn ban kiên nghị, tuy nhiên, trong thực tê cũng có khi văn ban kiên nghị dược soạn thào ngăn gọn hơn. Dù là loại nào thi vãn bàn kicn nghị cùng cân một sô thông tin quan trọng băt buộc như: Ai kiên nghị?, Kicn nghị với ai?, Kicn nghị việc gì?, Kiến nghị de Làm gì?, Thời gian và nơi làm kiến nghị?,... Ngoài ra, cân chú ý trinh bày văn ban rõ ràng, cân dôi: các phân quôc hiệu, tên văn ban, nơi gửi và nội dung kiên nghị, mỗi phân cách nhau khoang 2 dòng; không viết sát lê giây, không dê phân trên và phân dưới trang giây khoang trông quá lớn.
[bookmark: bookmark130]Qĩhực hành
Bài tập: Hây' viết văn ban kiên nghị theo một trong hai tình huống sau dây:
(1) Có một bộ phim rat hay, hên quan tới tác phâtn dang học, ca ỉớp can di xem tập thê. Em thay mặt tập thê ỉởp Viet một vãn ban de nghị cô giáo (thầy giáo) chu nhiệm và nhà trường đê tô chức cho các bạn xem phim.
(2) Trong khu vực gia đình em ờ, có một địa diêm kinh doanh karaoke nhưng không hao đảm tiêu chuãn kĩ thuật, gãy ôn ào, thậm chi xảy' ra cài nhau, xô xát,... anh hương rat lởn den sinh hoạt cua ca khu vực. Thay mặt các gia dinh trong khu vực, em hãy viết một văn ban kiên nghị gưi công an khu vục hoặc Uy ban nhãn dân địa phương dê nêu ỷ kiên và đê nghị các yêu câu cụ thẻ.
a) Chuân bị
Xác dinh sự việc, tình huống viết kiên nghị.
- Thu thập thông tin liên quan đến sự việc, tinh huống ây.
Xem trước mẫu cua một bàn kiên nghị. Xác định tình huông cân viêt theo mẫu kiên nghị chung; tinh huống có the viet ban kiên nghị ngắn gọn hơn.
b) Viết
Viêt ban kiên nghị vê tình hu ông đã xác định theo mâu.
c) Kiêm tra và chinh sửa
Đọc lại vãn ban kiên nghị dã viết. Đôi chiêu với nội dung mục 1. Định hướng và dàn ý ờ trên dê tự phát hiện các lỗi về ý và về diễn dạt, trình bày; từ dó, nhận biêt cách sửa lõi.
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NÓI VÀ NGHE
[bookmark: bookmark132]Tóm tắt nội dung thuyết minh giải thích
một hiện tượng tự nhiên
[bookmark: bookmark134]ộ Định hướng
1.1. Khi nghe người khác thuyết minh giai thích một hiện tượng tự nhicn. đê năm được nội dung thông tin. cân biết tóm tăt ý chính cua người nói. 'rỏm tăt ý chính của nội dung bài nói cũng giông như tóm tăt ý chính cùa một văn ban viết; vê dộ dài có thê khác nhau, nhưng yêu câu bắt buộc là nêu dược các ý chính của bài trinh bày. Kĩ năng tóm tăt văn ban có tác dụng rât lớn trong việc giúp các cm nam băt nội dung chính cua bài nói; rèn luyện kì năng tim ý, lập dàn ý khi thực hành nói hoặc viết kicu bài này.
1.2. Muôn tóm tăt dược ý chinh cua bài trinh bày, các cm cân lưu ý:
Chú ý nghe kì nội dung thuyêt minh giái thích mà người nói đã trinh bày.
Tu ỳ theo yêu câu dê lựa chọn và ghi lại các ý chính theo hệ thông: ý lớn, ý nhó, các ví dụ minh hoạ tiêu biêu,...
Trình bày ban tóm tãt ý chính theo tửng mức độ.
[bookmark: bookmark136]Q Thực hành
Bài tập: Nghe hạn thuyết minh giai thích về hiện tượng núi lừa, ghi lại các ý chinh cua hài thuyết trình dỏ.
a) Chuẩn bị
- Xem lại nội dung thuyết minh giài thích hiện tượng núi lưa dà làm trong phân ỉ lết.
Chú ý các hướng dan trong mục 1. Định hưởng dê năm được cách tóm tat ý chinh khi nghe.
b) Tỉm ý và lập dàn ý
Xem lại dàn ý ờ phân ỉ let dê thêm hoặc bớt nội dung cho dàn ý cua bài thuyết trinh.
c) Nói và nghe
-Thực hành nghe và ghi lại các ý chính cua bài thuyêt trinh.
- Tham khao các yêu cầu đà nêu ở Bài 1. phân Nói và nghe, mục c (trang 35). ơ bài này, chú ý rèn luyện kĩ năng nghe nhiêu hơn.
d) Kicm tra và chình sừa
Tham khào các yêu câu dã nêu ớ Bài 1. phân Nói và nghe, mục d (trang 36); nội dung kiêm tra đôi chiêu với dàn ý đê văn đã làm ở bài này.
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Tự ĐÁNH GIÁ
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cấu bên dưói:
[bookmark: bookmark138]VÌ SAO CHIM BÓ CÂU KHÔNG BỊ LẠC ĐƯỜNG?
Chim bổ câu có khả năng nhớ đường trở về tổ cực kì tốt, dù bị đưa tới một nơi rất xa xôi, chúng vẫn có thể tự tìm đường vé nhà. Từ thời La Mã cổ đại, con người đã ý thức được khả nàng này của loài bổ câu và dùng chúng làm chim đưa thư. Vì sao bổ câu lại sở hữu khả năng tuyệt diệu này?
Khi bị đưa tới một nơi mới, thông thường bó câu phải bay lượn vài vòng mới nhận biết được vị trí ấy, sau đó, nó sẽ bay vé hướng đã xuất phát theo con đường gần như chính xác. Mấu chốt của khả năng tìm dược đường về nhà là trong não bộ của bó câu có một hệ thống chỉ đường tinh vi. Hiện có ba giả thuyết vé hệ thống chỉ đường này là định hướng bằng Mặt Trời, bằng từ trường Trái Đất và bằng khứu giác. Cả ba giả thuyết này đều được kiềm chứng ở mức độ nhất định.
Ban ngày, bổ câu chủ yếu xác định phương hướng nhờ vị trí của Mặt Trời. Nhưng vào ngày trời râm không có Mặt Trời hoặc buổi tối, chúng chủ yếu định hướng bằng từ trường Trái Đất. Mỏ trên và trong não bổ câu đéu tổn tại vật chất mang từ tính, giống như một chiếc la bàn nhỏ, có thể cảm nhận được sự thay đổi của từ trường. Thực nghiệm cũng chứng tỏ khứu giác đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng của loài bổ câu, nhưng không hoàn toàn chứng minh được bó câu chỉ dựa vào khứu giác mà có thẻ tìm dược đường về tổ ở một cự li xa.
Các nhà khoa học ở Đại học ốc-xpho (Oxford) phát hiện ra rằng thông qua đường bay, bổ càu có thể nhớ được các kiến trúc tiêu biểu để tìm được đường về. Nói tóm lại, bổ câu có thể dựa vào nhiều cách để tìm được đường vé nhà. Ngoài ra, chúng còn có thể sử dụng những cách khác, nhưng điều đó cân chờ đợi những phát hiện và kiềm chứng sau này.
(HOÀNG TÂN. TRÁN THUÝ HOA, 10 vạn càu hỏi vì sao. tập Động vật.
NXB Giáo dục Việt Nam. 2016)
Chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ cáu 1 đến câu 5):
1. Mục đích chính của vàn bản trên là gì?
A. Giải thích hiện tượng chim bó câu cỏ khả năng nhó đường trở về tổ cực kì tốt
B. Giới thiệu về hiện tượng chim bổ câu ngày xưa có trí thông minh tuyệt vời c. Thuyết minh cách thức đưa thư ngày xưa bằng việc sử dụng chim bổ câu D. Giới thiệu vé kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học ở Đại học ỗc-xpho vé chim bó câu
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2. Câu văn nào sau đây nêu lên vấn đề chính được giải thích trong văn bản?
A. Chim bó câu có khả năng nhớ đường trở về tổ cực kì tốt.
B. Ban ngày, bổ câu chủ yếu xác định phương hướng nhờ vị trí của Mặt Trời.
c. Dù bị đưa tới một nơi rất xa xôi, chúng vẫn có thể tự tìm đường về nhà.
D. Vì sao bó câu lại sở hữu khả năng tuyệt diệu này?
3. Câu văn nào giải thích khái quát vé trí nhớ tuyệt vời của bổ câu?
A. Ban ngày, bó câu chủ yếu xác định phương hướng nhờ vị trí của Mặt Trời.
B. Mấu chốt của khả năng tìm được đường vé nhà là trong não bộ của bó câu có một hệ thống chỉ đường tinh vi.
C. Nhưng vào ngày trời râm không có Mặt Trời hoặc buổi tối, chúng chủ yếu định hướng bằng từ trường Trái Đất.
D. Các nhà khoa học ở Đại học ốc-xpho phát hiện ra rằng thông qua đường bay, bồ câu có thể nhớ được các kiến trúc tiêu biểu đẻ tìm được đường về.
4. Đoạn văn “Ban ngày, bồ cáu chủ yếu [...] về tổ ở một cự li xa." trong văn bản trên được trình bày theo cách nào?
A. Diễn dịch	B. Quy nạp
c. Song song	D. Phối hợp
5. Nhận xét nào khái quát được cách tìm đường vé nhà của chim bổ câu?
A. Bồ câu có thể nhớ được các kiến trúc tiêu biểu để tìm được đường về.
B. Bó câu có thể dựa vào nhiéu cách để tìm được đường vé nhà.
c. Bó câu chủ yếu xác định phương hướng nhờ vị trí của Mặt Trời.
D. Bổ câu chủ yếu định hướng bằng từ trường Trái Đất để trở về nhà.
6. Vì sao văn bản trên được coi là vàn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên?
7. Hiện tượng mà văn bản nói tới có gì đặc sắc cán giải thích?
8. Bố cục của văn bản gổm mấy phán? Nội dung chính của mỗi phần là gì?
9. Em biết thêm được điều gì từ văn bản giải thích nêu trên?
10. Viết đoạn văn (khoảng 8-10 dòng) nêu những điều em thích về chim bổ câu.
[bookmark: bookmark140]HƯỚNG DẪN Tự HỌC
1. Tìm hiểu một số hiện tượng tự nhiên mà em tháy cần thuyết minh giải thích. Trao đổi với người thân hoặc bạn bè về hiện tượng tự nhiên ấy.
2. Đọc thêm một số văn bản thòng tin viết về các hiện tượng tự nhiên lí thú, hấp dẫn ở Việt Nam và trên thế giới.
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[bookmark: bookmark142]HÀI KỊCH
VÀ TRUYỆN CƯỜI
[image: ]
[bookmark: bookmark145]YÊU CẨU CẨN ĐẠT
· Nhận biết được một số yếu tố hình thức (xung đột, nhân vật, hành động, lời thoại, thủ pháp trào phúng,...) và nội dung (đé tài, chủ đé; ý nghĩa; tình cảm, thái độ của tác giả;...) của hài kịch và truyện cười.
· Hiểu và vận dụng được hiểu biểt vé nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn của câu trong hoạt động đọc, viết, nói và nghe.
· Viết được bài văn nghị luận vẻ một vấn đề của đời sống.
· Biết thảo luận vé một vấn đé trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
· Ghét những thói hư tật xấu, phê phán cái giả dối; từ đó, biết trân trọng những suy nghĩ trong sáng, nhàn văn; những hành động trung thực;...
[bookmark: bookmark147]KIẾN THỨC NGỮ VĂN
1. Hài kịch
Hài kịch là thể loại kịch dùng tiếng cười để châm biếm, đả kích, phê phán những thói hư tật xấu, cái lố bịch, lói thời,... trong đời sống. Tiếng cười trong hài kịch được tạo ra bởi các mâu thuẫn (xung đột), nhân vật, hành động, lời thoại,... và một số thủ pháp trào phúng tiêu biểu. Hài kịch thường phân biệt với bi kịch.
· Xung đột trong hài kịch thường là sự mâu thuẫn giữa cái xấu (cái thấp hèn) với cái tốt (cái đẹp, cái cao cả); ví dụ: xung đột trong vở hài kịch Bệnh sĩcủa LƯU Quang Vũ là mâu thuẫn giữa sự chân thực, thật thà với bệnh giả dối, ảo tưởng. Nhưng cũng có khi xung đột là mâu thuẫn giữa cái xấu với cái xấu, ví dụ: mâu thuẫn giữa sự dốt nát của ông Giuốc-đanh (Jourdain) và mưu mô lừa lọc của gã phó may(1) trong vở Trưởng giả học làm sang của Mô-li-e.
(1) Phó may: thợ may.
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· Nhân vật trong hài kịch thường có sự không tương xứng giữa thực chất bên trong và hình thức bèn ngoài, giữa suy nghĩ và hành động, lời nói và việc làm nén thường trở nên lố bịch, hài hước. Ông Giuốc-đanh trong vở Trưởng giả học làm sang (Mô-li-e) rất kém hiểu biết nhưng lại luôn tỏ ra thông thái, thích làm sang, bắt chước giới quý tộc. Hoặc ông Toàn Nha (Chủ tịch xã) trong vở kịch Bệnh s/'(Lưu Quang Vũ) không biết gì vé khoa học nhưng lại luôn nói những điêu to tát, cao siêu, hiện đại,...
Hành động trong hài kịch gắn với mâu thuẫn và tính cách nhân vật nên thường tương phản với nhau. Ví dụ: Trong màn kịch Trưởng giả học làm sang (Mò-li-e), ông Giuốc-đanh là người rất kém hiểu biết nhưng lại luôn tỏ ra thông thái, thích làm sang; chỉ vì thích được gọi là “cụ lớn”, “đức ông” mà đã mất rất nhiều tiền thưởng cho những người thợ may lợi dụng ông.
Lời thoại cũng là phương tiện biểu đạt quan trọng của kịch. Do gắn với nhân vật, giúp nhân vật bộc lộ đặc điểm, tính cách nên lời thoại trong hài kịch thường là ngôn ngữ hài hước, gây cười. Ví dụ: ông Giuốc-đanh sau khi được gọi là “cụ lớn” đã nói: “Cụ lớn”, ó, ô, cụ lởn! Chú mày thong thả tí đã. Cái tiếng “cụ lớn" đáng thưởng lắm. “Cụ lởn" không phải là một tiếng tẩm thường đâu nhé. Này, cụ lởn thưởng cho các chú đày.
Thủ pháp trào phúng (biện pháp tạo ra tiếng cười) trong hài kịch chủ yếu là nghệ thuật phóng đại (nói quá, cường điệu). Ví dụ: Trong Đổi tên cho xả (trích vở kịch Bệnh sĩ- LƯU Quang Vũ), những lời phát biểu của ông Chủ tịch xã đã được phóng đại lên nhiều lân bằng các lời lẽ hoa mĩ, sáo rỗng để người đọc tháy rõ bệnh khoa trương, hình thức đến mức giả dối, lố bịch.
2. Truyện cười
Truyện cười là một thể loại truyện chứa đựng cái hài, dùng tiếng cười làm phương tiện chủ yếu để giải trí, mua vui hoặc châm biếm, đả kích, phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội. Có truyện cười dân gian và truyện cười hiện đại.
Truyện cười thường ngắn gọn, cốt truyện đơn giản, ít nhân vật. Nhân vật, ngôn ngữ và các thủ pháp trào phúng trong truyện cười cũng có những điểm giống như trong hài kịch. Bối cảnh của truyện cười thường là các tình huống mâu thuẫn giữa thật và giả, nội dung và hình thức, bên trong và bên ngoài,...; kết thúc truyện cười thường bất ngờ. Truyện Treo biển (truyện cười dân gian Việt Nam) hoặc truyện Cái kính của A-dít Nê-xin đều là ví dụ tiêu biểu về cốt truyện, nhân vật, ngôn ngữ và bối cảnh của truyện cười.
3. Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn
Nghĩa tường minh của câu là nội dung thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng các từ ngữ trong câu.
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- Nghĩa hàm ẩn của câu là nội dung thông báo được suy ra từ nghĩa tường minh và từ ngữ cảnh. Ví dụ, ở càu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trổng cây.", từ nghĩa tường minh (Khi ăn quả, ta phải nhớ đến người trồng cây.) có thể suy ra nghĩa hàm ẩn: “Khi hưởng thụ thành quả nhất định, cần biết ơn người tạo ra thành quả đó.”. Nghĩa hàm ẩn được sử dụng trong đời sống và trong tác phẩm văn học để diễn tả những nội dung tế nhị hoặc để tăng hiệu quả giao tiếp.
ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
LU
[bookmark: bookmark149]Đổi tên cho xã
(Trích vở kịch Bệnh sĩ)
[bookmark: bookmark151]ộChuẩn bị
Xem lại khái niệm hủi kịch ờ phân Kiên thức ngừ vân
dê vận dụng vào dọc hiểu vãn bàn này.(,)
Khi đọc hiểu vãn ban hài kịch, các em cân chú ý:(‘*)
+ Tóm tăt nội dung vãn ban (Văn ban kê lại sự việc
gi? Sự việc ây xảy ra trong bôi canh nào? Côt truyện có
gi dặc biệt?...).
+ Đặc diêm cua hài kịch dược the hiện trong văn ban
ờ những phương diện nào (xung đột, nhân vật. hành dộng,
lời thoại, thu pháp trào phúng....)?
+ Liên hệ. kêt nôi với kinh nghiệm cua ban thân dê hiểu
sâu hơn vê nội dung văn ban và hicu thêm chính mình.
Dọc trước vãn ban Dôi tên cho xã và tim hiêu thêm
thông tin vê nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.
LƯU QUANG VŨ
[image: ]
I .ưu Quang Vũ
(1948 - 1988),
quê ơ Dà Nằng
Dọc phân tóm tãt nội dung vơ kịch Bệnh sĩ sau dê hiêu bôi canh cua đoạn trích Đôi tên cho xã.
Vờ kịch Bệnh sĩ nói về một làng quê nghèo mang tên Cà Hạ. Những người dân hiền lành, chân chat nhưng cũng như ông Toàn Nha, nhiều xã viên cua Cà 1 lạ đều háo danh, thích
(*), (**) Khi dọc hiểu văn bán hài kịch khác trong Bài 4. học sinh cẩn vận dụng các gợi ý ở dây.
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“sĩ diện” nên ai cũng muốn có một cái tên sang trọng và hiện đại. Với sự chì đạo cua ông Toàn Nha, xã Cà Hạ và tât cà các tỏ dội. ngành nghề lâu nay đều dược dôi tên. Mọi người dều ào tưởng với nhừng cái tên rất dẹp nhưng không hề mang lại cho họ ấm no. khi ruộng vườn bỏ không, chăn nuôi đỉnh đon.... Sau gân một năm phát động ồn ào, cái làm được cũa xã Hùng râm (tên mới cua xà Cà Hạ) chi là một khu văn phòng với kiến trúc hô lổn. Những người dân Iỉùng Tâm đói nhưng không được phép nói là minh dôi, vi sĩ diện, vì sợ bị quy kết tội làm “mất uy tín dịa phương". Nhiều diều dối trá dược gọi là “sáng tạo. bứt phá”. Nhưng rồi, sau hàng loạt trớ trêu, bi hài. mọi người cùng nhận ra: “Tại sao không yêu quý những điều thật thà. mà lại ưa những thử gia dối?”. Đoạn trích DÔI tên cho xã là canh mơ đâu, tái hiện lại lễ đôi tên xã Cà Hạ thành xã Hùng Tâm.
[bookmark: bookmark153]ộ Đọc hiểu
CẢNH 1
Pho Cà.
Trụ sở ưỳ han xà, một cán phòng rộng dược trang tri
bơi nhiêu cờ quạt, khâu hiệu, áp phích, ban đô, nôi bật
Đoạn chữ in nghiêng mở đáu này có nhiệm
nhũng dòng chữ lớn: ' Hùng Tàm vươn ìên giàu mạnh Vụ gì?
hạnh phúc" và “Thay trời dôi dat sắp dặt Hùng Tâm ”.
Tiếng pháo nô rầm rộ từ lúc đèn chưa sủng. Tiếng pháo dứt, tiêng nhạc rầm rộ
từ một chiêc toa to. Ong Nha - Chu tịch xã đúng bên chiếc bàn có phu vai hoa và
dặt mi-crô, vé quan trọng. Ngồi cạnh ông ỉ à anh ỉ an Sửu, thư kí cua ông Nha, lăm
lãm tay hút ghi chép. Các cán bộ, xã viên và dại diện
nhùng người dàn cua xã ngồi nghiêm chinh chung quanh, Chú ý địa danh và tèn
trong dỏ có ỏng Thình, ỏng hà Độp, anh Tỵ, ông Ruộng, các nhân vật.
cô Xoan, bà Thu,...
ÔNG NHA - Thưa các dông chi dại diện dân chính dàng, dại diện các ban
ngành tô dội. khối nhỏm. Thưa các vị dại bicu phụ lào. thanh niên, phụ nữ. thưa các
cụ. các ông. các bà. các bác, các anh. các chị, các em, các cháu, thay mặt cán bộ
nhân dân pho Cà nói ricng và toàn xã Cà Hạ nói chung. Từ hôm nay, nói cụ thê hơn
là từ giờ phút này, (xem dong hồ) 14 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4, lịch sư xã ta mờ
sang một trang mới. Xà Cà Hạ của chúng ta dược dôi tên thành xã Hùng Tâm, phô
Cà - thu phủ(1) cúa xà ta - sẽ thành thị trân Hùng Tâm.
Châm dứt cái tên Cà và Cà Hạ nôm na cua một quá Mục đích của cuộc họp
khứ tối tăm, nghèo khô. Là con cháu vua Hùng Vương, là gì?
chủng ta chọn dặt tên mới Hùng Tâm ý nói lên cái tâm
(1) Thù phủ: địa diêm quan trọng nhất cua một khu vực. một vùng.
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hào hùng cua người dân xã ta. Boi vi lịch sư xã ta từ nay sẽ dược ghi bằng những trang chừ vàng chói lọi. Tôi, Nguyen Toàn Nha. Chu tịch xã kicm Chu nhiệm hợp tác xà Cà Hạ cũ tuycn bô: Khai mạc le dôi tên và phát dộng ra quân bước vào thời ki mới. thời kì Hùng Tâm giàu mạnh, hạnh phúc, thay trời dôi dât. sãp dặt giang sơn,... Bãt đâu!
(Tiếng trống ếch nòi lên. Hai thiếu niên một nam một nữ tiến vào hước dền theo nhịp trống, miệng hồ: "Một, hai! Một, hai! ". Tiếng trống ngừng.)
[image: ]
Một cành trong vở kịch Bệnh sĩ (Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng; ành: bvhttdl.gov.vn)
Thưa các dông chí. thưa các vị dại bicu, cùng giờ
phút này, tôi xin long trọng tuyên bô kê hoạch xây dựng
cách tân. toàn diện và triệt đê. rộng lớn và phong phú.
mới mè và khoa học: I lợp tác xã Cà I lạ từ nay sẽ được
Óng Chủ tịch xã đã
hình dung vé tương lai
của hợp tác xã Cà Hạ
như thế nào?
dôi tên là “Liên đoàn tổ hợp tác xã Công Nông Thương
Tín Hùng Tâm", một mô hình kinh tê kiêu mới. không
bó hẹp trong việc trông trọt hoa màu hay tết tham bẹ ngô như cũ mà sẽ phát triển
rộng ra các lĩnh vực, tín dụng, năng động, hiện dại, táo bạo nhăm trong một thời
gian ngắn, dưa xã ta thành một diên hình tiên tiến, giàu có, vãn minh cua toàn
huyện, toàn tinh và có thê cua toàn quốc. Đe nghị vỗ tay! (Tat ca VO tay) Hùng Tâm
sẽ trư thành một trung tâm kinh tê và văn hoá cua dịa phương, đời sông nhân dân sẽ
lên cao. tương lai gia dinh nào cùng sè có nhà ngói, ti vi. tù lạnh và mọi tiện nghi khác. Một triên vọng huy hoàng dang mơ ra trước măt chúng ta! Chúng ta quyêt tiên và quyêt thãng!
(Tiêng trông ếch lại nôi lên, tiêng vô tay vang dội.)
Thưa các vị dại biêu, thưa toàn thê bà con, có một
người nước ngoài nói rang: “mong ước sớm mai ngủ dậy
minh dược là người Việt Nam", cũng như vậy. sẽ dên một
Vì sao một số dòng chữ
được in nghiêng và để
trong ngoặc đơn?
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lúc không xa nữa. môi người dân cua tinh này, huyện này mơ ước: Sáng ra ngừ dậy mình dược là người I lùng râm!
(Tiếng trông, tiêng vỗ tay tại ran tên. ĩ an Sửií đúng dậy.)
VÃN SƯU - Thay mặt Hội dong thư kí. dược sự
uỳ nhiệm cua dông chí Nguyễn Toàn Nha, chu nhiệm. Tên các chức vụ được giờ là giám dốc Liên doàn tô hợp tác xã Công Nông thay đổi ra sao?
'Phương Tín, gọi tat là Liên hợp xã Hùng l âm, tôi xin tuyền đọc danh sách các đông chí được bô nhiệm vào các chức trách mới trong cơ câu(1) cua Lien hợp xã chúng ta! Thứ nhất, dông chí Bạch Bá Thình (ông Thình dừng dậy) thôi giữ chức Đội trưởng dội Sáu dê giữ chức Chu nhiệm Trung tâm công nghệ kiêm Trưởng ban Ngoại vụ cùa Liên hợp xã. Đồng chi Lê Khác Tự thôi giừ chức Tô trương Tô ne mộc dê nhận chức Chu nhiệm Trung tâm xây dựng và kicn thiết cơ ban. Đông chi Hà Thị Thu thôi giữ chức Cưa hàng trưởng Cưa hàng mua bán xã dê giừ chức Chu nhiệm Công ty dịch vụ Thương nghiệp Hùng 'l âm. Đong chí Hà Vãn Ruộng thôi giữ chức Đội trương đội Hai đê giữ chức Chu nhiệm Trung tâm diêu phôi nhân lực và san xuât nông nghiệp. Bà Độp. nguyên Trương trại lợn, dược cư giữ chức Chu nhiệm Trung tâm chăn nuôi gia súc. Đông chí Nguyễn Thị Xoan, nguycn phụ trách máy xát. nay dược cư làm Chu nhiệm Trung tâm xay xát lương thực. Anh Trần Dóm. thợ máy bơm, nay cư giừ chức Trưởng phòng Thiết bị Thuỳ nông.... Ngoài ra. còn nhiều chức trách mới khác dã và tiêp tục dược bô nhiệm, danh sách nhân lực cho moi bộ phận dã dược niêm yêt ngoài kia đê mọi người cùng năm vững trên tinh thân công khai dân chu. Ai có thắc mac gì xin cử đe đạt.
ONG ĐỘP - (Đứng dậy') Còn tỏi, Bùi Văn Độp. danh sách ngoài kia thiêu tôi, tôi ở bộ phận nào ạ?
ỐNG NHA - Trước ông làm gi nhi?
ÔNG ĐỘP - Linh tinh ạ. Vợ em phụ trách trại lợn, nay là Trung tâm chăn nuôi gia súc. nghe hay thật. Còn em... Thi bác dã rtrng cử em dấy: việc chính cua em là... hoạn lợn ạ, hoạn lợn cho ca hợp tác xã. có khi ca các xà bạn. Bác quên rồi à?
ÔNG NI IA - Nhớ rồi. Ca huyện này không ai hoạn lợn khéo bằng ông Độp xã ta. hoạn cho lợn ca vùng. Ong thường làm dưới trại à?
ONG ĐỘP - Không ạ, em đi lang thang, nhà nào gọi thi minh đen tận nhà hoạn. Loáng cái xong ngay!
(1) Cơ cấu: ờ đây chi cách tô chức, sắp xếp các bộ phận trong một tổ chức, đoàn thể.
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ONG NHA - Bây giờ làm ăn mời rôi, quy mô khoa học. bo cách làm việc tuỳ tiện ây đi. Sẽ phân cho ông một gian sau khu kho cù làm tại sờ. Dâu muôn hoạn phai mang lợn den tận trụ sờ.
ÔNG ĐỘP - Trụ sờ? Trụ sờ hoạn lợn ạ?
ONG NHA - (ĩ’ới ĩ an Sưu) Có cái tên nào đẹp tai không nhỉ, chứ “hoạn lợn”... nghe nỏ thô thiên làm sao ấy? Chú nghĩ giùm tôi!
VĂN sửư-(5wy nghĩ) Hoạn lợn... I loạn lợn... Đúng
rồi, gọi là Trung tâm triệt sàn<‘> gia súc.	Ngôn ngữ hài hước đưỢc
ÔNG NHA - Trung tâm triệt san gia súc, đirợc đấy!	hiện ở chi tiết nào?
(l’ớỉ ông Độp) Ong sẽ dược cư làm Chu nhiệm Trung
tâm triệt san gia súc Hùng 'l'âm.
ONG ĐỘP - Triệt sàn?
ỒNG NHA - Nghĩa là hoạn dấy!
ONG ĐỘP - Vâng vâng, em hiêu. triệt san tức là hoạn! Nghe văn minh hãn: Chu nhiệm Trung tâm triệt san gia súc I lùng Tâm, dông chí Bùi Vãn Độp... I lay quá! (ĩ’ớ/ vợ) Có chừ nghĩa cỏ khác. Hay quá. u nó ạ!
(Mọi người huyên náo bàn bạc, cười nói.)
ÔNG ĐỘP - Ợ’ới vợ) Tôi bây giờ là Chủ nhiệm Trung tâm triệt san dây nhá, không phai lão Độp hoạn lựn, bà dừng có xem thường. Mà bà cùng là Chu nhiệm Trung tâm chăn nuôi, ghê thật, than tinh thật, đôi mới có khác!
BÀ DỘP Thi vẫn the chứ cỏ gì mà khác. Đúng là dờ hơi!
VÃN SƯU - Này bà kia. phát ngôn cho cân thận!
ONG ĐỘP - Phát ngôn cho cân thận! Cứ toàn những kiêu người như bà thi dât nước bao giờ tiên lên dược! (ỉ’ới Sưu) Bao giờ thì em dược nhận chức Chu nhiệm cùng trụ sở ạ?
VÃN SI Ji J — Ngay ngày mai. Nhưng liệu dây. bây giờ làm ãn phai tân tiên, khoa học. Trăm măt người ta nhìn vào. Ngay cà ăn mặc cùng không dược lôi thôi, lềch thêch như thê kia nữa. Phai ăn mặc sao cho ra mình là người làm khoa học. hiểu chưa?
ỎNG ĐỘP - Rõ ạ.
(Mọi người giai tán dần, chì còn ông Nha, anh ỉ ’an Sừu và ông Thình.)
ONG NHA - (ĩ ’ới Sun) Dược đây chứ, chú Sưu? Buôi lê rât trang nghiêm và đây khí thê. Nhờ có chú. Tôi có dâu óc, có ý chí cao, hoài bão lớn nhưng chữ nghía thì
(1) Triệt sân: làm cho mất khâ năng sinh sàn.
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không có nhiêu. Hôi bé. cha mẹ không cho minh học hành, sau nảy lại bận công tác. chạy như cờ lông công(,) suốt, nhưng phai nói mình có chí ticn thu(2)...
VÃN SƯƯ - Vâng, gì chứ chí tiên thu, dâu óc táo bạo, quy mô thi ai bi dược với bác, cm chì là thư kí giúp việc bác...
ỔNG NHA - Như Nguyễn Trài phò Lê Lợi, chú lắm	.	.
.	7- 1!	\	14	Chú ý cách ví von,	so
chữ nghĩa, giòi.	Riêng cái khoan dặt	tên quan	trọng lăm	sánh của ỏng Nha.
chứ!... Cùng như Cà Hạ đôi là Hùng Tâm vậy.
ONG TIIINII Nhưng bác ạ, việc dôi tên xã, rỏi kê hoạch dôi mói cách tân hợp tác xã ta thành Liên đoàn tô hợp xà. em nghĩ là việc quan trọng, không biêt trên tỉnh, trên huyện có tán thành không ạ?
ONG NHA - Tán thành chứ! Tôi dã báo cáo rôi. Nói thật với ông: chú cm rê tôi vừa trúng Chú tịch huyện, chú ấy nê tôi lãm. Huyện, tinh cũng rat cần có một nơi là diên hình di dâu trong việc năng dộng bung ra. tiên tiên táo bạo. I lọ sẽ ung hộ ta. (lơiSửù) Khâu tuycn truyền tỏi giao cho chú. cân nhất là khâu tuycn truyền, chủ hiểu không? Thâm nhuân không?
VĂN SƯLĨ - Thấm nhuần, quán triệt(ỉ) ạ.
ỒNG THÌNH - Bác ạ. còn việc cũa em, thú thực là cm chưa hiểu... chưa quán triệt lãm! Cái chức Chu nhiệm Trung tâm công nghệ kiêm Trường ban ngoại vụ cua em. em chưa hiếu rõ là làm những việc gi. Trước em làm Đội trưởng đội Sáu là dội những nghê phụ cua xã: tct thám bẹ ngô, dan sọt, làm phân viết bàng cho học trò,...
ONG NHA - Đẹp những việc manh mún dó lại. Giờ ông là Chu nhiệm Trung tâm công nghệ, ta di vào công nghệ, trên đã có chu trương cho bung ra. ta bung ra. san xuất những thử thu lợi nhuận kinh tế nhiều hơn cho xã. Tôi dã cân nhác kĩ. dã tham kháo ý kiên nhiêu chuyên gia trên huyện, trên tinh, rỏi đã lên ca Bình Đà là quê vợ cùa thăng cm chông con em gái cua vợ thăng cm vợ tôi dê tìm hiếu. Ong Thình ạ. tôi đã quyct định rôi: không tham bẹ ngô. không sọt, không phân bang học trò gì nữa. ta bung ra pháo.
ÔNG THÌNH - ’’Bung ra pháo” là thế nào ạ?		 	
,	Ngôn ngữ của ông Nha
ONG NHA - Là thê: pháo! Ta chuyên sang sản xuất ỏ đoạn này có gì gày pháo, ông hiểu chưa?	cười?
ÔNG TI 1INH - Như vậy là ta trông cà pháo ạ?
(1) Cờ lông công: cờ hiệu cùa lính trạm chạy công văn khẩn ngày xưa.
(2) Tiến thủ: vươn lên không ngừng dê ngày một lien bộ.
(3) Quán triệt: hiểu rõ và thực hiện dầy du.
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ONG NHA - Sao ông lại tôi dạ thê nhi? Trông cà pháo là thê nào. Không phai cà
pháo mà là pháo. Pháo nô ây. (Làm điệu bộ) Doành doành đoành!
ỎNG THÌNH - À. em hiểu, pháo Tết.
ONG NHA - Không phải chỉ pháo Têt, hiện nay, quanh năm, pháo dang là
một mặt hàng tiêu thụ rât chạy, sàn xuất rât có lãi. Đã nhiêu nơi người ta giàu lên
nhanh chóng nhờ làm pháo. Bời vi sao? Bơi dời sống người Việt Nam ta không
thê thiêu pháo, càng ngày càng cân pháo: càng nghèo, càng khó khăn càng cân
tiêng nô to.
VAN SLJTJ - Vâng, thưa bác, em mới tính SƯ sơ: riêng thị trân ta một tháng qua
đã tiêu thụ đến một ngàn bánh pháo cho tập thê và cá nhân.
ONG NHA - Mà dây chì riêng thị trân ta. Cà
tinh, cà nước ta cộng lại, sô pháo dê băng quả bom
nguyên tử(1) chứ chang chơi. Này nhé: dám cưới, dám
ma, tông kết, liên hoan, đón huân chương, khai mạc.
bê mạc hội nghị, phát dộng thi dua, đón khách, lien
Nhận xét vê cách suy
nghĩ, tính toán của ông
Nha.
khách, khai trương công trinh, vân vân và vân vân... dêu phải có tiếng nô. Chì là tiêng nô. nhưng thật là quan trọng, đà bao không gi quan trọng băng cái tiêng. Người nước ta trọng cái tiêng. Cho nên. ta phai san xuất pháo. Von liêng không cân gi nhiêu: giây vụn. diêm sinh, thuốc nô,... sẽ có nguồn cung câp cho ta. Tôi dã liên hệ với các cánh thu mua giây vụn và nguôn có thuôc pháo bán cho ta. Ta mạnh dạn tiên công vào sự nghiệp sàn xuất công nghệ, dôi mới cách làm ăn, bung ra pháo, san xuất ra tiếng dộng vang lừng. Ông là người chịu trách nhiệm công việc này.
ONG THINH - Em ạ? Báo cáo bác, cha sinh mẹ đe em chưa biêt nghê làm pháo bao giờ. Mà tính em nỏ hay giật mình, nghe tiêng pháo nô dùng đoàng là em chúa ghét.
ONG NHA - Trước ghét, bây giờ không được ghét
nữa. Phai tập dôi mới dâu óc. tiên vào khoa học kì thuật,
không sợ pháo, làm chu pháo, chê ra pháo, pháo bán ra
tiên. Đã có tôi và chú Vãn Sưu giúp ông. Ta sẽ thăng giòn
giã. Pháo Hùng 'râm phai đánh gục pháo Binh Dà. pháo
Đỏng Kỵ(:). Quan trọng là cái tiêng, ông hiêu chưa?
ONG THÌNĨI - lùn chưa hiểu lảm. 1 2
Chi tiết nào cho thấy ông
Nha là người ảo tưởng?
(1) Bom nguyên tĩr. loại bom có sức sát thương và phá hoại mạnh gấp nhiều lần bom thông thường.
(2) Bình Đà, Đồng Ky. Binh Dà thuộc huyện Thanh Oai (Hà Nội), Dồng Kỵ thuộc huyên Từ Sơn (Bắc Ninh) là các địa phương có truyền thống sân xuất pháo nổi tiếng mien Bắc trước đây.
91


ỒNG NI ỈA - Từ hôm nay ông sê hiểu, đòng chí Chu
nhiệm Trung tâm công nghệ Hùng Tâm ạ. Ngoài việc làm
Dự đoán kết quả đổi
mới xã của ông Nha.
, ,	,	,	. ,	.	1'	• •	. Ắ	moi xa cua ong nna.
pháo. Ông còn phụ trách ngoại vụ. nghĩa là ngoại giao, tiêp
khách, giao thiệp. Việc này cũng rât quan trọng. Phải làm
sao đê toàn huyện, toàn tinh, toàn quốc biết tiêng chúng ta.
VÃN sưu Đúng! Phai cỏ chí ticn thu, phải cỏ hoài bão lớn.
ONG NI IA - Tôi tuy không được học hành nhicu nhưng tôi cỏ đâu óc nhìn xa trông
rộng. '1'ôi quyêt cho hai dứa con tôi học hành đên nơi den chôn. Cái Nhím hiện đã tôt
nghiệp Đại học Nông nghiệp, dược giữ lại Viện nghiên cứu khoa học, nó sẽ trơ thành
một nhà khoa học, tôi giao cho nó nhiệm vụ phai trớ thành một nhà khoa học có tên
tuòi. cờ ỏng gi dây... ông gì chú Sưu nhỉ, cái ông chê ra dưa lê ây... Ồng Cài thi phai.
VÃN SỬU - Ông Của ạ. Lương Định Của(1).
ONG NHA - Đúng rồi, Lương Định Của. Cái Nhàn nhà tôi cùng phài cô chê ra
thử qua gì hoặc con gì trước nay chưa cỏ, the mới vẻ vang, mới bõ công tỏi cho nó
ăn học. Không làm thi thôi, dã làm phái danh tiêng hơn người. Phai không chú Sưu?
VĂN SƯU - Dạ. Đúng ạ. Cò Nhàn thừa hương ở bác dâu óc táo bạo. thông minh.
Nhất định cô ấy sè trờ thành một nhà khoa học danh tiêng.
(Tuyến tập kịch. NXB Sân khấu. I là Nội. 1994)
1. Nội dung chính của văn bản Đổi tên cho xã là gì? Nội dung đoạn trích này liên quan như thế nào với tên vở kịch Bệnh sĩ?
2. Quan sát văn bản và chỉ ra cách trình bày kịch bản có gì khác với cách trình bày một truyện ngắn, bài kí hoặc thơ. Nhận biết các chỉ dần sân khấu (các dòng chữ in nghiêng đặt trong ngoặc đơn) và chức năng của các chỉ dãn ấy.
3. Hãy phân tích một số dặc điểm hài kịch được thể hiện rỏ ở văn bản Đổi tên cho xã.
4. Nhàn vật ông Chủ tịch xã Toàn Nha tiêu biểu cho kiểu người nào trong xã hội? Hãy phân tích đặc điểm tính cách của nhân vật này.
5. Theo em, văn bản Đổi tên cho xã đã nêu lên và phê phán hiện tượng gì? Điéu đó còn có ý nghĩa với cuộc sống hôm nay không?
6. Bằng trải nghiệm của bản thân, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10-12 dòng) nói về tác hại của “bệnh sĩ’ trong cuộc sống.
(1) Lương Đỉnh Cùa (1920 - 1975): quê à Sóc Trăng, giáo sư nông học. nhà tạo giống cây trồng, người có dóng góp to lớn cho nền nóng nghiệp Việt Nam.
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[bookmark: bookmark155]Cái kính
[bookmark: bookmark157]ộ Chuẩn bị
Xem lại khái niệm truyện cười ớ phần Kiến thức ngữ
vân dê vận dụng vào dọc hiểu văn ban nàyP
Khi dọc hiêu văn ban truyện cười, các em cân chú ý/**)
+ Dỏ là truyện cười dân gian hay truyện cười hiện dại?
Truyện kê lại sự việc gi? Sự việc ấy xảy ra trong bôi canh
nào? Côt truyện có gì dặc biệt?...
+ Dặc điêm cua truyện cười được thê hiện trong vãn
bàn ờ những phương diện nào (cốt truyện, nhân vật. hành
động, lời thoại, thu pháp trào phúng, kêt thúc bât ngờ,...)?
Đọc trước truyện Cái kính và tìm hiêu thêm thông tin
vê nhà vãn A-dít Nê-xin.
NÊ-XIN
[image: ]
A-dít Nê-xin
(1915- 1995),
Thồ Nhĩ Kì
- Hãy tìm. ghi lại một vài ý kiên vê mục đích, dặc diêm, vai trò và tác dụng cua truyện cười (dân gian hoặc hiện dại).
Hãy nhớ lại và chuân bị kê cho bạn nghe vê một hiện tượng hoặc tinh huống hài hước mà em dà gặp trong cuộc sông.
[bookmark: bookmark159]ộ Đọc hiểu
® Một hôm. cách đây chừng 7, 8 tháng, có người bạn hói tôi:
- Tại sao anh không deo kính?
- Làm sao tôi phai deo?
Tuôi anh bây giờ là phai đeo rôi chứ còn sao nừa. Không đeo. đên lúc mãt hỏng nặng, không nhìn thây gì đâu!
Từ lúc người bạn dỏ ra vỏ. măt tỏi tự dưng mờ hãn. Nhìn gân nhìn xa đêu không rõ nữa.
Lâu nay, tôi vẫn thâm mong cho tóc chóng rụng, cho
trán hói đi. Rôi đeo thêm chiêc kính vào cho ra dáng trí
thức. Vi tôi cho như thê là dâu hiệu cua một anh trí thức.
Ngay như anh bán thịt bây giờ mà dê trán hỏi và mang
Vì sao nhân vật “tôi”
muốn đeo kính?
kinh vào, tôi cho trông cũng không khác gì giáo sư dại học! Nhưng cái mơ ước ây cùa tôi không thực hiện dược, vi tóc tôi moi ngày một dày thêm. The thi ít ra tôi cũng nên sam cái kính mà đeo vậy. Ai nhìn thây tôi. người ta phải bao: bác học đây!
(*), (**) Khi đọc hiểu vãn b.in truyện cười khác trong Bài 4. học sinh cần vận dụng các gợi ý ờ đây.
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Vậy là tôi đi khám dôc tử0. Khám xong, ông này bao tôi:
-Anh bị cận thị! 1,75 đi-ốp!
Theo đơn ông ta dặn. tôi săm một cái kính. Nhưng
cứ dộng dco vào là tôi thây mặt mày sa sâm. buôn nôn
không chịu dược. Thậm chí có lân, nói vô phép các bạn,
tôi nôn thật! Nôn thốc nôn tháo, nôn ra ca mật xanh mật
vàng. Không đeo thi không nhìn thây gì. mà đco thi tuy
nhìn thây dược, nhưng lại bị cam giác buôn nôn. Thật
dúng là khô!
Lần đầu khám, bác sĩ nói mắt của nhân vật “tôi” bị bệnh gi và hậu quả của việc đeo kinh thế nào?
Một ông bạn khác thương hại bao tôi:
l ôi có thê giới thiệu với anh một ông bác sĩ gioi. Anh hãy đen ông ta khám xem! Ong bác sĩ này xem măt tôi, rôi xem chiêc kính.
Thăng cha lang băm nào cho anh dơn mua cái kính này thê? Có phai anh bị cận thị dâu!
- The tôi bị làm sao ạ?
- Viễn thị! 2 di-ốp!
2 Tôi lại mua kính mới. Deo chiếc kính này, tôi không
còn thây chóng mặt, buôn nôn nừa. nhưng lúc nào cùng	Kính mới khác kính trước
bị chảy nước mắt. Đâm ra mắt tôi lúc nào cũng đò hoe;	như thẻ nào?
như khóc ai vậy. Tôi bị cái cam giác thương xót rất lạ.
Cặp kinh này chi có đeo đê đi đưa đám là hợp.
Một ông bạn thân to vé ái ngại cho tôi:
Thê này thì cậu đên mù mất! Cậu phai đi khám bệnh viện nhà nước xem sao! ơ dây họ khám cân thận. Lại cỏ giáo sư nhãn khoa nữa, chứ không như may ông bác sĩ tư!
Bệnh viện nhà nước qua là có khác thật: máy móc nhiêu, mà dụng cụ cái gì cùng sáng loáng.
Tôi dược một giáo sư khám. Tôi kê cho giáo sư nghe cái bất hạnh cua tôi:
- Người thì bao tỏi là cận thị. người thi bảo là viên thị!
Giáo sư giận lam:
Quân ngu! Anh không phai cận thị, cũng không phai viên thị, mà là loạn thị! 3 Theo đơn cua giáo sư, tôi mua dôi kinh khác. Cặp kinh này tôi đeo vừa lãm, trông cái gì cùng rõ. Phài mỗi tội bây giờ cái gì cùng như lùi hãn ra xa. Mây bức tường
(1)DỠC rừ(tiếng Pháp: docteurỴ. bác sĩ.
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trong căn buồng tòi sông hàng chục năm nay dường như
bị lùi xa đến hàng ba chục thước. Tôi giơ tay chực bãt tay
người quen, nhưng không sao với tới dược. Định viết,
giây dà chạy xa khỏi tay dên hai thước. Nhìn vật gi cùng
Chiếc kính thứ ba gây
ra hậu quả gì?
thấy bé tí xíu. Người thi chỉ bâng
hạt đậu ván... Nhưng hại nhất là tôi
không ăn uống gì dược. Vì vừa ngồi
vào bàn là dĩa thức ăn dã chạy di xa
hai chục thước rồi. Mùi xúp nóng
bôc ngay dưới mùi. nhưng cứ câm
thìa chực múc. thì bát xúp dã ờ cách
xa hàng hai mét! Tôi không ăn uông,
cư động gì được nữa. Một anh bạn
phai dăt tay tôi dên một bác sĩ khác
tôt nghiệp ờ Mỹ về. Khám xét cân
[image: ]
thận xong, ông ta bào tôi:
Dứa nào cho anh dơn mua cái kinh này dây? Đúng là dồ lang vườn dốt nát! Anh cứ kiện lên phòng công tô cho nó bỏ mẹ!
- Thôi! Cứ dề thánh A-la(1) (Allah) trừng phạt hẳn! - Tôi nói.
® Tôi lại thay kính mới. Bây giờ mắt tôi nhìn cái gì
cũng hoá hai. Nhà tôi dang bày người, bong nhiên thành	Chiếc kính thứ tư có
mười bốn. Mỗi người lại có một người giống hệt minh.	h$n chế 9I?
Thật tôi chưa bao giờ thay chuyện lạ như vậy. Cha lẽ lại có những người giông nhau đến mức độ như thê hay sao? Vô lí quá! Nhìn xuông chân thi thây bôn chiêc ung. nhìn một bàn tay thì thây có mười ngón!
Tôi dên một ông bác sĩ khác. Ong này học ở Dức về.
-Ai bao anh deo kính này?
Làm sao ạ?
- Sai chứ còn sao nữa!
Hoá ra một mat tôi bị viễn, còn mắt kia thì cận. Vị danh y mới lại ghi cho tôi chiêc kính khác. Bây giờ tỏi không phân biệt dược sáng, tôi nữa. Xung quanh tôi tỏi như hũ nút.
Đứa dốt nào ghi cho anh chiếc kính này vậy hà? Mãt anh hoàn toàn bình thường, có làm sao dâu?
(1) Thảnh A-ỉa\ đức thánh tối cao cùa người theo dạo Hồi (Islam).
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- Nhưng tôi không thây gì ca! Tối cứ như bưng ấy!
Thê là anh bị quáng gà thôi, chứ chăng có làm sao hết!
® Lại nông thuôc, lại tiêm, lại kính mới,... Bây giờ các
vật ờ xa trông lại hoá gân. Chân dáng 1c leo lên tàu thuỷ
thi lại bước ngay xuống biên... Vi tàu chưa cập bên.
nhưng trông cứ như dã ngay sát bờ. Không còn viên bác
sĩ nào trong tinh là tôi chưa mò đên! Ong này bào măt
phài tỏi cận. mat trái viễn thì ông khác nói ngược lại. Ong
Cuối cùng, các bác sĩ
có xác định được bệnh
mắt của nhân vật “tôi"
không?
trước kêu bị loạn thị thì ông sau phán là bị dục nhân măt0). Đeo kính của cái ông bảo
tôi bị đục nhân mắt thì cái gì cũng ra mâu xanh ca. Có ông còn đoán tôi bị chửng mù
màu<2). Nhìn phía trước, nhìn sang bên. nhìn xa. nhìn gân, cái gi cũng bicn thành hai.
màu săc lan hết. Di trên dường thăng mà tôi có cam giác như bước xuỏng câu thang,
mỗi bậc cách nhau hàng bôn, năm chục phân. Tôi cứ phai bước từng bước dài như
lạc dà vậy.
Một lân, dang di trên câu. thê quái nào tôi bước hụt
một cái, ngã lãn quay xuống dưới. Vì cứ tưởng những bậc
câu thấp hơn đen một mét. Cái kính bị văng đi làm tôi
không nhìn thây gi nữa. Cái gi cũng mờ mờ ào ào. Người
ta dờ tôi dậy.
- Cái kính cùa tôi dâu rồi? - Tôi hỏi.
Điều gì đã xảy ra với
nhân vật “tôi”?
Họ tim thây kính, đưa cho tôi. rỏi đeo kính vào thì... Thánh A-la ơi!... Mọi vật bỗng trơ nên sáng sua, rõ ràng quá! Vật nào đúng vật nây, rõ môn một! Rõ như chưa bao giờ tôi có thê nhìn rõ vậy. I lay kính cùa người khác chăng? Không! Đích thị kính cưa tôi dây mà! Đúng gọng sừng to màu dcn dây! Tôi sướng không sao tà dược! Bây giờ thi dừng hòng tôi bước chân den một anh bác sĩ mắt nào nhé! Tôi dà dọc dược cà mây dòng chừ nho nhất trên báo và nhìn rõ ca tên chiếc tàu thuỷ dậu tít ngoài xa. Tôi di vê nhà, lòng vô cùng sung sướng.
Kính cua anh sao thê kia? - Vợ tôi hoi.
-1 ,àm sao?
Kết thúc truyện có gì
bất ngờ?
Tôi bò kính ra xem. Ngón tay thò qua dược ca lỗ gọng! Té ra mắt kính dà bị vỡ rơi mat rồi mà tôi không biết.
{Những người thích đùa. THÁI HÀ dịch. NXB Văn học. Hà Nội. 2014)
(ì)Đực nhân mắt: bệnh do thuỷ tinh thố mờ. anh hưởng tới chất lượng nhìn hình anh cua mắt.
{2) Mil màn: bệnh mắt không phân biệt dược các màu sắc khác nhau.
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^^^lĩHãy tóm tắt nội dung của truyện Cái kính. Nội dung đoạn trích này liên quan như thế nào với tên tập sách Những người thích đùa của Nê-xin?
2. Nêu hậu quả của mỗi lán nhân vật “tôi” thay kính mới.
® Lần 1: Cứ đeo vào là “tôi” thấy mặt mày sa sầm, buổn nôn không chịu được.
3. Em có nhận xét gì vế các bác sĩ khám mắt và nhân vật “tôi” trong truyện cười này? Điều gì là sự thật và điều gì đã được phóng đại?
4. Hãy phân tích một số đặc điểm của truyện cười được thể hiện ở văn bản Cái kính.
5. Theo em, truyện Cái kính nêu lên và châm biếm, phê phán điều gì? Điều đó có ý nghĩa với cuộc sống hôm nay như thế nào?
6. Từ điển tiếng Việt giải nghĩa từ bệnh tưởng là: “trạng thái tinh thán lo lắng do bị ám ảnh là mình đã mắc một bệnh nào đó, kì thật không phải”(1). Theo em, nhân vật “tôi” trong truyện Cái kính có mắc bệnh tưởng hay không? Hãy viết một đoạn văn (khoảng 10-12 dòng) giải thích vì sao.
>--											>
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
1. Xác định nghĩa hàm ân cua những câu dưới đây:
a) Nói thật với ông: chú em rẽ tôi vừa trúng Chu tịch huyện, chù áy Hẻ tôi lâm. (Lưu Quang Vũ)
b) Thăng cha lang băm nào cho anh đơn mua cái kính này thê? (Nê-xin)
c) Cậu phai di khám bệnh viện nhà nước xem sao! (Nê-xin)
2. Dọc đoạn văn dưới đây (trích tác phâm Tat đèn của Ngô Tất Tố) và thực hiện các ycu câu nêu sau dó:
Chị Dậu vừa nói vừa men:
Thỏi u không ăn, dẻ phân cho con. Con chi dược ăn ở nhà hữu này nữa thôi, u không muon ăn tranh cua con. Con cứ ăn thật no, không phai nhường nhịn cho u.
Cái Tí chưa hiếu hết ý cáu nói cua mẹ, nó xám mặt lại và hoi bang giọng luong cuông:
- ĩ ay thì bừa sau con ăn ơ đàu?
Diêm thêm một giây nức nơ, chị Dậu ngó con bang cách xót xa:
- Con sè ăn ở nhà cụ Nghị thôn Doài.
(1) Hoàng Phê (Chủ biên). Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Năng. 2018.
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a) Nêu nghĩa hàm ân cua những câu in đậm. Vì sao chị Dậu không dám nói thăng với con mà phai dùng câu có nghĩa hàm ân?
b) Nghĩa hàm ân trong câu nói nào cua chị Dậu rò hơn? Vì sao chị Dậu phai nói rõ hơn như vậy?
3. Ghép câu tục ngữ ờ cột bên trái với nghĩa hàm ân ở cột bên phải:
Tục ngữ
Nghĩa hàm ẩn
a) Cái nết đánh chết cái đẹp.
b) Một hạt thóc vàng chín giọt mổ hôi.
c) Một điều nhịn chỉn điểu lành.
d) Một nghề cho chín hơn chín mười nghể.
e) Tốt danh hơn lành ào.
1) việc làm ra thóc gạo vô cùng vất vả, khó nhọc
2) có danh tiếng tót quan trọng hơn có nhiều của cải, tién bạc
3) cái đẹp về đạo đức có giá trị cao hơn hẳn cái đẹp bé ngoài
4) nhẫn nhịn sẽ giúp tránh được những điều không hay
5) thành thạo, tinh thõng một nghé còn hơn biết nhiều nghé không đến nơi đến chốn
[bookmark: bookmark161]a) - 3)
4. Viet một đoạn vãn (khoang 5-7 dòng) nêu cách hiểu vê một câu tục ngữ mà em thích và bài học em rút ra dược từ câu tục ngữ dó.
THỰC HÀNH ĐỌC Hiểu
[bookmark: bookmark163]Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục(l)
(Trích vơ kịch Trương gi cP* học làm sang)
MÔ-LI-Ee)
[bookmark: bookmark165]ộ Chuẩn bị
- Dọc tnrớc văn ban Ong Giuốc-đanh mặc ìễphục và tìm hiểu thêm thông tin về nhà văn Mô-li-c. * 1 2
(*) Mỏ-li-e là nghệ danh cua nhà văn Giàng Báp-ti-xtơ pỏ-cơ-lanh (Jean-Baptiste Poquelin).
(1) Lephục', bộ quần áo may theo kiểu quy định đê mặc trong các dịp dặc biệt (lễ: nghi thức cư hành dê biêu thị lòng tôn kính hoặc sự trang trọng; phục: quần áo).
(2) Trưởng giả: người xuất thân binh dân. nhờ làm ăn buôn bán mà giàu có.
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Mô-li-c
(1622- 1673). Pháp
- Đọc nội dung tóm tãt hài kịch Trưởng già học làm sang
sau đê hiểu bôi canh đoạn trích:
Ỏng Giuốc-đanh nhờ bo mẹ có cửa hiệu buôn bán lớn mà trờ
nên giàu có. Khao khát muốn trở thành nhà quý tộc. ông kiếm hai gia
nhân(1) nhưng chăng biết sai bao chúng làm gi. Ong mời thay dạy nhạc,
thay dạy múa về dạy cho minh. Đê ra dáng nhà quý phái1 (2), ông phai
mặc bộ áo dài dê nghe nhạc, nàng tuần. Giuốc-đanh đều tổ chức một
buổi hoà nhạc tại nhà vì ông được biết những người sang trọng đều
lãm như vậy. (>ng tha thiêt mong thây triêt học dạy cho mòn chính ta vi
ông muốn viết bức thư cho một quý bà... Mộng trở thành quý tộc làm
cho Giuốc-đanh ườ nên mê muội. Bà Giuốc-đanh ngạc nhiên trước
những trò hè cua chồng, tim mọi cách can ngăn nhưng đeu vô ích...
Đoạn trích Ỏng Giĩỉồc-đanh mặc lễ phục kê chuyện bác phó may mang tới cho
Giuốc-danh bộ lễ phục may hoa ngược khiên ông tức giận. Nhưng khi nghe bác ta nói
những người quý tộc đều mặc như vậy, ông to vẽ rat hài lòng.
Trương gia học tàm sang là một trong những vơ hài kịch thành công nhất cua
Mô-li-e. Ong đa tạo nên bức tranh xã hội Pháp thê kì XVII vô cùng sinh dộng và chân
thật: những gã trọc phú học đòi giới quý tộc một cách ngu ngốc, ngô nghê, kệch cỡm,...
[bookmark: bookmark167]ộ Đọc hiểu
Phô may, Thợ phụ mang bộ lê phục cùa ông Giuốc-đanh đền.
Ong Giuốc-đanh, Gia nhân
[image: ]
ONG GIƯỐC-ĐANH -A! Bác đã tới đấy à? rỏi sáp phát khùng lên vì bác đây.
PHO MAY -Tôi không làm sao dên sớm hon dược, ấy là tôi đã cho hai chục chú thợ phụ xúm lại bộ lễ phục	Chú ý cách nói phóng đại.
cua ngài đay.
ÒNG GIƯỐC-ĐANH - ĐÔI bít tất lụa bác gừi đến cho tôi chật quá. tôi khô sờ vô cùng mới xò chân vào dược và dã dứt mất hai mắt rồi.
PHO MAY - Rôi nó dãn ra thi lại rộng quá ây chứ.
ỎNG GIƯỐC-ĐANH - Phai, nếu tỏi cứ làm dứt mãi
các măt thì sẽ rộng thật. Lại dôi giày bác bảo dóng cho
tôi làm tôi đau chân ghê gớm.
òng Giuốc-đanh bực bội
vì điêu gì?
(1) Gìa nhâm người giúp việc trong nhà.
(2) Quý phái: thuộc dòng dõi cao sang trong xã hội cũ.
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PHO MAY - Thưa ngài, đâu có.
ÔNG GIƯỐC-ĐANH - Đâu có là thế nào!
PHO MAY - Không, đôi giày không làm ngài
đau đâu mà.
ỐNG GIƯỒC-DANII - Tôi, tôi bao là nó làm
tôi đau.
PHO MAY - Ngài cử tương tượng ra thê.
ÔNG GIƯỐC-ĐANH - Tôi tương tượng ra
thê vi tôi thây thê. Bác này lí luận hay nhỉ!
PI ló MAY - Thưa, đây là bộ 1c phục đẹp nhất
triều dinh và may vừa mãt nhất. Sáng chê ra dược
một bộ lễ phục trang nghiêm mà không phai màu
dcn(I) thật là tuyệt tác. 'rỏi thách các thợ gioi nhât
mà làm nôi day.
ÔNG GIUỐC-ĐANH - Thế này là thế nào?
Bác may hoa ngược mât rôi!1 (2) 3
PI ló MAY - Nào ngài có bào là ngài muốn may xuôi hoa dâu!
ÔNG GIƯÓC-ĐANH Lại cần phai bào may hoa xuôi ư?
PHÓ MAY - Vâng, phai bào chứ. Vi những người
quý phái đều mặc như thế này cà.	Phó may đã lừa ông
ONG GIUỐC-ĐANH Những người quý phái mặc Giuốc-danh ra sao?
áo ngược hoa ư?
PI 1O MAY - Thưa ngài, vâng.
ÔNG GIƯỐC-ĐANH - Ồ! The thi bộ áo này may dược dấy.
PHÓ MAY - Nêu ngài muốn thì tôi sẽ xin may hoa xuôi lại thỏi mà.
ÔNG GIƯỐC-ĐANH - Không, không.
PI ló MAY - Xin ngài cứ việc bảo.
ÔNG GIƯỒC-ĐANH - Tôi đã bao không mà. Bác may the này dược rôi. Bác
cho rằng tôi mặc áo này có vừa vặn không?
PHO MAY - Còn phải nói! Tôi dỏ hoạ sĩ nào lay bút mà vẽ hâu ngài bộ áo vừa
khít hơn được, ơ nhà tôi có một chú thợ phụ may quân cộc<3) thì tài nhât thiên hạ; và
một chú khác là anh hùng của thời dại về may áo chẽn(4) dây.
[image: ]
(1) Thời bẩy giờ ở Pháp, bộ lề phục trang trọng phai may bằng vải màu đen.
(2) Khi may áo, hoa phai hướng lên trên.
(3) Quần cộc: trang phục cua tầng lớp quý tộc ỡ Pháp the ki XVII, tuy gọi là “quần cộc” nhung có hai loại: dài đến dầu gối và dài den mắt cá chân.
(4)zlớ chẽn: trang phục cùa tầng lớp quý tộc ơ Pháp thời dó, may sát người, ehc kin từ có den thát lưng.
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ỔNG GIƯỐC-ĐANH - Bộ tóc gia và lòng dinh mũ" ’ cỏ dirực chừng chạc không?
PHÓ MAY - Chừng chạc tuốt!
ÔNG GIUỔC-ĐANH - nhìn áo cua bác phó may -
Ó kìa. bác phó! Vài này là thử hàng tôi đưa bác may bộ 2A? d?nh phat 7;	7	' . ■ hiện ra điéu gì?
lê phục tnrớc của tôi dây mà. Tôi nhận ra đúng nó rôi.
PHO MAY - Chăng là thứ hàng dẹp quá nên tôi dã gạn lại một áo dê mặc.
ONG GIƯÔC-ĐANH - Đành là đẹp, nhưng dáng lẽ đừng gạn vào áo cua tôi mới phải.
PI ló MAY - Mời ngài mặc thừ bộ lỗ phục chứ ạ?
ÔNG GIƯỒC-ĐANH - ừ. dưa dây tôi.
PHÓ MAY - Khoan dã. không thê mặc như the dược. Thứ áo này phai mặc đúng the thức(2), tôi có đem người đen đê mặc hâu ngài theo nhịp điệu. Ớ này! Vào dây, các chú. Các chú hãy mặc bộ lê phục này hâu ngài theo cách thức mặc cho các nhà quý phái.
Bon chú thợ phụ ra, hai chú cơi tuột quần cộc cua
ông Giuôc-danh mặc lúc tập kiêm vừa ròi, hai chú thì Các chĩ dẫn (in nghiêng) lột áo ngan rồi họ mặc bộ lễ phục mới vào cho ông. Ông có tác dụn9 9|?
Giuôc-đanh mặc lê phục xong, đi đi lại lại giữa đám thợ, phô áo mới cho họ xem có được không. Cơi áo, mặc áo, chớn bước, miệng nói, tat ca đều theo nhịp cua dàn nhạc.
THỌ PHỤ - Bẩm ông lớn, xin ông lớn ban cho anh em ít tiên nông rượu.
ÔNG GIƯỐC-ĐANH - Anh gọi ta là gì?
THỢ PHỤ - Bẩm, ông lớn ạ.
ÔNG GIUỐC-ĐANH Ông lớn ư? Áy đấy, ăn mặc	ông Giuoc-danh thích
theo lôi quý phái thi thê đây! Còn cử bo bo giữ kiêu áo	được nịnh nọt?
quân trưởng gia thi đời nào dược gọi là “ông lớn”. Đây, ta thường vê tiêng “ông lớn" đây này!
THỢ PHỤ - Bấm cụ lớn, anh em chúng tỏi dội ơn cụ lớn lăm lăm.
ONG GIƯỐC-ĐANH - “Cụ lớn”, ồ, ồ, cụ lớn! Chú mày thong thà tí đã. Cái tiếng “cụ lớn" dáng thương lãm. “Cụ lớn" không phai là một tiêng tâm thường dâu nhé. Này, cụ lớn thưởng cho các chú dây.
(3) Bộ tóc gìà và lông đinh mũ: các thứ gắn với trang phục cua tầng lớp quý tộc Pháp thế ki XVII. Bác phó may được ông Giuổc-đanh tín nhiệm giao cho việc cung cap ca các bộ phận trang phục đặt làm ở nơi khác như bít tất, tóc gia, lông dính mũ,...
(4) Thể thức: thề lệ và cách thức tiến hành.
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THỢ PHỤ - Dám bâm đức ông. anh em chúng tôi
sẽ di uống rượu chúc sức khoè đức ông.	riồnỉT trong
A	* X		*■	phân cuối này cho em
ÔNG GIƯÔC-DANII - Lại “đức ông" nữa! I là hà! biết điều gì?
Hà hà! Các chú hãy đợi tí, đừng đi vội. Ta là đức ông kia mà! (nói riêng) Cua dáng tội, ncu nỏ tôn ta lên bậc tướng công, thi nỏ sẽ dược cà túi tiên mất. Đây nữa này, thương cho chú ve tiêng “đức ông” đây nhé.
THỢ PIIỤ - Dạ, bâm đức ỏng. anh em chúng tỏi xin bái tạ ơn người.
ỔNG GIUỐC-ĐANH - nói riêng - Nó như the ỉà phai chăng, nếu không ta đến mât tong ca tiên cho nó thôi.
Bốn người thợ phụ vui mừng nhay múa.
(Trướng giả học ìàm sang, trong Tuyền tập kịch Kíô-ỉì-e,
_	NXB Sân khấu, Hà Nội, 1994)
1. Đoạn trích õng Giuốc-đanh mặc lễ phục kể vé chuyện gì? Nhận biết và nêu tác dụng của các chỉ dẫn sân khấu ở văn bản này.
2. Néu lên một số chi tiết gây cười trong văn bản. Biện pháp phóng đại thể hiện rõ nhất ở chi tiết nào?
3. Qua đoạn trích, em thấy ông Giuốc-đanh là người thế nào? Hãy phân tích đặc điểm tính cách của nhân vật này.
4. Theo em, đoạn trích Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục muốn phê phán điéu gì?
5. Nếu người thân hoặc bạn của em có tính cách như ông Giuốc-đanh, em sẽ khuyên họ như thế nào?
6. Viết một đoạn văn (khoảng 6 - 8 dòng) nhận xét về nhân vật phó may và các thợ phụ trong văn bản.
[bookmark: bookmark169]Thi nói khoác
[bookmark: bookmark171]ộ Chuẩn bị
Dọc trước vãn ban Thi nói khoác và tìm hiêu thêm về truyện cười dân gian Việt Nam.
- Chuân bị một truyện cười dân gian hoặc hiện dại có dê tài nôi khoác dê giời thiệu cho các bạn trong lớp.
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[bookmark: bookmark173]ộ Đọc hiểu
Một hôm được nghỉ, bôn quan họp nhau đánh chén.
nhân lúc cao hứng(1) liền mở cuộc thi nói khoác. Quan NÓ1 khoác là 9|?
thứ nhất nói:
Tôi còn nhớ. ngày tôi trọng nhậm1 (2) 3 ờ huyện nọ. tôi dược trông thấy một con
trâu to lam. nó liếm một cái hết cả sào mạ!
Quan thứ hai nói:
The dã lay gi làm lạ. Tôi còn trông thay một sợi dây thừng gâp mười cái cột
đình làng này!
Quan thứ nhât biêt ông kia nói lờm<s' minh, bèn chịu
thua và giục quan thứ ba lên tiêng. Quan thứ ba nói:	Vì sao quan thứ nhất
TẠ. . ‘ -X	A _1L .4 X, AẰ. „±_.	chịu thua quan thứ hai?
1 O1 đã từng thay một cây câu dài lãm. đứng đau này
không thê trông thây đâu kia. Chỉ biêt răng có hai bô con
nhà nọ. ke ờ bên này, người ờ bên kia. mà chãng bao giờ gặp nhau dược. Lúc ông bô
chết, người con nghe tin. vội vã sang dưa dám ma. nhưng khi qua câu sang đến nơi
thi đã đoạn tang(4) được ba năm rôi.
Tranh minh hoạ cho biết
gì vé bối cảnh cuộc thi
nói khoác?
Đen lượt quan thứ tư:
Thê kê cũng đà ghê đây. Nhưng tôi lại còn trông thây một cái cây cao khiếp lãm! Cử biêt rãng trứng chim ở ngọn cây rơi xuống mới đến nưa chừng, chim dã nơ du lông dũ cánh bay di rôi.
(1) Cao hứng: có hứng thú cao. chi người có tâm trạng thoái mái. có cam xúc mạnh me.
(2) Trọng nhậm: nhận chức vụ quan trọng.
(3) Nói ỉờm: nói xò ngầm, làm người nghe mac lừa dê đùa cợt hoặc chc gicu.
(4) Đoạn tang: hết thời gian đê tang.
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Quan thứ ba hiêu ý muôn nôi cây dùng dê làm cái
câu mình nói nên dành chịu thua.
Bôn ông quan dãc ý(1), vỗ dùi cười ha ha. Bỗng có
tiêng thét thật to làm các quan giật băn người:
Dồ nói láo cà! Lính dâu? Trói cô chúng nỏ lại cho ta!
Các quan sợ run câm cập. ngư ngác nhìn trước nhìn
sau xem ai. thì té ra là anh lính hâu. Lúc ây, các quan mới
lên giọng:
-Thằng kia, mày định trói ai the?
Vì sao quan thứ ba chịu thua quan thứ tư?
Kết thúc truyện có gì
bất ngờ?
Bâm quan, con thây các quan thi nhau nói khoác thi con cũng nói khoác chơi đay ạ!
[image: ]
(Theo Truyện cười dán gian Việt Nam, Thi nói khoác,
NXB Kim Đồng. Hà Nội, 2009)
1. Nhan đề Thi nói khoác cho em biết nội dung văn bản viết về chuyện gì?
2. “Truyện cười thường ngắn gọn, cốt truyện đơn giản, ít nhân vật.". Em hãy làm sáng tỏ nhận xét vừa nêu bằng truyện Thi nói khoác.
3. Tại sao có thể nói: Nội dung nói khoác của ông quan thứ hai và ông quan thứ tư đéu có ý “nói lỡm” ông quan thứ nhất và ông quan thứ ba?
4. Điêu gì khiến người đọc phải buổn cười qua câu chuyện này?
5. Theo em, truyện Thi nói khoác chủ yếu nhằm mục đích gì (mua vui hoặc châm biếm, đả kích, phê phán nhửng thói hư tật xấu trong xã hội)?
6. Qua câu chuyện này, em có thể rút ra bài học gì có ích cho cuộc sống của mình?
VIẾT
[bookmark: bookmark175]Nghị luận về một vấn đề của đời sống
[bookmark: bookmark177]ộ Định hướng
1.1. Vãn ban nghị luận về một vấn de cua dời song rất da dạng và phong phú nhưng ycu câu chung cua kicu bài này là:
Cân nêu lên dược vân dê dáng quan tâm trong dời sông.
(ì) Đắc ý: tự thấy hết sức thoả mãn và thích thú vi dã dược như ý, dũng ý.
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- Trinh bày rõ vân đê và nêu ý kiên (đỏng tinh hay phan đôi) cùa người viêt vê van đề đó.
Nêu dược lí lẽ và băng chứng dê thuyết phục người dọc dóng tình.
1.2. Dê viết bài vãn nghị luận về một vân đề cua dời sống, các cm cấn lưu ý:
Xác dinh vấn dê cua dời sống cần bàn luận, vấn dề cua dời sông rat phong phú. cân lựa chọn van dê gân gũi với cuộc song, có ý nghía thiết thực và sâu sắc,...
Trước khi viết cân tim ý và lập dàn ý theo một trong các cách: dặt câu hỏi, suy luận hoặc so sánh.
Cần nêu được ý kiên (quan diêm) ricng cua minh: khăng định hay phu định, đông tình hay phan dôi,...
Các lí lẽ và băng chứng cân nêu cụ thê. phong phú và có sức thuyêt phục.
[bookmark: bookmark179]QThực hành
2.1. Thực hành viết theo các bước
Dê bài: Trình bày ý kiên cua em vể vân đê "Tự tin và khiêm nhường ".
a) Chuẩn bị
Dọc kĩ và tìm hiểu dề đê biết các thông tin chính trước khi viết: nội dung chinh, kiêu bài viết và phạm vi băng chửng cân huy dộng.
- Tìm hiêu nghĩa của các từ: tự tin. khiêm nhường.
Dọc sách, báo và tim nhừng tâm gương (băng chứng) vê cách sông tự tin, khiêm nhường.
Ghi chép lại những thông tin liên quan đen các van đê dặt ra trong dê vãn trên, kê ca tranh, anh. bang bicu. sơ đô,... (nêu có).
b) Tim ý và lập dàn ý
- Tìm ý cho bài vi Ct bang cách đật và trà lời các câu hoi:
+ The nào là tự tin và khiêm nhường?
+ Các biêu hiện cụ thê cua tự tin và khiêm nhường là gi?
4- Có những ví dụ nào tiêu bicu về tự tin và khiêm nhường?
5- Sông tự tin và sông khiêm nhường có mâu thuẫn nhau không?
6- Vi sao cân sông tự tin và khiêm nhường?
7- Cân phê phán những biêu hiện ngược lại với tự tin và khiêm nhường như thê nào?
Lập dàn ý cho bài viết bang cách tô chức hệ thống các ý dã tim dược theo cấu trúc ba phân mờ bài, thân bài, kêt bài.
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c) Viết
Đựa vào dàn ý dê viết bài văn nghị luận về một vân dê cua dời sống, trong khi viết, chú ý vận dụng cách huy dộng băng chửng, phân tích và trình bày băng chửng.
d) Kicm tra và chinh sưa
Tham khảo các yêu cầu dã ncu ờ Bài 1, phân ĩ let. mục d (trang ....); nội dung kiêm tra dối chiêu với dàn ý dê văn dã làm ở bài này.
2.2. Rèn luyện kì năng nêu băng chửng, trình bày và phân tích bãng chửng
a) Cách thức
Bằng chửng là các ví dụ cụ thê (con người, sự kiện, số liệu, thơ vãn,...) mà người viết dẫn ra đê làm sáng to ý kiên và lí lẽ, tạo nên sức thuyết phục cho bài nghị luận. Có hai loại băng chứng co ban: băng chửng từ đời sông và băng chứng trong sách vờ.
Trong bài vãn nghị luận, người viết không chì ncu ra băng chứng mà còn phai phân tích bằng chứng đê làm sáng tó cho lí lè, ý kiên. Các bâng chứng lây nguyên văn từ sách vờ cân để trong dâu ngoặc kép và ghi rõ ngu ôn trích.
b) Bài tập
- Nhận biết hai loại bang chứng trong hai đoạn vãn sau:
Đoạn 1: Ních Vu-dích (Nick Vụịicic) - chàng trai người Ô-xtrây-li-a (Australia), từ khi sinh ra dã bị khuyêt tật. không có ca tay và chân như người binh thường. Nhưng băng nghị lực và sự ựr tin vào ban thân, anh dã \irợt qua mặc cam khiếm khuyết về ngoại hình dê trờ thành một dien gia nôi tiêng, truyền càm hửng cho rất nhicu bạn tre trôn toàn thê giới.
Đoạn 2: Nhà thơ To I lừu đã khăc hoạ bức tranh núi rừng Việt Bãc thật thơ mộng, hài hoà. dẹp như tranh VC bang những câu thơ rât tài hoa:
Argạy xuân mơ nở trắng rừng
Nhở người dan nón chuốt từng sợi giang.
ỉ è kêu rừng phách dô vàng
Nhớ cỏ em gái hải mãng một minh
(Việt Bắc, trong Tổ Hìhi - Thơ,
NXB Giáo dục, 1995)
l ìm thêm một dân chứng thực tê và một dân chứng thơ văn khác cho dê bài ờ mục 2. Thực hành.
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NÓI VÀ NGHE
[bookmark: bookmark181]Thảo luận ý kiến vê' một vấn đề
trong đời sống
ỘĐịnh hưởng
1.1. Vê nội dung, thao luận ý kiên vê một vân dê trong dời sông cũng giông như viêt bài nghị luận vê một vân dê cua dời sông, chi khác ờ cách thực hiện. Viêt là làm bài văn băng ngôn ngữ viêt. Còn thao luận là trao dôi băng lời nói, thực hiện trong nhóm hoặc ca lớp.
1.2. Đê thao luận ý kiên vê một vân dê trong đời sông, các em cân chú ý:
Ncu dược vân dô cân thao luận phủ hợp với lửa tuôi.
Nêu rõ ý kicn (quan diêm) cua người nói: dông tinh hay phan dôi với vân dê đã nêu.
Phân tích và chứng minh ý kicn cua mình bằng các lí 1c và bang chứng tin cậy, cụ thô, giàu sức thuyêt phục.
Trong khi trình bày có thê sư dụng công nghệ thông tin dê tăng hiệu quá.
[bookmark: bookmark183]QThực hành
Bài tập: Chọn một trong hai dê bài sau:
(1) Em suy nghĩ như the nào ve quan niệm song htòn tự tin và khiêm nhường?
(2) Suy nghĩ cua em về bệnh thành tích sau khi học văn ban "Dôi tên cho xã" (Lưu Quang ỉ Ti).
a) Chuân bị (với đê bài 2)
· Xem lại nội dung đọc hiêu văn ban Đôi tên cho xã (Lưu Quang Viì).
Xác định đỏi tượng, bôi canh trinh bày đê chuân bị nội dung phù hợp.
Chuẩn bị các phương tiện như tranh, anh. video,... và máy chiêu, màn hình (nêu có), b) l ìm ý và lập dàn ý
· Tìm ý cho bài trình bày theo gợi ý sau:
+ Văn ban Dôi tên cho xã nêu lên vân đê gì của đời sông?
4- Vân dê ây có liên quan như thê nào với bệnh thành tích mà moi người và moi tập thể cần khắc phục?
+ Em hiểu như thê nào là bệnh thành tích?
+ Tại sao cân phê phán bệnh thành tích?
+ Em sẽ làm gì dê tránh bệnh thành tích?
Lập dàn ý cho bài nói băng cách tô chức hệ thông các ý theo ba phân:
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4- Mờ đâu: Nêu vân dê cân trình bày. Ví dụ, mở dâu một cách trực tiếp: “Văn ban Dôi tên cho xã đã đặt ra một vân đê đời song rât gân gùi và thict thực: cân phê phán bệnh thành tích (bệnh sĩ).".
+ Nội dung chính: Lân lượt trinh bày các nội dung chính đà chuân bị trong mục tìm ý.
+ Kct thúc: Khăng định “song cân tiling thực, không gia doi. tránh bệnh sì diện hào",...
c) Nói và nghe
Tham khao các yêu câu dà ncu ở Bài 1. phân Nói và nghe, mục c (trang 35); nội dung nói và nghe đôi chiêu với dàn ý dê văn dâ làm ờ bài này.
d) Kiêm tra và chinh sưa
Tham khảo các yêu câu dã nêu ớ Bài 1. phán Nói và nghe, mục d (trang 36); nội dung kiêm tra dôi chiêu với dàn ý de văn dã làm ở bài này.
Tự ĐÁNH GIÁ
Đọc vàn bản sau và thực hiện các yêu cẩu bên dưới:
[bookmark: bookmark185]TREO BIỂN
(Truyện cười dân gian Việt Nam)
Một cửa hàng bán cá làm cái biển đề mấy chữ to tướng: “ở ĐÂY có BÁN CÁ TƯƠr.
Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo:
Nhà này xưa quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ phải đề biển là cá “tươi”?
Nhà hàng nghe nói, bỏ ngay chữ “tươi” đi.
Hôm sau, có người khách đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:
Người ta chẳng nhẽ ra hàng hoa mua cá hay sao, mà phải đề là “ở đây”?
Nhà hàng nghe nói, bỏ ngay hai chữ “ở đây” đi.
Cách vài hôm, lại có một người khách đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo: ở đây chẳng bán cá thì bày cá ra để khoe hay sao mà phải đé là “có bán”?
Nhà hàng nghe nói lại bỏ ngay hai chữ “có bán” đi. Thành ra trên biển chỉ còn có mỗi một chữ “cá”. Anh ta nghĩ bụng chắc từ bây giờ không ai còn bắt bẻ gì nữa.
Vài hõm sau, người láng giềng sang chơi, nhìn cái biển, nói:
- Chưa đi đến đầu phố đã ngửi mùi tanh, đến gần nhà thì đã thấy đầy những cá, ai mà chẳng biết là bán cá, còn đề biển làm gì nữa?
Thế là nhà hàng cất nốt cái biển!
Theo TRƯƠNG CHÍNH
(In trong sách Ngữ văn 6, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)
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Chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 5):
1. Nội dung chính của văn bản Treo biển là gì?
A. Miêu tả cửa hàng của người bán cá
B. Kể chuyện về người mua cá
c. Nêu cảm nghĩ về chiếc biển hiệu
D. Kể chuyện vẻ nhà hàng bán cá
2. Người bán hàng treo biển để làm gì?
A. Để quảng cáo hàng	B. Để mọi người góp ý
c. Để trang trí cửa hàng	D. Để cửa hàng đỡ trống trải
3. Tám biền có những thông tin nào?
A. Nêu địa điểm, thời gian, cách thức bán hàng
B. Nêu địa điểm, mặt hàng, chất lượng hàng
c. Nêu địa điểm, mặt hàng, thời gian bán hàng
D. Nêu địa điểm, mặt hàng, cách thức bán hàng
4. Trong câu: “ổ đây có bán cá tươi’’, nghĩa nào là nghĩa tường minh?
A. Tại nơi này có bán cá tươi	B. Tại đây không bán hoa quả
c. ở đây không bán nhiều loại cá D. ồ đây không mua các loại cá
5. Trong câu: “ô đây có bán cá tươi”, nghĩa nào là nghĩa hàm ẩn?
A. Ồ đây không bán các loại cây
B. ò đây không mua các loại hoa quả
c. Ở đây không bán loại cá chết, cá ươn
D. ở đây có bán các loại cá tươi
6. Nêu một số đặc điềm nổi bật của truyện cười thể hiện qua văn bản Treo biển.
7. Tại sao không thề bỏ đi các chữ như mọi người đã góp ý?
8. Hành động nào của người bán cá làm cho người đọc buồn cười?
9. Truyện Treo biển phê phán hiện tượng gì?
10. Theo em, chi tiết nào đáng cười nhất trong truyện Treo biển? Vì sao?
[bookmark: bookmark187]HƯỚNG DẪN Tự HỌC
1. Tìm đọc thêm một số vở hài kịch (trong nước và nước ngoài), truyện cười (dân gian và hiện đại) có nội dung tương tự các văn bản kịch và truyện đã học trong Bài 4.
2. Sưu tầm những kiến thức về thể loại (hài kịch, truyện cười) và các bài phân tích hay vé hai thể loại này.
3. Tập chuyển thể từ một truyện cười thành kịch bản hài kịch.
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NGHI LUAN XA HOI
ai
YẺU CÀU CÀN ĐẠT
· Nhận biết và xác định được vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đé. Phân biệt được lí lẽ và bằng chứng khách quan với ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết.
· Hiểu nghĩa và tác dụng của thành ngữ, tục ngữ, các yếu tố Hán Việt trong văn bản; vận dụng được trong luyện tập viết và nói.
· Viết được bài nghị luận về một vấn đề của đời sống, trình bày vấn đề và ý kiến của người viết.
· Nghe và nắm bắt được nội dung thảo luận nhóm về một vấn đé của đời sống và trình bày lại được nội dung đó.
· Đé cao lòng yêu nước, niém tự hào vé lịch sử dân tộc, nhận thức được trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước.
[bookmark: bookmark189]KIẾN THỨC NGỮ VĂN
1. Nghị luận xã hội và các kiểu văn bản nghị luận xã hội
Nghị luận xã hội là kiểu vần bản trong đó tác giả đưa ra ý kiến của mình vé một vấn đề xã hội và dùng các lí lẽ, bằng chứng để luận bàn, làm sáng tỏ và thuyết phục người đọc vé ý kiến đã nêu lên.
· Các kiểu vần bản nghị luận xã hội:
· Nghị luận xã hội thời trung đại: 0 Việt Nam, thời trung đại, văn bản nghị luận được viết bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm, được thể hiện bằng các thể loại như chiếu, cáo, hịch,...
· Chiếu, cáo thường được vua, chúa dùng để ban bố trước dân chúng vé những công việc và sự kiện có tính chất quốc gia; hịch được vua, chúa, tướng lĩnh hoặc thủ lĩnh các phong trào viết ra để kêu gọi, thuyết phục dân chúng và những người dưới quyền cùng thực hiện những sự việc trọng đại.
· Nghị luận xã hội thời trung đại thường được viết bằng văn biến ngẫu (biển là ngựa đi sóng đòi; ngẫu là từng cặp), từ ngữ được sử dụng trang trọng, uyên bác, giàu tính ước lệ, tượng trưng, có sự kết hợp hài hoà giữa yếu tố lập luận và cảm xúc của người viết.
Trong văn biền ngẫu, các câu đối nhau theo từng cặp vé âm (thanh bằng, thanh trắc) và từ loại (danh từ với danh từ, động từ với động từ,...) tạo nén nhịp điệu và ý nghĩa của bài văn. Ví dụ: Câu 4 chữ đối với câu 4 chữ “ruột đau như cắt, // nước mắt đầm đìa"; câu 6
HO
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chữ đối với câu 6 chữ “sinh ra phải thời loạn lạc, // lớn lẻn gặp buổi gian nan” (Hịch tướng sĩ cùa Trắn Quốc Tuấn) hoặc câu 4 / 6 và 4 / 6 (“Đô đốc Thôi Tụ(1> / lê gối dáng tờ tạ tội // Thượng thư Hoàng Phúc(2)/trói tay để tự xin hàng" (Đại cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi);...
+ Nghị luận xã hội thời hiện đại: Khác với nghị luận xã hội trung đại, nghị luận xã hội hiện đại được viết bằng văn xuôi quốc ngữ, câu vần tự do. về nội dung, bén cạnh những ván đê có tính chất quốc gia, quốc tế, các văn bản nghị luận xã hội hiện đại còn bàn bạc nhiéu ván đé của cuộc sống đời thường. Tác giả nghị luận xã hội hiện đại có thể là những nhân vật có uy tín, có vị trí trong xã hội hoặc có thể là một người bình thường.
2. Một số thành tố của văn bản nghị luận
· Luận đé là quan điểm (tư tưởng) bao trùm toàn bộ bài viết, thường được nêu ở nhan đề hoặc trong phần mở đầu của văn bản.
· Luận điểm nhằm triển khai làm rõ luận đé. Số lượng luận điểm nhiều hay ít tuỳ thuộc vào nội dung của vấn đề được triển khai trong bài nghị luận. Các luận điểm lại được làm sáng tỏ bởi các lí lẽ và bằng chứng.
· Ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết là những phát biểu, nhận định mang quan điểm riêng của tác giả nên chúng có thể đúng hoặc chưa đúng.
Bằng chứng khách quan là những sự vật, số liệu có thật, có thể kiểm nghiêm được trong thực tế đời sống.
Các ý kiến, đánh giá chủ quan cùa người viết chĩ có thể được làm sáng tỏ và chứng minh tính đúng đắn thông qua các lí lẽ và bằng chứng khách quan. Nếu không có các lí lẽ và bằng chứng khách quan thì các luận điểm của người viết sẽ thiếu chính xác và không thể thuyết phục người đọc.
ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
[bookmark: bookmark191]Hịch tướng sĩ
(Dụ chư tì tướng hịch vărì)(y*
TRẤN QUỐC TUẤN
[bookmark: bookmark193]ộ Chuẩn bị
· Đọc trước văn ban Hịch tưởng sĩ. Xem lại phân Kiến thức ngừ vân, tim hiêu bôi canh lịch sử khi bài hịch ra dời và ghi chép lại những thông tin về Hưng Dạo Vương Trân Quốc Tuân giúp cho việc đọc hiếu vãn ban này.
(1), (2) Thôi Tụ, HoàngPhùc\ các tướng nhà Nlinli dcm quán xâm lược Đại Việt đều bị quân ta bắt sống. (3) Văn ban bài hịch xuất hiện dầu ticn trong Đại Việt sư ki toàn thư vốn không có nhan đề. Người dừi sau dặt tên bài hịch là Dụ chư tì tướng hịch vãn (Hịch văn dụ bão các tướng dưới quyền), thường được gọi là Hích tướng sĩ.
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Khi đọc văn bàn nghị luận xã hội,
các cm cân lưu ý:ơ)
+ Xác định được luận cứ, luận đicm;
phân biệt dược lí lẽ và băng chửng khách
quan với ý kiến, đánh giá chu quan của
người viết.
+ Tim hiêu biện pháp nghệ thuật đặc
sắc dược tác giả sir dụng; chú ý yếu tô
biêu cam được bộc lộ chu ycu qua ngôn
từ. giọng diệu lập luận, thê hiện quan
diêm, tinh cam. thái dộ của tác gia nhăm
thuyết phục người đọc.
[image: ]
Trần Quốc Tuấn (1232 - 1300),
quê ờ Nam DỊnh0**
Trân Quôc Tuân là một vị tướng kiệt xuât cua dân tộc. Năm 1285 và năm 1287, quân Mông - Nguyên xâm lược nước ta. ca hai lân ông đêu được vua Trần Nhân Tông cư làm riel chê thông lình các dạo quân. Dưới sự chì huy cua ỏng, quân dân Dại Viet đêu giành dưực thăng lựi vẻ vang, đánh đuôi dược dội quân hùng mạnh nhât thời dại lúc bây giờ. Hịch tướng sĩ dược Trân Quốc Tuấn viết vào khoang tnrớc cuộc kháng chicn lan thử hai. Dây là lần ác liệt nhất trong ba lân quân Mỏng - Nguycn xâm lược nước ta. Bài hịch dược viet de khích lệ tướng sĩ học tập cuỏn Binh thư yếu lược (Sách tóm tăt những điêu cốt yếu về binh pháp) do Trân Quốc Tuân biên soạn.
[bookmark: bookmark195]Q Đọc hiểu
© Ta thường nghe Kỷ Tín(1) đem minh chết thay, cứu
thoát cho Cao Dê; Do Vu* 1 (2) 3 4 chìa lưng chịu giáo che
chờ cho Chiêu Vương; Dự Nhượng(i) nuốt than báo
thù cho chu; Thân Khoái(l) chặt tay cửu nạn cho nước;
Chú ý việc nêu các
tấm gương trong sử
sách và đương thời như
các bằng chứng khách
quan.
(*) Khi đọc hiểu các vàn bàn khác trong Bài 5. học sinh cần vận dụng các gợi ý ờ dây.
(**) Đây là tượng dài Himg Dạo Vương Trần Quốc Tuấn dật tại Quang trường 3-2. phường VỊ Hoàng, thành phố Nam Định.
(1) Kỳ Tin: tướng cùa Hán Cao Tố (Lưu Bang, còn gọi lã Cao Đế - Cao Hoàng Đế). Khi Lưu Bang bị Hạng Vũ vây rầt ngặt, thế khó thoát. Ký Tín gia làm Lưu Bang ra hảng, bị I lạng Vù giết, nhờ thế Lưu Bang thoát nạn.
(2) Do Vu: tướng cua Sớ Chiêu Vương (thời Xuân Thu). Lúc Chiêu Vương lánh nạn, ở trọ. bị ke cướp đâm. Do Vu đà chìa lưng che chơ cho Chiêu Vương.
(3) Dự Nhượng: gia thần cùa Trí Bá (thời Chiến Quốc). Trí Bá bị Triệu Tương Tư giết chết. Dự Nhượng nuốt than cho khác giọng, gia làm hành khất, mini giết Tương Tư báo thù cho chu.
(4) Thán Khoát: viên quan giữ ao cá cua Tề Trang Công (thời Xuân Thu). Khi Trang Cóng bị Thôi Trữ giết. Thân Khoái chặt ta}' tó lòng trung thành rồi chết theo chu.
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Kính Đửc(1), một chàng tuòi tre, thân phó Thái Tông thoát khỏi vòng vầy Thế Sung;
Cao Khanh'1 2) 3. một bê tỏi xa, miệng mãng Lộc Sơn, không theo mưu kê nghịch tặc.
Từ xưa. các bậc trung thân nghĩa sĩ. bo mình vi nước, đời nào không cỏ? Gia sừ các
bậc dó cứ khư khư theo thói nữ nhi thường tinh, thi cùng chết già ờ xó cưa. sao có thê
lưu danh cùng sứ sách, cùng trời đât muôn dời bất hu được!
Các ngươi con nhà võ tướng, không hiêu vãn nghĩa, nghe những chuyện ấy nưa
tin nưa ngờ. Thôi những chuyện xưa, ta không nôi đên nửa. Nay ta chỉ kê chuyện
Tông. Nguyên mới dây.
Vương Công Kiên01 là người thê nào, ti tướng cua ông là Nguyen Văn Lập lại là
người thề nào. mà giữ thành Điêu Ngư(4)nhó như cái dâu. đường đường chông vời
quân Mông Kha(5) dông đen hàng trăm vạn, khiên cho nhân dân dời Tông đen nay
còn dội ơn sâu!
Cốt Đài Ngột Lang(6) * 8 là người thê nào. tì tướng cùa ông là Xích Tu TưC) lại là người
thế nào. mà xông vào chỗ lam chướng xa xôi nghìn trùng, đánh bại dược quân Nam
Chiếu® trong vài tuân, khiên cho quân tướng đời Nguycn đen nay còn lưu tiêng tôt!
® Huông chi ta cũng các ngươi sinh ra phai thời loạn
lạc, km lên gặp buổi gian nan. Ngó thây sứ giặc di lại
nghênh ngang ngoài dường, uốn lưỡi củ diêu mà sì mãng
triều dinh, dem thân dê chó mà bat nạt tê phụ(9), thác
mệnh Hốt Tât Liệt(I0) 11 mà dòi ngọc lụa. dê thoa lòng tham không cùng, gia hiệu Vân Nam Vương(11) mà thu bạc vàng, de vét cua kho có hạn. Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hô đói, sao cho khỏi dê tai vạ vê sau!
Nội dung chính của
phán ® là gi?
(1) Kính Dức: tức Uất Trì Cung thời Đường. Khi Đường Thái Tỏng (lúc bấy giờ còn lã Tẩn Vương) bị Vương Thế Sung vây, Kính Đức đã lay thản mình che chơ, hộ vệ cho Đường Thái Tông thoát nạn.
(2) Cào Khanh-, tức Nhan Câo Khanh. Khi An Lộc Sơn khới loạn đánh Đường Minh Hoàng, Câo Khanh chửi mắng An Lộc Sơn, bị giặc cắt lười mà vẫn không sợ.
(3) Vươỉìg Công Kiên’, tướng nhà Tống, khi giừ Hợp Châu đà huy động quân dân chiến đẩu ớ núi Điếu Ngư, cầm cự với dạo quân Móng cồ suốt bốn tháng trời, quân Móng cỏ dành rút lui.
(4) Điểu Ngư. một ưái núi rẩt hiểm trờ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.
(5) Mông Kha: anh cùa Hốt Tất Liệt (\na Móng cố), từng trực tiếp chi huy cuộc viễn chinh sang Trung Quốc và các nước phía dông, bị tứ trận ờ thành Điếu Ngư trong cuộc vây hãm dội quân nhà Tống do Vương Công Kiên chì huy.
(6) Cốt Dãi Ngột Lang-, một tướng gioi cua Mông Có, từng dưa quân di đánh Nam chiếu.
(T)Xích Tu Tư. tướng Mông cổ.
(8) Nam Chiếu: một nước nho ơ vào khoang giừa hai tinh Tứ Xuyên và Vân Nam, Trung Quốc ngày nay.
(9) Tế phụ: bậc quan dầu triều, giúp vua trị nước.
(10) Hot Tất Liệt: tức vua Thế Tổ nhà Nguyên.
(11) Vân Nam Vương: tức Thoát Hoan, con thứ chín cua Hốt Tất Liệt, được phong x ương ờ dất Vân Nam. trực tiếp cẩm dầu quán Mông - Nguyên xâm lược nước ta lần thứ hai.
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Ta thường tới bữa quên ăn. nưa đêm vô gôi; ruột đau như căt. nước mãt đâm đìa, chi căm tức rang chưa xa thịt lột da. nuốt gan uống máu quân thù. Dau cho trâm thân này phơi ngoài nội cò. nghìn xác này gỏi trong da ngựa(1), ta cũng vui lòng.
® Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyên đã lâu ngày,
không có mặc thi ta cho áo, không có ăn thi ta cho cơm.
quan nho thi ta thăng chức, lương ít thi ta câp bông; di
thuỷ thi ta cho thuyên, đi bộ thi ta cho ngựa; lúc trận
Chú ý nội dung được
nêu lên trong đoạn mở
đáu phán ®.
mạc xông pha thi cùng nhau sông chêt. lúc ờ nhà nhàn hạ thi cùng nhau vui
cười. Cách đôi đài so với Vương Công Kiên. Côt Dài Ngột Lang ngày trước cũng
chăng kém gì.
Nay các ngươi ngôi nhìn chu nhục mà không biêt
lo. thay nước nhục mà không biết thẹn. Làm tường
triêu dinh phai hâu quân giặc mà không biết tức; nghe
nhạc thái thường1 (2) dê dài yến(3) nguy sứ mà không biết
Những thái độ, hành
động nào bị tác giả phé
phán?
căm. Hoặc lây việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lây việc đánh bạc làm tiêu khiên;
hoặc vui thú ruộng vườn, hoặc quyên luyên vợ con; hoặc lo làm giàu mà quên việc
nước, hoặc ham săn ban mà quên việc binh; hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiêng
hát. Nêu có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trong không thê dâm thung áo
giáp cua giặc, mẹo cờ bạc không thề dùng làm mưu lược nhà binh, dẫu rãng ruộng
lãm, vườn nhiều, tâm thân quý nghìn vàng khôn chuộc; vả lại vợ bìu con díu. việc
quân cơ trăm sự ích chi; tiên cua tuy nhiêu khôn mua được dâu giặc, chó săn tuy
khoẻ khôn đuôi dược quân thù; chén rượu ngon không thê làm cho giặc say chêt.
ticng hát hay không the làm cho giặc dice tai. Lúc bây
giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bãt, dau xót biêt chừng
nào! Chằng những thái ấp(4) cùa ta không còn. mà bồng	qua
lộc các ngươi cũng bị mât; chăng những gia quyên cua
ta bị tan, mà vợ con các ngươi cũng khôn; chăng những
xã tắc tô tông ta bị giày xéo. mà phân mộ cha mẹ các ngươi cũng bị quật lên;
chăng những thân ta kiêp này chịu nhục, rồi đên trăm năm sau, tiêng dơ khôn rưa.
(1) Nghìn xác này gót trong da ngựa', lẩy tìr câu cua Mã Viện thời Hán: “Bậc trượng phu nên chết ơ giữa chiến trường, lấy da ngựa mà bọc thây”; ý nói làm trai phai đánh dông, dẹp bằc, xa thân nơi chiến trường vì nghĩa lớn.
(2) Nhạc thái thường', nhạc cua triều dinh trong những tc le quan trọng ơ tông mien. Bấy giờ, trong những yến tiệc tiếp sứ giặc, triều dinh nhà Trần phai dùng đến nhạc thái thường dê giúp vui, Trần Quốc Tuấn coi đó là một điểu nhục nhã.
(3) Yen'. yến tiệc, tiệc chiêu dãi.
(4) Thái ẩp: phần dất vua phong cho quý tộc.
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tên xâu còn lưu, mà dên gia thanh'1* các ngươi cùng không khỏi mang tiêng là
tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phong có dược không?
Nay ta bão thật các ngươi nên nhớ câu “dặt môi lừa vào dưới dỏng củi"1 (2) làm
nguy cơ, ncn lay đicu “kiềng canh nóng mà thỏi rau nguội"(3) 4 làm răn sợ. Huân luyện
quân sĩ, tập dượt cung tên. khicn cho người người gioi như Bàng Mông, nhà nhà đcu
là Hậu Nghệ<4), có the bcu dược dâu Hốt Tất Liệt ở cưa khuyết(5), làm rừa thịt Vân
Nam Vương ờ Cao Nhai(6). Như vậy, chăng những thái âp cua ta mài mài vững bên,
mà bông lộc các ngươi cùng dời dời hường thụ; chăng những gia quyên của ta được
êm âm gôi chăn, mà vợ con các ngươi cũng được bách niên giai lào; chăng những
tông miêu cua ta dược muôn dời tế lễ. mà tô tông các ngươi cũng dược thờ cúng
quanh năm; chăng những thân ta kiêp này dãc chí. mà
đen các ngươi trăm năm về sau tiêng vẫn lưu truyền; Những van đe nào được
chăng những danh hiệu ta không bị mai một. mà tên họ
nêu lên ở đoạn cuối phán 3 ?
các ngươi cũng sư sách lưu thơm. Lúc bây giờ. dẫu các
ngươi không muôn vui vẻ phong cỏ dược không?
® Nay ta chọn binh pháp các nhà hợp làm một quyên gọi là Binh thư yêu lược. Nêu
các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời dạy bảo cua ta, thì mới phai dạo thân
chù(7); nhược băng khinh bỏ sách này, trái lời dạy bao cùa ta. tức là ke nghịch thù.
Vì sao vậy? Giặc với ta là kè thù không đội trời chung.
các ngươi cứ diêm nhiên không biêt rửa nhục, không lo
Câu hỏi “Vì sao vậy?”
nhằm giải thích cho
trừ hung, không dạy quân sĩ; chăng khác nào quay mũi điều gì?
giáo mà chịu đâu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc.
Nêu vậy, rồi dây sau khi dẹp yên quân giặc, muôn dời đê thẹn, há còn mặt mũi nào
dứng trong trời dât nừa? Ta viết ra bài hịch này dê các ngươi biết bụng ta.
( Theo ban dịch trong Hợp tuyên văn học trung dại Việt Nam (thế kiX -XIX), tập một, BÙI DUY TẦN chu biên. NXB Giáo dục, 2004)
(1) Gia thanh', tiếng tăm cua ông cha đê lại.
(2) Đặt mồi lưa vào dưới đồng cũi: lấy từ một câu văn cua Hàn thư. “Ôm mồi lửa dật dưới dống cùi rồi nằm lên trên, lừa chưa kịp cháy vẫn cho là yên"; ý nói phai canh giác như nằm trên dồng cui mà có mồi lửa ớ dưới.
(3) Kiểng canh nóng mà thôi rau nguội: theo một cảu ở Sớ từ. dại ý: Người bị bong vì canh nóng, trong lòng e sợ, dù gặp rau nguội di nữa cũng lẩy miệng thôi.
(4) Bàng Mông, Hậu Nghệ: hai nhân vật bắn cung rẩt gioi trong thần thoại Trung Quốc.
(5) Cừa khuyết: cưa lớn ờ kinh thành.
(6) Cáo Nhai: nơi trú ngụ cua các vua chư hầu khi vào chầu vua Hán ơ Trường An, Trung Quốc. Õ dây mượn đê chi nơi tiếp sứ nước ngoài cua ta.
(7)£)ợơ thẩn chủ: dạo giừa gia tướng, gia nô (thẩn) với lãnli chúa (chú).
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1. Xác định mục đích và đối tượng thuyết phục của bài Hịch tướng sĩ.
2. Trình bày bố cục của bài hịch, cho biết luận điểm của từng phần và mối quan hệ của mỗi phần với mục đích của bài hịch.
3. Tác giả bài hịch đưa ra những tấm gương trung thần nghĩa sĩ trong sử sách và đương thời nhằm mục đích gì? Các tấm gương đó có điểm chung nào?
4. Hãy chỉ ra những lí lẽ, bằng chứng về thái độ của sứ giặc mà tác giả đã nêu lên trong bài hịch. Đoạn văn đó sẽ tác động đến tình cảm của tướng sĩ như thế nào?
5. Những câu văn nào trong bài hịch thể hiện tấm lòng của người chủ tướng? Theo em, những câu văn ấy có tác động như thế nào đối với người đọc, người nghe? Qua đó, em có nhận xét gì vé con người Trán Quốc Tuấn?
6. Theo em, nội dung bài hịch có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống hôm nay?
7. Từ bài Hịch tưởng sĩ cửa Trần Quốc Tuấn, em học được gì vé cách viết bài văn nghị luận nhằm thuyết phục người khác?
[bookmark: bookmark197]Nước Đại Việt ta
(Trích Đụi cảo bình Ngô)
[bookmark: bookmark199]Chuẩn bị
- Đọc trước văn ban Nước Đại ỉ riệt ta. Xem lại
phân Kiên thức ngữ văn, tim hiêu bôi canh lịch sư khi
bài Dại cáo hình Ngô ra đời và ghi chép lại những
thông tin vê tác già Nguyễn Trãi giúp cho việc dọc
hiêu vãn ban này.
Cuối năm 1427. sau dại thắng trước quân
Minh, giai phóng đât nước khói ách thống trị cua ke
thù. Lê Lợi giao cho Nguyên Trãi viêt Dại cáo hình
Ngô. tỏng kct toàn diện cuộc kháng chiên chỏng
quân Minh xâm lược, khăng định chu quyên dộc lập
cùa nước Đại Việt. (*)
NGUYỄN TRẢI
[image: ]
Nguyễn Trãi (1380 - 1442),
quê ở Hà Nội(4)
(*) Đây lã tượng dài Nguyễn Trãi đặt tại công viên Ilà Đông, thành phố Hà Nội.
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Bài Đại cáo dược viêt theo lôi văn biên ngâu, bô cục gôm bôn phân. Phân mở
dâu: nêu luận để chính nghĩa; phân 2: ban cáo trạng tội ác cua kẻ thù. phân 3: tái
hiện cuộc kháng chicn từ những ngày dâu khó khăn đôn ngày thăng lợi. qua dó ca
ngợi lòng yêu nước, tinh thân nhân nghĩa, tài trí thao lược cua quân dân ta trong cuộc
kháng chiên chông quân Minh; phân cuối: tuycn bô dộc lập. mớ ra một kỉ nguyên
mới trong lịch sư dân tộc. Đại cáo bình Ngô được coi là “thiên cô hùng văn", là "bán
Tuyên ngôn Độc lập thứ hai cua dân tộc". Đoạn trích Nước Đại Việt ta năm ở phần
mơ dâu cúa bài Dại cáo.
[bookmark: bookmark201]ộ Đọc hiểu
® Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân(1),	Tim hiểu nghĩa của hai
Quân diêu phạt1 (2) 3 trước lo trừ bạo.
Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vồn xưng nên văn hiên(i) dà lâu.
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục Băc Nam cùng khác.
Từ Triệu(4), Dinh. Lý, Trân bao đời gây nên độc lập,
dòng đầu.
Điéu gì chứng tỏ Đại Việt
là một nưởc độc lập?
Cùng Hán, Đường, rông, Nguyên môi bên xưng đê một phương.

Tuy mạnh yêu từng lúc khác nhau,
Song hào kiệt dời nào cùng có.
Vậy nên:
Lưu Cung(5) 6 tham công nên thât bại,
Triệu Tietí6) thích lớn phải tiêu vong.
Phân 2 nhằm chứng
minh cho điều gì?
(1) Yên dán-, đem lại cho người dân cuộc sống binh yen. no âm. Nhân nghĩa: nhân là yêu thương, quý trọng con người; nghĩa là theo lè phai.
(2) Điếu phạt: hai chữ này dược rút gọn từ cụm từ “điếu dân phạt tội” Uong Kỉnh Thư x ới ý: vi thương dân (điểu) mà trừng phạt kẻ có tội.
(3) Văn hiến: nước có truyền thống văn hoá, văn minh và hiền tài thì gọi là nước văn hiến (vãn: theo quan niệm thời Nguyễn Trãi dùng dê chỉ ngón ngừ. văn tự. thư tịch, văn chương, giáo dục khoa cừ. dien chương, phong tục,...; hiến: chì người hiền tài).
(4) Theo quan niệm cua một số sư gia thời trung dại (như nhóm Ngó Sĩ Liên trong Đại Việt sư ki toàn thư) thi thời ki nhà Triệu cai trị nước ta (từ 207 đến 137 trước Công nguyên) cũng được coi là một triều đại cùa Đại Việt.
(5) Lưu Cung: vua Nam Hán. năm 938. sai con là Hoàng Tháo đem quân sang xâm lược nước ta. bị Ngỏ Quyền đánh bại trên sông Bạch Dang.
(6) Triệu Tiểt: tướng nhà rống cùng Quách Quỳ dem quân xâm chiếm Dại Việt bị Lý Thường Kiệt đánh duôi trên phòng tuyến sông Như Nguyệt năm 1076.
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Cửa Hàm Từ bắt sống Toa Đô(1), Sông Bạch Đang giết tưưi o Mà<2). Việc xưa xem xét.
Chứng cử còn ghi.
(In trong Ngữ văn 8, tập hai.
		NXB Giáo dục Việt Nam. 2021)
»	"22
1. Trong hai dòng đầu của văn bản Nưởc Đại Việt ta, tác giả đã nêu lên tư tưởng gì? Diễn đạt nội dung của tư tưởng đó bằng 1 - 2 câu văn.
2. Đại cáo bình Ngô được coi là một bản Tuyên ngôn Độc lập. Những nội dung nào trong đoạn trích Nước Đại Việt ta thể hiện điều đó?
3. Xác định luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của văn bản.
4. Chỉ ra và phân tích tác dụng của phép so sánh, phép đối, cách sử dụng câu văn biền ngẫu có trong đoạn trích,...
5. Đoạn trích Nước Đại Việt ta giúp em hiểu thêm những gì về Nguyễn Trãi và cách viết văn nghị luận của ông?
6. Dựa vào nội dung đoạn trích, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10-12 dòng) đề trả lời câu hỏi: Nước Đại Việt ta là một quốc gia như thế nào?
_		 —>
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
1. Tim từ ghép I lán Việt trong các cụm từ dưới dây (trong Hịch tướng sĩ cùa Trần Quốc Tuấn). Chỉ ra nghía cua moi từ ghép I lán Việt tim được và nghía của môi yêu tô câu tạo nên các từ đó:
các hạc trung thân nghĩa sĩ, lưu danh sư sách, binh thư yêu lược
2. Tim các thành ngữ trong những câu dưới dây. Giai thích nghía của mỗi thành ngữ tìm dược và nghĩa cua moi ticng trong các thành ngữ dó.
(1), (2) Toa Đô, Ỏ Mã . hai tướng nhà Nguyên. ThcoĐạ/ Việt sứ kí toàn thư (Kì nhà Trằn) thì ÔMã Nhi bị quân dân nhà Trần bắt sổng trong trận Bạch Đẳng (1288), sau tha cho về nước, trên dường về thì thuyền bị đảm và chết đuối trên sông Bạch Đằng.
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a) Như vây, chăng những thải ắp cùa ta mat mãi vững hèn, mà hông lộc các ngươi cũng đời đời hương thụ; chủng những gia quyên cua ta được êm âm gôi chăn, mà vợ con các ngươi cũng được hách niên giai lao... (Trần Quốc Tuấn)
b) Muon cho người ta tin theo thì phai có danh chính ngôn thuận. (Nguyễn Huy Tường)
c) Ta sẽ chiêu hĩnh mãi mà cầm quân đi đánh giặc. (Nguyễn I luy Tưởng)
d) Dân gian ai chăng cỏ lòng trung quàn ái quốc. (Nguyễn I luy Tưởng)
3. Ghép các thành ngữ, tục ngữ (in dậm) ờ cột trái với nghĩa phù hợp ờ cột phai:
	Thành ngữ, tục ngữ
	
	

	a) Dà tàm của quàn giặc đà hai năm rõ mười.
	
	1) khi đất nước có giặc, bổn phận của mọi người dàn là phải đứng lên đánh giặc

	b) Chữ để phải quang minh chính đại như ban ngày.
c) Hâu muốn luyện cho mình thành một người có thể dãi gió dầm mưa.
	
	2) chịu đựng náng mưa, sương gió qua nhiều năm tháng
3) có sức mạnh phi thường, có thể làm được những việc to lớn

	d) Họ nhìn lá cờ đỏ thêu sáu chữ vàng, lòng họ bừng bừng, tay họ như có thể xoay trời chuyển đất.
e) Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.
	
	4) ngay thẳng, đúng đắn, rõ ràng, không chút mờ ám
5) (sự việc) quá rõ ràng, sáng tò, không còn nghi ngờ gì nữa


ạ a)- 5)
4. Viêt một đoạn văn (khoang 5-7 dòng) nêu cam nghĩ cùa em sau khi học vãn ban Hịch tướng sĩ cùa Trân Quôc Tuân; trong dó. có dùng ít nhât hai từ Hán Việt. Chỉ ra nghĩa cua hai ùr Hán Việt dược sử dụng trong doạn vãn.
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THỰC HÀNH ĐỌC Hiểu
Chiếu dời đô
(Thiên đô chiêu)
[bookmark: bookmark203]ộ Chuẩn bị
Dọc tnrớc vãn ban Chiêu dời đô. Xem lại phân
Kiên thức ngữ văn. tìm hiểu bôi cảnh lịch sir kill bài
chicu ra đời và ghi chép lại những thông tin về tác gia
Lý Công Ưân giúp cho việc đọc hiêu văn bản này.
Năm Canh Tuất, niên hiệu Thuận Thiên
thứ nhất (1010). Lý Công Ưẩn (Lý Thái Tồ) viết
bài chiêu bày to ý định dời đô từ Hoa Lư (nay
thuộc tinh Ninh Binh) ra thành Đại La (tức Hà
Nội ngày nay). Việc dời đỏ và lựa chọn kinh đô
mới cho thây tâm nhìn chiên lược, tư tưởng chính
trị sáng suốt cua nhà vua. Ông dã dôi tên Đại La
thành Thăng Long, đôi tên nước thành Dại Việt.
Sự kiện này đánh dâu một bước ngoặt quan trọng
LÝ CÓNG UẨN
[image: ]
Lý Công Uẩn (974 - 1028),
quê ờ Bắc NinhC)
trong lịch sư dân tộc và lịch sư cua kinh dô Thăng Long, chứng to ban lĩnh và sự lớn mạnh, trường thành cua dân tộc trên bước dường phát triển cua mình.
[bookmark: bookmark205]ộ Đọc hiểu
D Xưa nhà Thương den vua Bàn Canh(l)nãm lần dời dô,
nhà Chu dên dời Thành Vương* 1 (2) cùng ba lân dời dô. Phai
dâu các vua thời Tam đại(3) theo ý riêng mình mà tự tiện
chuyên dời? Chì vi muôn dóng dỏ ờ nơi trung tâm. mưu
Tác giả nêu lên việc dời
đò của các triéu đại xưa
nhằm mục đích gì?
toan nghiệp lớn. tính kê muôn đời cho con cháu; trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân.
nếu thây thuận tiện thi thay dôi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh(4).
(*) Dây là tượng đài Lý (’ông uẩn được dặt tại \ườn hoa Lý Thái Tổ, quận I loàn Kiếm, thanh phổ I là Nội.
(1) Bàn Canh’. \Tia thử mười bay cua nhà Thương (Trung Quốc), trị vì khoảng từ năm 1401 den năm 1374 trước Cóng nguyên.
(2) Thành Vương’. vua thứ ba nhà Chu, khoang tứ thế kỉ XI đen giừa thể kỉ III trước Cóng nguyên, triều dại tiếp nối nhà Thương.
(3) Tam đại’, chi ba triều đại Hạ. Thương. Chu (thời có đại Trung Quốc), khoang từ thế kì XVII đen giữa thế ki III trước Công nguyên.
(4) Phồn thinh’, chi sự dồi dào. tốt dẹp.
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Thê mà hai nhà Đinh. Lê lại theo ý riêng minh, khinh
thường mệnh trời, không noi theo dâu cũ Thương, Chu.
cứ dóng yên dô thành ở nơi dây0), khiên cho triều dại
Chú ý nguyên nhân của
việc dời đô.
không dược lâu bên. sô vận ngăn ngùi, trăm họ phải hao tốn, muôn vật không dược
thích nghi. Trảm rât đau xót vê việc dó. không thê không dời dô1 (2).
® Huống gì thành Đại La, kinh dô cũ thời Cao Vương(3) 4,
»		.4	Á: ìLÁ	Thành Đại La có lợi thế
ơ vào nơi trung tam trời đat; được cái the rông cuộn hô	'
..7'	* , °	*.	,	. . ' -	, như thế nào?
ngôi(0, dã đúng ngôi nam. bãc, dông, tây, lại tiện hướng
nhìn sông, dựa núi; dịa thê rộng mà băng, dât dai cao mà thoáng, dân cư khói chịu
cành khốn khồ ngập lụt. muôn vật cùng rất mực phong phú. tốt tươi. Xem khắp nước
Việt ta, chi nơi này là thang dịa(5); thật là nơi tụ hội trọng yêu(6) của bôn phương dât
nước, cũng là chôn kinh dô bậc nhất cùa dế vương muôn dời.
Trẫm muôn dựa vào sự thuận lợi của dât ấy dê dinh Câu hỏi kết thúc văn
chỗ ở, các khanh nghĩ thế nào?	bản thể hiện điéu gì?
(Theo Thơ văn Lý Trần, tập I, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977;
_______	có tham khão một so bân dịch khác)
1. Hãy trình bày hoàn cảnh ra đời bài Chiếu dời đô của Lý Công uẩn. Nêu lên ý nghĩa lịch sử cùa văn bản này.
2. Dựa vào nội dung phần (Ị) của bài chiếu, hãy trình bày lí do cần dời đô.
3. Để thuyết phục triều đình vé việc chọn kinh đô mới, Lý Công uẩn đã nêu lên những lí lẽ và bằng chứng như thế nào?
4. Văn bản Chiếu dời dô thể hiện sự kết hợp hài hoà giữa lí trí và tình cảm như thế nào?
5. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 8-10 dòng) nêu lên ý nghĩa, tác dụng việc dời đô của Lý Công uẩn.
(1) Nơi dây: chi Hoa Lư. kinh dô cùa nhà Đinh và Tiền Lê, nơi triều dinh nhà Lý vẫn còn dóng dô khi ấy (nay thuộc Trường Yên. Hoa Lư, Ninh Bình).
(2) Hoa Lư núi non hiếm trơ. chi tiện lợi cho việc phòng thu. cát cử. Hai triều Đinh. Lê chưa du thế và lực đê thực hiện việc dời dô. Đến thời Lý thi Hoa Lư không còn phù hợp với sự lớn mạnh cua dất nước trong thời kì mới nừa nên việc dời dô Là cần thiết.
(3) Cao Vương: chi Cao Biền, viên quan dô hộ thời Đường, từng làm Đô hộ sứ Giao Châu (tức nước ta ngây xưa) từ năm 864 đến năm 875; y dã cho xây thành Đại La làm thu phu cua chính quyền cai trị.
(4) Thế rồng cuộn hổ ngồi, thế dất giống hình rỗng cuộn, hổ ngồi, dược coi là thế dất dẹp. sẽ phát tricn thịnh vượng.
(5) Thắng đìa: chi vùng đất có hình thế, canh vật tốt dẹp.
(6) Trọng yếu: rat quan trọng, có vai trò cơ ban. mẩu chốt.
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[bookmark: bookmark207]2 Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?
DƯƠNG TRUNG QUÓC<*)
[bookmark: bookmark209]ộ Chuẩn bị
Đọc trước văn ban Nước ỉ 'ìệt Nam ta nhó hay không nho?\ xem lại phân Kiến thức ngừ vân. tim hiêu thêm thông tin vê tác giả Dương Trung Quôc và diên dàn “Nước Việt Nam ta nho hay không nhò?” giúp cho việc dọc hiêu vãn bàn này.
Dien dàn "Nước Việt Nam ta nho hay không nhò?’* dược báo Thanh Niên mờ ra từ ngày 27-3 đen 30-6-2006, băt dâu từ bài báo cua nhà nghicn cứu lịch sử Dương Trung Quôc. Diên dàn dã thu hút hàng vạn lượt ý kiên cua bạn dọc trong và ngoài nước, thê hiện tâm huyết cua mọi tâng lớp người Việt Nam mong muôn đât nước thoát khỏi tinh trạng tụt hậu. kém phát triên với tâm lí nước nho dê trơ thành một quốc gia hùng mạnh.
[bookmark: bookmark211]Q Đọc hiểu
1 [...] Hãy dọc lại Đại cáo bình Ngô cua Nguyễn Trãi:
Như nước Dại ỉ 'iệt ta từ trước,
ĩ on xung nên vãn hiên đã hiu.
Núi sông bờ coi đà chia,
Phong tục Bac Nam cũng khác.
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gáy nền độc lập,
Cùng IIân, Dường, Tong, Nguyên mỗi bên xung đế một phương.
Tuy mạnh yếu tùng lúc khác nhau,
Vì sao tác giả nhắc tới
Đại cáo bình Ngô, đưa
ra nhận định và hành
động của các nhân vật
lịch sử?
Song hào kiệt dời nào cùng có.
Nhà bác học Lê Quý Đôn khi viêt vê dân tộc cua minh luôn nói tới niêm tự hào “Nước Nam ta nôi tiêng là vãn hiên...’’, “vãn vật diên chương* (I) rât dẹp. không kém gì Trung Quôc".
Ngỏ Thời Nhậm di sứ phương Bắc, lúc trờ về làm bài
thơ Hoan nhĩ ngâm (Mỉm cười mà ngẫm ngợi) thốt lên
niềm tự hào “May man thay! Chủng ta được sinh ra ở nước
Nam... chớ báo răng ta kém văn minh...". Phan 'Phanh Giản
Tác giả nhắc tới những
câu chuyện lịch sử này
nhằm mục đích gì?
(*) Dương Trung Quốc sinh nám 1947, quê ờ Ben Tre.
(1) Điên chương (dtên: phép tắc; chương, diều kiện trong pháp luật): chế độ, luật pháp cua nhà nước dùng làm khuôn phép cho hoạt dộng cua các cơ quan và dân chúng.
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đi sứ Tây kinh’0, tàu dên một cảng biên ngoại quôc, theo thông lệ phai giương quôc ki cua sứ đoàn, Phan bèn lây tâm lụa rồi dùng son mà viết hai chừ lờn “Đại Nam" treo lên mũi tàu mà biêu trưng niêm tự hào dân tộc nơi dât khách que người...
Những chuyện như thê trong sư sách nhiêu lăm. Không có niêm tự hào ây, chúng ta không tôn tại dược. Chính sự phân dâu dê tôn tại và phát triển cua dân tộc Việt Nam dà làm nên nicm tự hào dó.
® Ngót trăm năm đô hộ cùa thực dân Pháp là một nỗi nhục lớn cua dân tộc Việt Nam sau hơn một thiên niên kỉ tự chù. hơn mười lân dánh thăng mọi thê lực ngoại dân tộc. xâm. Đên thê kỉ XIX. chì vài trăm tên lính đánh thuê đà hạ nổi thành Hà Nội, nơi có những người anh hùng như
Nguyễn Tri Phương. Hoàng Điệu câm quân. Những người anh hùng dó đã phai tự vẫn cho khỏi thẹn với núi sông. Nhừng bài học trên ghê học trò “Tỏ tiên ta là người Gô-loa (Gaulois)" mà thực dân nhồi sọ; thảm cành cua những người cu li Việt phai tha phương câu thực ơ nhùng đôn điên hai ngoại và cua nhừng trai tráng người Việt sang làm bia dỡ dạn bên trời Au trong hai cuộc dại chiên cũng như sự khôn cùng cua nhân dân dưới ách áp bức của thực dân và phong kiên... dã dồn nén lỏng tự ái dân tộc thành một sức mạnh phi thường khi có dược ngọn cờ tụ nghĩa. Từ Phan Bội Châu. Phan Châu Trinh, Nguyễn Thái Học,... đến Nguyên Ai Quốc - Hô Chí Minh đều thấm cái nỗi nhục mat nước de tạo nên sửc vùng dậy cùa ca một dân tộc giành quyên làm chu cua mình.
Dân tộc ây đà công khai tuyên bô quyên tự chu cua minh trên những nguyên lí phó) quát của nhân loại. Và dân tộc ấy đã tự chứng minh sức mạnh cua mình bang ba cuộc chiên tranh vệ quôc liên tiêp trong hơn bôn thập ki với biêt bao nhiêu xương máu khi đà không cỏn con đường lựa chọn nào khác ngoài ý chí “Quyêt tư cho Tô quốc quyêt sinh".
® Nhưng diêu gì khiên cho công cuộc 20 năm Dôi
mới được bicu dương như những thành tựu to lớn mà	TyC bài vi^t. ra
“ , . ' 77	7? 7	7 .. .	-7	vấn đề gì trong phấn®?
có người còn sánh với những chiên công cua lịch sư giừ nước, cuối cìmg. vẫn không giúp chúng ta tránh dược nguy cơ tụt hậu? Ai cũng biêt giừ được mức lãng GDP1 (2) thuộc loại nhất nhi khu vực, dặc biệt là giừ dược sự ôn định vê an ninh là một cô găng rât lớn. Nhưng mục
(1) Đì sứ Tây kình: chì cuộc di sứ cua Phan Thanh Gian năm 1863 sang kinh dô Pa-ri (Paris), nước Pháp.
(2) GDP (viết tắt cua Gross Domestic Product): tông san phâm quốc nội, tức là giá thị trường cua tẩt ca các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng dược san xuất ra trong phạm vi một quốc gia. Đây là chi số cơ ban dê đánh giá sự phát triển kinh tế cua một vùng lãnh thổ hoặc quốc gia nào dó.
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tiêu thoát khoi nguy cư tụt hậu ngày càng xa vời. Phai tim cho ra những lí do cua
sự tụt hậu mới mong thoát dược nguy cơ tụt hậu.
Đương nhiên, chiên tranh luôn dược viện dan làm lí do hàng dâu. Chiên tranh tàn
phá cua cai vật chất, đê lại những hậu quà rất nặng nề. Chicn tranh mang lại nhicu
đau thương mất mát. kê ca nhũìig di chứng lâu dài cho con người,... Những li do ấy
dcu thây được, cân dong do dem dược và trên thực tê. ta dã có nhicu thập kĩ khắc
phục. Nhưng còn có một lí do mà không phai là khó thây. Đó chính là nêp nghĩ và
hành xử.
Cách hành xư và tâm the cùa chúng ta dường như luôn mặc cam Việt Nam giờ
đây là nước nho. Không ít những phát biêu cua các quan chức luôn khiên ta nghi răng
Tổ quốc cua minh giông như những dịa phương mong dược xêp vào diện nghèo hay
vùng sâu, vùng xa cũa thê giới dê dược hương những ưu tiên, trợ giúp, mà không
thây noi hèn nhục cua một nước nghèo và ựit hậu.
Lại nhớ đen diêu mà vị Đại tướng góp phan đánh
thăng hai dê quốc to nhăc nhờ: “Có một thê hệ hăng ngày
Vị Đại tướng đó là ai và
ông nhắc nhở chuyện gì?
nhìn vết dạn của ngoại xâm trên thành Cưa Bẳc dê nuôi
chi rửa sạch nôi nhục mất nước.". Bây giờ, nêu mỏi ngày,
cùng vời dự báo thời tiết, chúng ta công bô thử hạng về trinh độ phát triển cùng
những môn tiên nợ nước ngoài dê thâm dược cái nỗi nhục tụt hậu, chúng ta mới chiên
thăng nghèo hèn dê vươn lên cho xứng dáng với dân tộc cua minh....
@ Tôi đã gặp hai con người, hai nhà doanh nghiệp
quyêt định dặt tên cho những công trinh và thương hiệu
Em hiểu “quốc danh” là
gì? Cho một vài ví dụ.
của mình bằng những quôc danh thời xa xưa. Hoi vì sao
lại đặt tên như vậy, ca hai đêu nhắc đên tâm thê cua người
xưa vê niềm tự hào dân tộc. rang chính vi niềm tự hào ấy mà ông cha ta dà dê lại cho
the hệ chúng ta cà một cơ đô, một giang sơn gấm vóc. Ca hai đcu chât vân tôi băng
một câu hoi: “Vậy thì Việt Nam có phai là một nước nhó hay không?". Và cà hai dêu
cho răng, nêu tâm thê cua ta nhó thi nước ta thành nước nhỏ. nêu chi bó minh trong
những ước vọng chật hẹp thi mục ticu thoát khỏi nguy cơ tụt hậu là vô vọng. Còn
như tâm thê ta lớn thi dám làm cái lớn và sẽ làm chơ nước ta lớn. như cha ông ta dà
tư duy và hành xư.
Viết bài báo này, tôi cũng muốn bạn dọc cùng chia sè với câu hoi sâu sắc: “Việt
Nam là nước nho hay không nho?".
(Theo báo Thanh Niên, ngày 30-3-2006)
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1. Em hiểu nhan đẻ vàn bản Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ? như thế nào? Hãy xác định luận đề và các luận điểm của bài viết.
2. Phán í và (2 của bài viết nhắc lại lịch sử nhằm mục đích gì? Đâu là điéu đã tạo nên sức mạnh dân tộc trong những giai đoạn lịch sử quan trọng?
3. Theo tác giả bài nghị luận, những nguyên nhân nào dẫn tới sự tụt hậu của đất nước trong thời kì mới? Dẫn ra ý kiến chủ quan của người viết và các lí lẽ, bằng chứng khách quan (có thể kiểm chứng được) trong văn bản.
4. Vấn đề tác giả đặt ra trong bài viết có ý nghĩa như thế nào đối với thế hệ trẻ hiện nay? Theo em, làm thế nào để có thể thoát khỏi tâm lí và cách hành xử tự ti của “một nước nhỏ”?
5. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 8-10 dòng) trình bày quan điểm của em về vấn đề “Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?”.
VIẾT
[bookmark: bookmark213]Nghị luận về một vấn đề của đời sống
[bookmark: bookmark215]Q Định hưởng
1.1. Kĩ năng viết bài nghị luận vê một vân dề cua dời sống dà dược rèn luyện từ các lớp dưới. Bài 5 trong sách Ngữ vân 8y tập một tiếp tục hướng dân các cm viêt kiêu bài này. Các văn ban dọc hiểu dã học trong Bài 5 đều là những bài nghị luận về một vấn đề cua dời sống. Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn) dặt vấn dề: thái dộ và hành dộng trước nguy cơ xâm lược cua ngoại bang. Đoạn mơ dâu bài Dại cáo hình Ngô (Nguyễn Trãi) khăng định Việt Nam là nước dộc lặp. có nên vãn hiên và lịch sứ rât đáng tự hào. Chiếu dời đô (Lý Công uẩn) trình bày lí do và ý nghía cua việc dời thu đô vê đât Thăng Long. Nước ỉ 'iệt Nam ta nho hay không nho? (Dương Trung Quôc) nêu lên vấn dê: Làm thê nào dê dât nước Việt Nam mài trường tồn và phát triển ngày càng lớn mạnh? Dê làm rõ vân dê. các tác gia dêu nêu len ý kiên, dan ra các lí lè và bằng chứng cụ thê.
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1.2. Đê viêt dược văn ban nghị luận vê một vân đê cua đời sông, các em chú ý:
· - Vân dê cua dời sông mà bài viết nêu lên cân thiết thực và giàu ý nghĩa.
· Người viết cân thô hiện rõ ý kicn cua minh VC vân đê đà ncu lên.
· Vân dê và ý kiên cua người viết phải dược làm sáng tỏ bãng các lí lẽ và băng chửng phong phú, chính xác, có sức thuyết phục,...
· Y kiên, lí lẽ và băng chứng cân có quan hệ chặt chẽ. tập trung làm rõ vân dê; giữa các đoạn văn trong thân bài cân có câu chuyên đoạn.
[bookmark: bookmark217]Q Thực hành
2.1. Thực hành viết theo các bước
Đe bài: Suy nghĩ cùa em về “Những sac màu cua tình yêu Tô quốc ”.
a) Chuẩn bị
- Đọc kĩ và tim hiểu dê dê biết các thông tin chính trước khi viết:
+ Trọng tâm cân làm rõ: các biêu hiện khác nhau của tinh yêu Tô quốc.
+ Kiêu văn ban chính: nghị luận xà hội.
+ Phạm vi bang chứng: từ thực tê cuộc sống; từ kiến thức lịch sư, thơ văn hên quan,...
Nhớ lại những trang lịch sư oai hùng và đầy tự hào cũa dân tộc (sự kiện, con người....).
Tìm đọc. tham khao các bài viêt vê lòng yêu nước xưa và nay.
Ghi chép những nội dung liên quan và chuân bị tranh anh. sơ dô, bang biêu vê các sự kiện, con người tiêu biêu (nêu có).
b) Tim ý và lập dàn ý
rim ý: Với dê văn nêu trên, có thê tiên hành tim ý dựa vào cách suy luận từ khái quát đến cụ thê như sau:
· Xác dinh vân để (ý khái quát): biêu hiện khác nhau cua tinh ycu Tô quôc.
· Phát triển ý cụ the cap 1 (ý lớn): yêu thiên nhiên, con người; tự hào vê lịch sư dân tộc; sẵn sàng bảo vệ Tô quốc; làm cho dât nước mạnh giàu;...
· - Phát triển ý cụ thê câp 2 (ý nhỏ):
· Yêu thiên nhiên, đât nước, con người: yêu làng xóm quê hương; yêu thiên nhiên núi đôi, sông biên; ycu gia đình và những người trong cộng đong;...
· Quý trọng văn hoá dân tộc; tiêng nói, phong tục, truyền thông văn hoá.
· Tự hào vê lịch sư dân tộc: dựng nước, giừ nước, vãn hoá nghệ thuật,...
· Xây dựng và bao vệ Tô quốc: học tập, lao động, bao vệ đât nước,...
Từ các ý dã tim dược, các em có thê trinh bày bằng một sơ dồ: ý trọng tâm (tình yêu Tô quốc); ý phát triên là các nhánh lớn câp 1 và các nhánh nho câp 2:
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- Lập dàn ý: Trên cơ sơ các ý dã tìm dược, có thê lập dàn ý theo bô cục ba phân:
Mở bài Nêu ý khái quát: các biểu hiện của tình yêu Tổ quốc.
Đoạn 1: Yêu thiên nhiên, đất nước, con người:...
· Đoạn 2: Quý trọng văn hoá dân tộc: ...
Thân bài _ I	.
· Đoạn 3: Tự hào vé lịch sử dân tộc: ...
Đoạn 4: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: ...
Kết bài Nêu ý tổng hợp: tình yèu Tổ quốc thật đa dạng, phong phú.
c) Viết
Dựa vào dàn ý dê viết bài vãn nghị luận vê một vân dê của dời sông. Trong khi viết, chú ý vận dụng cách viết câu khăng dinh, phu dịnh và câu cam.
d) Kiêm tra và chinh sưa
Tham khào các yêu cầu dã ncu ờ Bài 1, phần ĩĩếí, mục d (trang 32); nội dung kiêm tra dôi chiêu với dàn ý dê văn dã làm ờ bài này.
2.2. Rèn luyện kĩ năng viết câu khăng định, phu định và câu cam trong vãn nghị luận
a) Cách thức
Văn nghị luận vừa cỏ lí lẽ. lập luận chặt chẽ, vừa biêu hiện cam xúc, tinh cam cua người viêt; nêu rõ dược ý kiên đông tình hay phan đôi. Vi thê. khi viêt cân chú ý
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kêt hợp các loại từ ngừ và câu khăng định, phu định (nhát định, không. không the....), câu văn bicu cam (ơj, than ôi. hời ỏi,...),... Cân vận dụng tử ngữ thê hiện sự lập luận (tuy ... nhưng. vì thế, cho nên, không những ... mà còn, càng ... càng, phai chăng, chăng lẽ, như vậy, suy ra,...)’, các từ ngữ như dang tranh luận, đỏi thoại trực tiêp với người dọc (váng, chăng lẽ, dùng thế, diều ấy dã rõ,...).
b) Bài tập
Nhận biêt các yêu tỏ khăng định (phủ dinh) và biêu cam trong hai doạn văn sau:
4- Nay' các ngươi ngôi nhìn chu nhục mà không biết lo; thân chịu quốc Sì mà khàng biêt thẹn. Làm tường triêu dinh dừng hâu quân man mà không biêt tức; nghe nhạc thái thường dãi yến sứ nguy mà không biết căm... (Hịch tưởng sĩ- Trân Quôc luân).
+ Thế mà hai nhà Dinh, Lê lại theo ý riêng mình, khinh thường mệnh trời, không noi theo dấu cũ Thương, Chu, cừ dóng yên đô thành ờ nơi đây, khiển cho triều đại không được hiu bền, số vận ngan ngùi, trâm họ phai hao tôn, muôn vật không được thich nghi. Trám rât dau xót vê việc dó,... (Chiêu dời dò - Lý Công Ưân).
Viêt đoạn văn cho dê bài nêu ở mục 2. Thực hành, trong dỏ có sư dụng câu khăng định, câu phu định và câu cam.
NÓI VÀ NGHE
[bookmark: bookmark219]Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình
về một vấn đê của đời sống
[bookmark: bookmark221]Ooịnh hướng
1.1. Biết nghe cũng quan trọng như biết nói. Trong nhiêu trường hợp nghe mà không hiêu, không năm dược hoặc hiêu sai thông tin chính dân đôn tinh trạng “ông nói gà, bà nói vịt". Nghe hiêu cũng cân rèn luyện như đọc hiểu văn ban. Bài này tập trung vào yêu câu: nghe và tóm tãt dược nội dung chính mà nhóm dã trao dôi. thao luận vê một vân dê cua dời sông.
Nội dung chính cua cuộc thao luận, trao đôi thường được thê hiện qua đê tài, chu dê của buổi thào luận. Vi dụ, trao dôi, thao luận về các van dề sau:
· Các bicu hiện cua lòng yêu nước.
· Thê nào là lòng tự trọng?
· Một sô thói hư tật xâu cân tránh.
Dó đêu là các vân dê cua dời sông có thê làm chù dê dê thào luận, trao dôi trong nhỏm. lớp. Người nghe chú ý theo dõi các ý kicn thao luận, từ dó, tóm tãt dược nội dung chính cua cuộc trao đôi.
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1.2. Muôn tóm tăt được ý chính cua cuộc trao đỏi, thao luận, các em cân lưu ý: Chú ý nghe kĩ nội dung thuyết trinh vê một vân đê cua đời sông mà các ý kiên tham gia dã trình bày.
Ghi lại các ý chinh theo hệ thông: ý lớn (Đó là vân dê gì? Nội dung lớn gôm các ý nào?), ý nhò (triển khai ý lớn), các hãng chửng, ví dụ minh hoạ,...
- Tuỳ theo yêu câu dê lựa chọn và ghi lại các nội dung chính.
Trình bày bân tóm tat nội dung chính theo từng mức độ.
[bookmark: bookmark223]ộ Thực hành
Bài tập: A'gAe và ghi lại nội dung chính cùa cuộc thao ìuận, trao dôi vê vân dô uNhững sac màu cua tình yêu Tô quốc
a) Chuân bị
Xem lại nội dung viết nghị luận vê một vân dê cua đời sông dã làm trong phân ỉ let.
Chú ý các hướng dân trong mục 1. Định hưởng dê năm dược cách tóm tãt nội dung chính khi nghe.
b) Tim ý và lập dàn ý
Nội dung tim ý và lập dàn ý, các em tham khảo phân I lết. có thê bô sung, chinh sửa cho phủ hợp với dối tượng và ycu câu thảo luận, trao dôi.
c) Nói và nghe
Thực hành nghe và ghi lại các ý chính cua bài thuyết trình.
Tham khao các yêu câu dà nêu ờ Bài 1. phân Nói và nghe, mục c (trang 35). ơ bài này, chú ý rèn luyện kì năng nghe nhicu hơn.
d) Kiêm tra và chinh sưa
Tham khao các yêu cầu dã nêu ờ Bài 1. phần Nói và nghe, mục d (trang 36); nội dung kiêm tra dôi chiêu với dàn ý dê văn dà làm ở bài này.
Tự ĐÁNH GIÁ
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cẩu bên dưới:
[bookmark: bookmark225]CHUẨN BỊ HÀNH TRANG'1’ VÀO THẾ KỈ MỚI
Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam để rèn những thói quen tốt trước khi bước vào nền kinh tế mới.
(ì) Hành trang: đồ dùng và các thứ trang bị mang theo khi di xa. ơ dây dùng với nghĩa là hành trang tinh thần như tri thức, kĩ năng, thói quen.... dể di vào một thời ki mới.
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Tết năm nay‘1> là sự chuyển tiếp giữa hai thế kỉ, và hơn thế nữa, là sự chuyển tiếp giữa hai thiên niên kỉ(2). Trong thời khắc như vậy, ai ai cũng nói tới việc chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới, thiên niên kỉ mới.
Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thán con người là quan trọng nhất. Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực phát triển của lịch sử. Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nén kinh tế tri thức(3> sè phát triển mạnh mẽ thì vai trờ con người lại càng nổi trội.
Cân chuẩn bị những cái cân thiết trong hành trang mang vào thế kỉ mới, trong khi chúng ta đã chứng kiến sự phát triển như huyền thoại’1 2 3 4’ của khoa học và cóng nghệ, làm cho tỉ trọng trí tuệ trong một sản phẩm ngày càng lớn. Chắc rằng chiều hướng này sẽ ngày càng gia tăng. Một phần dưới tác động của những tiến bộ vé khoa học và công nghệ, sự giao thoa’5’, hội nhập’6’ giữa các nền kinh tế chắc chắn sẽ sâu rộng hơn nhiéu.
Trong một thế giới như vậy, nước ta lại phải cùng một lúc giải quyết ba nhiệm vụ: thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu của nền kinh tế nông nghiệp; đẩy mạnh còng nghiệp hoá, hiện đại hoá và đóng thời lại phải tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức. Làm nên sự nghiệp ấy đương nhiên là những con người Việt Nam với những điểm mạnh và điểm yếu của nó.
Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thõng minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đấu. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tổn tại không ít cái yếu. Ây là những lỗ hổng vé kiến thức cơ bản do thiên hướng’7’ chạy theo những môn học “thời thượng”’8’, nhất là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học chay, học vẹt nặng nẻ. Không nhanh chóng lấp những lỗ hổng này thì thật khó bề phát huy trí thông minh
(1) Tết năm nay: Tết năm Tân Tỵ, 2001, lã năm mơ dầu cua thế kì XXI và thiên niên ki thứ ba, tính từ đầu Công nguyên theo dương lịch.
(2) Thiên niên ki: từng khoang thời gian một nghìn năm, tính từ năm 1 sau Công nguyên trơ di (hoặc từ năm 1 trước Công nguyên trở về trước).
(3) Kinh tế tri thức: khái niệm chi một trình độ phát triển rắt cao cua nền kinh tế mà trong đó tri thức, trí tuệ chiếm một tỉ trọng cao trong giá trị cùa các san phẩm và trong tông sản phẩm kinh tế quốc dân.
(4) Huyền thoại: chuyện ki lạ dược sáng tạo bằng tương tượng.
(5) Sự giao thoa: một khái niệm vật li học về hiện tượng hai hay nhiều sóng cùng tần số tăng cường hay làm yếu lần nhau khi gặp nhau tại cùng một diêm, ơ dây chi sự giao lưu, tác dộng lẫn nhau cua các nen kinh tế trong cùng một thời ki.
(6) Hội nhập: hợp lại, nhập vào. Từ này dược dùng dê chỉ một dặc diêm và yêu cầu cua thời dại ngây nay là các quốc gia, các nen kinh tế không thê biệt lập mà dược hợp lại. nhập vào đỡi sống cua toàn nhân loại và nền kinh tể thế giới.
(7) Thiên hưởng: khuynh hướng nghiêng về một bên nào đó một cách thiên lệch.
(8) Thời thượng: dược một số dông người ham chuộng, ưa thích trong một thời gian nào đó nhưng không lâu bền.
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vốn có và không thể thích ứng với nền kinh tế mới chứa đựng đầy tri thức cơ bản và biến đổi không ngừng.
Cái mạnh của con người Việt Nam ta là sự cán cù, sáng tạo. Điéu đó thật hữu ích trong một nén kinh tế đòi hỏi tinh thần kỉ luật cao và thái độ nghiêm túc đối với công cụ và quy trình lao động với những máy móc, thiết bị rất tinh vi. Tiếc rằng ngay trong mặt mạnh này của chúng ta cũng lại ẩn chứa những khuyết tật không tương tác,9) chút nào với một nén kinh tế công nghiệp hoá chứ chưa nói tới nền kinh tế tri thức. Người Việt Nam ta cần cù thì cân cù thật, nhưng lại thiếu đức tính tỉ mỉ. Khác với người Nhật vốn cũng nổi tiếng cần cù lại thường rất cẩn trọng trong khâu chuẩn bị công việc, làm cái gì cũng tính toán chi li từ đâu, người Việt Nam ta thường dựa vào tính tháo vát của mình, hành động theo phương châm “nước đến chân mới nhảy”, “liệu cơm gắp mắm”. Do còn chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của phương thức sản xuất nhỏ và cách sống ở nơi thôn dã vốn thoải mái và thanh thản nên người Việt Nam ta chưa có được thói quen tôn trọng những quy định nghiêm ngặt của công việc là cường độ khẩn trương. Ngay bản tính “sáng tạo” một phần nào dó cũng có mặt trái ở chỗ ta hay loay hoay “cải tiến", làm tắt, không coi trọng nghiêm ngặt quy trình công nghệ. Trong một xã hội công nghiệp và “hậu công nghiệp”, những khuyết tật ấy sẽ là những vật cản ghê gớm.
Trong một “thế giới mạng”, ở đó, hàng triệu người trên phạm vi toàn cầu gắn kết với nhau trong một mạng Internet thì tính cộng đóng là một đòi hỏi không thể thiếu được. Nhân dân ta có truyén thống lâu đời đùm bọc, đoàn kết với nhau theo phương châm “nhiễu điều phủ lấy giá gương”. Bản sắc này thề hiện mạnh mẽ nhất trong cảnh đất nước lâm nguy, ngoại bang đe doạ. Nhưng tiếc rằng phẩm chất cao quý ấy thường lại không đậm nét trong việc làm ăn, có thể do ảnh hưởng của phương thức sản xuất nhỏ, tính đố kị vốn có của lối sống theo thứ bậc không phải theo năng lực và lối nghĩ “trâu buộc ghét trâu ăn” đối với người hơn mình ở làng quê thời phong kiến. Ta có thể quan sát thấy điều đó ngay trong cả những việc nhỏ nhặt: Ví dụ, vào thăm bảo tàng thì người Nhật túm tụm vào với nhau chăm chú nghe thuyết minh, còn người Việt Nam ta lại lập tức tản ra xem những thứ mình thích; người Hoa ở nước ngoài thường CƯU mang nhau song người Việt lại thường đố kị nhau;...
Bước vào thế kỉ mới, nước ta sẽ hội nhập ngày càng sâu vào nén kinh tế thế giới. Bản tính thích ứng nhanh sẽ giúp dân ta tận dụng những cơ hội, ứng phó với thách thức do tiến trình hội nhập đem lại. Nhưng thái độ kì thị(10) đối với sự kinh doanh, thói quen ảnh hưởng sự bao cấp1 (11), nếp nghĩ sùng ngoại hoặc bài ngoại quá mức đều sẽ cản trở sự phát triển của đất nước. Thói quen ở không ít người thích tỏ ra “khôn vặt”, “bóc ngắn cắn dài”, không coi trọng chữ “tín” sẽ gây tác hại khôn lường trong quá trình kinh doanh và hội nhập.
(1) Tương tác: tác động qua lại lẫn nhau.
(2) Kì thì: phân biệt đối xử do thành kiến.
(3) Bao cấp: cấp phát, phân phổi, tra công lììà không tinh toán hoặc dôi hoi hiệu qua kinh tế tương ứng.
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Bước vào thế kỉ mới, muốn “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. Muốn vậy thì khâu đầu tiên, có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới nhận ra điéu đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất.
(VŨ KHOAN, Một góc nhìn của tri thức, tập một, NXB Trẻ, Thành phố Hó Chí Minh, 2002)
Chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 4):
1. Phương án nào nêu đúng vé thể loại và nội dung chính của văn bản?
A. Là văn bản thông tin viết về việc chuẩn bị hành trang của thế hệ trẻ khi đất nước bước vào giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá
B. Là văn bản thông tin cung cấp những dẫn chứng cụ thể vẻ điểm mạnh, điểm yếu của người Việt Nam
C. Là văn bản nghị luận bày tỏ ý kiến của tác giả trước sự biến đổi và phát triển của non sông, đất nước
D. Là văn bản nghị luận khẳng định nhiệm vụ quan trọng của thế hệ trẻ Việt Nam trước bối cảnh đổi mới của đất nước
2. Dựa vào nội dung văn bản, cho biết trong các nhận xét sau, những nhận xét nào đúng.
A. Bài viết nhấn mạnh những ưu điểm và hạn chế của con người Việt Nam trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
B. Bài viết đẻ cao, ca ngợi vai trò tiên phong của thế hệ trẻ Việt Nam trong quá trình phát triển của lịch sử đất nước.
c. Bài viết phân tích sâu sắc bối cảnh của thế giới hiện nay và nêu lên những yêu cầu đặt ra đối với đất nước.
D. Bài viết nêu lên bài học có ý nghĩa quyết định đối với thế hệ trẻ để có thể dưa đất nước vào hành trình hội nhập.
E. Bài viết phê phán những thói hư tật xấu của thanh niên Việt Nam trước yêu cáu phát triền đất nước và bối cảnh hội nhập quốc tế.
3. Câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây thể hiện tác phong làm việc không phù hợp với yêu cáu của xã hội còng nghiệp?
A. Chung lưng đấu cật
B. Chịu thương chịu khó
c. Nước đến chân mới nhảy
D. Kiến tha lâu củng đẩy tổ
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Ý kiến,
đánh giá
chủ quan
4. Thái độ của tác giả được thể hiện như thế nào qua bài viết?
A. Tôn trọng sự thực, đánh giá vấn đề toàn diện và sâu sắc
B. Lạnh lùng, nghiêm khắc khi nhận định về tình hình thực tế
c. Tích cực, lạc quan trước những dự báo về sự phát triển của đất nước
D. Thẳng thắn nhưng vẫn lịch sự, nhã nhặn khi bày tỏ quan điểm cá nhân
5. Đâu là ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết; đâu là lí lẽ, bằng chứng khách
quan? Ghép đúng.
a) Nhàn dân ta có truyén thống lâu đời đùm bọc, đoàn
kết với nhau.
b) ... do tính đố kị vốn có của lối sống theo thứ bậc, không
phải theo năng lực và lối nghĩ “trâu buộc ghét trâu ăn” đối
với người hơn mình ở làng què thời phong kiến.
c) Tiếc rằng phẩm chát cao quý ấy thường lại không đậm
nét trong việc làm ăn, có thể do ảnh hưởng của phương
thức sản xuất nhỏ.
d) Vào thăm bảo tàng thì người Nhật túm tụm vào với
nhau chăm chú nghe thuyết minh, còn người Việt Nam
lại lập tức tản ra xem những thứ mình thích.
6. Ý nghĩa thời sự của vấn đẻ mà bài viết Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới nêu
lên là gì?
7. Cho biết ý nghĩa, tác dụng của các thành ngữ, tục ngữ được tác giả sử dụng
trong bài viết.
8. Đề đưa dất nước đi lên trong thiên niên kỉ mới, chúng ta cán phát huy những
điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, hình thành những thói quen tốt nào?
9. Từ nội dung của văn bản trên, hãy viết đoạn văn (khoảng 8 -10 dòng) nêu lên
một điểm mạnh và một điểm yếu của mình.
Lí lẽ,
bằng chứng
khách quan
[bookmark: bookmark227]HƯỚNG DẪN Tự HỌC
1. Truy cập Internet hoặc tìm trong sách, báo, thu thập thêm những thông tin về các tác giả, tác phẩm đã học trong bài. Sưu tâm các tư liệu gồm: bài viết, hình ảnh, video,... liên quan đến bài học.
2. Tìm đọc toàn bộ bài Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi) và một số bài nghị luận của các tác giả hiện đại viết vé lòng yêu nước, niém tự hào dân tộc, điểm mạnh và điểm yếu của người Việt Nam, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước.
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[bookmark: bookmark229]ÔN TẬP VÀ Tự ĐÁNH GIÁ
CUỐI HỌC Kì I
[bookmark: bookmark231]YÉU CẨU CẨN ĐẠT
· Trình bày được các nội dung cơ bản đã học trong học kì I, góm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.
· Nêu được yêu cáu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập giúp em tự đánh giá kết quả học tập cuối kì.
[bookmark: bookmark233]NỘI DUNG ÒN TẬP
[bookmark: bookmark235]ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Câu 1. Các thê loại và kicu vãn ban đã học trong Ngữ văn 8, tập một là những thô loại và kiêu vãn ban nào? Nêu một sô ví dụ theo yêu câu sau:
a) Vãn ban vãn học: tên thô loại và vãn ban cụ thê
b) Vãn ban nghị luận: tên thê loại và vãn ban cụ thê
c) Văn ban thông tin: tên thê loại và văn ban cụ thê
Câu 2. Nội dung khái quát bao trùm toàn bộ các vãn ban truyện ờ Bài 1 trong sách Ngữ văn 8. tập một là gì? Ncu nhận xct về dặc diêm hình thức thê loại nôi bật của các văn bàn dó và nhùng diêm cân lưu ý vể cách dọc hiếu.
Câu 3. Nhận xét vê nội dung (dê tài. chủ dê. câm xúc,...) của các văn ban thơ (sáu chữ. bảy chừ) trong Bài 2 và nêu một sô diem cân lưu ý vê cách dọc the thơ này.
Câu 4. Đê tài và chu đê chung cua các vãn ban thông tin ở Bài 3 có gì đặc sãc? Ncu ý nghĩa cua các nội dung học ở bài này. Xác định các lưu ý về cách đọc các vãn bân thông tin trong Bài 3.
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Câu 5. Nêu nội dung chính cua các văn ban hài kịch và truyện cười trong Bài 4. từ dó nhận xét và phân tích ý nghĩa ticng cười dược thê hiện trong các văn bán này.
Câu 6. Các vãn ban trong Bài 5. Nghị luận xã hội có chung nội dung gì? Cân lưu ý những gì vé cách đọc các văn ban này?
Câu 7. Nhìn chung, tất cà các vãn ban trong sách Ngữ văn 8. tập một đều có nội dung gân gùi, sâu săc và thiêt thực đôi vời đời sông hiện nay. Em hãy phân tích và làm sáng tó nhận xct dó thông qua một sô ví dụ cụ thê.
[image: ]
(’âu 8. Các dạng vãn ban cụ the được luyện viết trong sách Ngừ văn 8, tập một thuộc những kiêu văn ban nào? Chi ra mối quan hệ giữa phân viết và phân dọc hiêu cua môi bài.
Câu 9. Nêu yêu cầu và tác dụng cua việc tập làm thơ sáu chữ. bày chữ.
Câu 10. Sách giáo khoa Ngữ vân 8, tập một hướng dân em rèn luyện những kĩ nãng viết nào? Phân tích ý nghĩa và tác dụng cua các kĩ năng ấy.
Câu 11. Các nội dung và yêu câu cua phân viêt trong sách Ngừ văn 8. tập một có gi mới so với Ngữ văn 7?
[bookmark: bookmark237]NÓI VÀ NGHE
Câu 12. Nêu những nội dung chính được rèn luyện vê kĩ năng nói và nghe ở sách Ngữ văn 8, tập một. Xác dinh trọng tâm phân nói và nghe cùa môi bài.
Cỉìu 13. Nội dung rèn luyện kĩ năng nói và nghe liên quan với nội dung dọc hiêu và viêt trong môi bài học như thê nào? Phân tích một sô ví dụ ở các bài trong sách Ngữ văn 8. tập một dê làm sáng tò.
[bookmark: bookmark239]TIẾNG VIỆT
Cỉìu 14. Nêu những nội dung chính cùa phần tiêng Việt trong sách Ngữ văn 8, tập một. Các nội dung này có môi quan hệ như thê nào với phân dọc hiêu, viết, nói và nghe?
Câu 15. Nêu một sô biện pháp tu tử có trong các vãn ban thơ đã học ở Bài 2 và phân tích tác dụng cua một biện pháp mà em thích.
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ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ
[image: ]
Hình thức
[image: ]
Kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng các kiến thức tiếng Việt
và văn học đã học trong sách Ngữ vấn 8, tập một vào việc đọc
hiểu và viết văn bản. Các kiến thức và kĩ năng đã học được yêu
cáu vận dụng vào tình huống mới, với ngữ liệu mới tưong tự các
ngữ liệu đã học cả về nội dung, hình thức và độ khó; khuyến
khích những suy nghĩ mới mẻ, độc đáo, sáng tạo trong nội dung
và cách thề hiện, trình bày.
Thời lượng làm bài đánh giá trong 2 tiết (90 phút) với hai
yêu cầu:
Yêu câu đọc hiểu một văn bản mới có thể loại hoặc kiểu văn
bản tương tự các vãn bản đã học trong sách Ngữ văn 8, tập một.
Câu hỏi đọc hiểu kết hợp cả trắc nghiệm khách quan và viết câu
trả lời ngắn. Các câu hỏi tập trung kiểm tra sự vận dụng kiến
thức văn học và tiếng Việt đã học trong học kì I.
Yêu cầu viết một đoạn hoặc bài văn ngắn với hình thức như
các kiểu văn bản đã được học, gồm kề lại một chuyến đi hay
một hoạt dộng xã hội; nghị luận về một vấn đề của đời sống;
thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên; viết đoạn văn ghi
lại cảm nghĩ vẻ bài thơ sáu chữ, bảy chữ.
Tự ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I
I. Đọc hiểu
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cáu bên dưới:
CON RẮN VUÔNG
Anh chàng nọ tính khoác lác đã quen. Bữa kia đi chơi về bảo VỢ:
Này mình ạ! Hôm nay, tôi đi vào rừng trông thấy một con rắn, chao ôi, to đến là to, dài đến là dài. Bề ngang thì chắc chắn là bốn mươi thước rồi, còn bé dài thì dễ đến hơn trăm thước.
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Vợ không tin, nhưng cũng định trêu chồng một mẻ:
· Tôi nghe người ta nói có rán dài đã nhiều. Nhưng làm gì có giống rắn dài như anh nói thế. Tôi nhất định không tin.
Chổng làm như thật:
Thật quả có rắn như thế. Dài hơn một trăm thước thì chẳng đến, nhưng tám mươi thì nhát định.
Vợ bĩu môi:
· Cũng chẳng đến!
Chổng cương quyết:
Tôi chắc chắn là nó dài sáu mươi thước chứ không ngoa.
Vợ vẫn khăng khăng:
· vẫn không dài đến nước ấy đâu!
Chổng rút lui một lần nữa:
· Lần này tôi nói thật nhé. Con rắn dài đến bốn mươi thước, không kém một phân.
Vợ bò lăn ra cười:
· Con rắn anh thấy, bé ngang đă chắc chắn là bốn mươi thước, bề dài cũng lại đến bốn mươi thước không kém một phân thì chẳng hoá ra là con rắn vuông à?
(Theo Truyện cười dàn gian Việt Nam, Con rắn vuông,
NXB Kim Đóng. Hà Nội. 2009)
Chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 6):
1. Nội dung chính của văn bản Con rắn vuông là gì?
A. Giới thiệu về hình dáng, kích thước của con rắn vuông
B. Kề chuyện anh chàng nói khoác về con rắn vuông
c. Kể lại câu chuyện về một con rắn hình vuông
D. Ghi lại suy nghĩ của người viết vé con rắn vuông
2. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A. Truyện ngụ ngôn	B. Truyện cười
c. Truyện cổ tích	D. Truyện thần thoại
3. Phương án nào sau đây nói đặc điểm thể loại của văn bản trên?
A. Nội dung thường viết vé các câu chuyên hoang đường...
B. Cốt truyện thường mượn các con vật để nói chuyện con người
c. Bối cảnh truyện thường là các tình huống mâu thuẫn giữa thật và giả...
D. Truyện thường do dân gian kể và lưu truyền lại cho đời sau
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4. Câu nào sau đày là lời nhân vật người vợ trong văn bản trên?
A. Anh chàng nọ tính khoác lác đã quen.
B. Vợ không tin, nhưng cũng định trêu chồng một mẻ.
c. Chồng rút lui một lần nữa.
D. vẫn không dài dến nước ấy đàu!
5. Mục đích chính của truyện trên là gì?
A. Giải trí	B. Châm biếm
c. Đả kích	D. Lên án
6. Câu: “Lán này tôi nói thật nhé.” có nghĩa hàm ẩn là gì?
A. Các lần trước đéu nói thật
B. Các lần trước đếu không nói thật
c. Các lần trước đều không nói dối
D. Các lán trước không phải tôi nói
7. Trong văn bản có câu: “Vợ không tin, nhưng cũng định trêu chóng một mẻ.”.
a) Theo em, mục đích chính của người vợ là gì?
b) Từ ngữ nào trong câu trên cho người đọc thấy mục đích chính ấy?
8. Trong phân kết thúc truyện, vì sao người vợ “bò làn ra cười”?
II. Viết
Chọn một trong hai đé sau đẻ viết thành bài văn ngắn:
Đề 1. Giới thiệu về một hiện tượng tự nhiên mà em yêu thích.
Đề 2. Suy nghĩ vé một thói hư tật xấu của người Việt làm ảnh hưởng tới lõng tự hào dân tộc.
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sổ TAY HƯỚNG DẪN ĐỌC, VIẾT, NÓI VÀ NGHE
I. KĨ NĂNG ĐỌC
1. Truyện
Khi đọc văn ban truyện, ngoài các yêu câu chung (đã nêu ờ lớp dưới), các em cân chú ý hai thê loại sau:
Truyện
lịch sử
Nhận biết được đặc điểm của truyện lịch sử từ các phương diện:
đề tài, cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ,... đếu nhằm tái hiện
lại bối cảnh, không khí lịch sử; gắn với các sự kiện lịch sử.
· Phân tích được nội dung (đề tài, chủ đế, ý nghĩa, thái độ người
kể,...) và ý nghĩa của truyện lịch sử.
· Nhận biết được mục đích của truyện (giải trí hoặc châm biếm, dả kích, phê phán); truyện cười dân gian, truyện cười hiện đại.
· Phân tích được nội dung (đé tài, chủ đề; ý nghĩa phê phán; tình Truyện cười cảm, thái độ của tác giả;...).
· Nhận biết được tác dụng của một số yếu tố hình thức nghệ thuật (cốt truyện, xung đột, nhân vật, hãnh động, thủ pháp trào phúng,...) trong việc làm rõ mục đích và nội dung văn bản.
2. Thơ
Khi dọc văn bàn thơ, ngoài các yêu câu chung (dã ncu ờ lớp dưới), các em cân chú ý hai thê loại sau:
Thơ sáu
chữ, bảy
chữ
Thơ
Đường luật
· Nhận biết và phân tích được một số yếu tố hình thức của thơ sáu
chữ, bảy chữ (số dòng, số tiếng ở mỗi dòng; vần, nhịp;...).
· Chú ý mạch cảm xúc và tâm trạng của người viết thể hiện qua
bài thơ.
Nhận biết và phân tích được một số yếu tố hình thức của thơ
Đường luật như bố cục (số khổ, số dòng, số tiếng ở mỗi dòng);
vân, nhịp; đối, niêm, luật,...; ngôn ngữ (chữ Hán, chữ Nôm hay chữ
quốc ngữ).
Chú ý tính cô đọng, hàm súc vé nội dung và hình thức của bài
thơ Đường luật.
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3. Kịch bản vãn học
Khi đọc vãn ban hài kịch, các em cân chú ý một sỏ yen câu sau:
Hài kịch
Nhận biết được đặc điểm của hài kịch là dùng tiếng cười để
châm biếm, đả kích, phê phán những thói hư tật xấu, cái lố bịch, lỗi
thời,... trong đời sống.
- Hiểu được tiếng cười trong hài kịch được tạo ra bởi các mâu
thuẫn (xung đột), nhân vật, hành động, lời thoại,... và một số thủ
pháp trào phúng tiêu biểu, nhất là nghệ thuật phóng đại.
Nhận biết được hình thức trình bày của một văn bản kịch, tác
dụng của các chỉ dẫn sân khấu (lời tác giả kịch bản).
Khi dọc V
cần chú ý hai
Nghị luận
trung đại
4. Văn bản nghị luận
ăn ban nghị ìuận, ngoài các yêu câu chung (dà ncu ờ lớp dưới), các em
kicu văn ban sau:
· Nhận biết nghị luận xã hội Việt Nam thời trung đại: kiểu văn bản
được viết bầng chữ Hán hoặc chữ Nôm, thường sử dụng cảu văn bién
ngẫu và các thể loại như chiếu, cáo, hịch,...
· Tác giả thường là vua chúa, tướng lĩnh.
· Hiểu nghị luận hiện đại là kiểu văn bản được viết bằng văn xuôi
quổc ngữ, bàn vế các vấn đé có tính chất quốc gia, quốc tế hoặc
những vấn đé vé văn học, cuộc sống, thời đại.
· Tác giả có thể là những người có uy tín, có vị trí trong xã hội
nhưng cũng có thể là một người bình thường.
5. Vãn bản thông tin
Khi dọc vãn ban thông tin. ngoài các yêu câu chung (dà nêu ờ lớp dưới), các em
cân chú ý hai kiêu vãn ban sau:
Nghị luận
hiện đại
Giải thích
một
hiện tượng
tự nhiên
Giới thiệu
cuốn sách
hoặc
bộ phim
Nhận biết được kiểu văn bản thông tin nêu lên và trả lời các
câu hỏi vé một hiện tượng tự nhiên bằng những kiến thức có cơ sở
khoa học.
Phân tích được cách triển khai ý tưởng, cách trình bày thông tin
trong văn bản; liên hệ được thông tin trong văn bản với những vấn đé
của xà hội đương đại.
Nhận biết kiểu văn bàn thông tin có mục đích trình bày cho
người đọc biết các thông tin cơ bản, nổi bật vế nội dung, hình thức,
giá trị,... của cuốn sách hoặc bộ phim.
- Phân tích được mối quan hệ giữa đặc điểm và mục đích của kiểu
văn bản nãy.
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II. KĨ NÀNG VIẾT
Đê rèn luyện kì năng viết có hiệu qua ờ lớp 8, các cm cân chú ý những ycu câu sau:
1) Bao đàm rèn luyện viết theo quy trinh bốn bước: Chuân bị; tìm ý và lập dàn ý; viết; kicm tra và chinh sửa.
2) Bao dam thực hành, rèn luyện moi kiêu bài theo hướng dan cua sách giáo khoa.
3) Chú ý yêu câu rèn luyện kĩ năng viêt ờ sách Ngữ vãn 8. gôm:
· Viet mờ bài, kêt bài.
· Viêt đoạn văn biêu cảm.
· Viêt doạn vãn diên dịch, quy nạp và doạn vãn kết hợp.
Phân tích tác dụng cua hình thức truyện, thơ. kịch,...
Câu khăng định, câu phu định và câu bicu cam trong vãn ban nghị luận.
Quan hệ giừa vân dê. ý kicn. lí le và băng chửng; câu chuyên đoạn.
Các loại bang chứng, phân tích và trình bày bang chứng trong bài nghị luận.
rỏm tăt tác phẩm trong bài thuyết minh; xưng hô trong bài viết.
Lí lẽ và băng chửng trong phân tích tác phâm văn học.
III. KĨ NĂNG NÓI VÀ NGHE
Dê rèn luyện kĩ năng nói và nghe thành thạo, các em cân chú ý những yêu câu sau:
1) Bào dam rèn luyện nói và nghe theo quy trình: Chuân bị nội dung: thực hành nói và nghe; trao dôi, nít kinh nghiệm.
2) Thực hành nói và nghe theo hướng dan cua sách giáo khoa.
3) Rèn luyện kĩ nãng nói và nghe ờ mọi nơi. mọi lúc.
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• Đọc hiếu vãn ban	42
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· Tự đánh giá	56
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